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TÓM TẮT 

Năm thí nghiệm đã được thực hiện từ tháng 2013 đến 2015 tại tỉnh An Giang 

và thành phố Cần Thơ nhằm xác định ảnh hưởng của cây Mai dương (Mimosa 

pigra) trong khẩu phần của dê đực giai đoạn sinh trưởng lên tỷ lệ tiêu hóa, 

tăng trưởng và sinh khí mê tan. 

Thí nghiệm 1: Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian cắt lên sinh 

khối và thành phần hóa học của cây Mai dương. Thí nghiệm được bố trí hoàn 

toàn ngẫu nhiên 4 nghiệm tương ứng với 4 thời gian thu cắt 30, 45, 60 và 90 

ngày và 6 lần lặp lại. Hàm lượng vật chất khô của lá cây Mai dương khác biệt 

(P < 0,001) giữa các nghiệm thức, với các giá trị 35,5; 37,4; 37,1 và 38,2%, 

tương ứng với thời gian thu cắt 30, 45, 60 và 90 ngày. Hàm lượng protein thô 

trong lá giảm trong khi hàm lượng tanin gia tăng theo thời gian cắt. 

Thí nghiệm 2: Hai thí nghiệm in vitro được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 

nghiệm thức và 4 lần lặp lại, nhằm xác định ảnh hưởng việc bổ sung lá và thân 

non cây Mai dương trong khẩu phần lên sự sinh mê tan với khẩu phần cơ bản 

là cỏ Lông tây hoặc Rau muống. Các nghiệm thức là mức bổ sung tanin 0, 10, 

20, 30, 40 và 50 g của cây Mai dương cho kg thức ăn. Kết quả cho thấy lượng 

mê tan giảm lần lượt với các giá trị là 21,2; 18,4; 15,8; 15,0; 12,1 và 10,9 ml/g 

VCK ứng với mức bổ sung tanin 0, 10, 20, 30, 40 và 50 g/kg VCK khẩu phần 

Rau muống. Ở khẩu phần cơ bản là cỏ Lông tây lượng khí mê tan sinh ra giảm 

dần với mức tăng của tanin bổ sung trong khẩu phần từ 21,5 đến 8,9 ml/g 

VCK. Kết quả đã cho thấy bổ sung nguồn tanin từ cây Mai dương vào khẩu 

phần cỏ Lông tây và Rau muống đã làm giảm sinh khí mê tan từ 13,2% đến 

58,6%.  

Thí nghiệm 3: Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hình vuông Latin (4 x 4) 

trên 4 dê đực lai (Bách thảo x Cỏ) 4 - 5 tháng tuổi để xác định ảnh hưởng của 

lá và thân non cây Mai dương trên tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và sinh mê tan 

của dê tăng trưởng ăn khẩu phần cơ bản là Rau muống. Thí nghiệm được tiến 

hành tại trại thực nghiệm trường Đại học An Giang. Mỗi giai đoạn thí nghiệm 

là 15 ngày, 7 ngày thích nghi và 8 ngày thu thập mẫu. Bốn nghiệm thức là các 

mức tannin 0, 10, 20 và 30 g/kg vật chất khô của khẩu phần Rau muống ứng 

với các nghiệm thức MD00, MD10, MD20 và MD30. Kết quả cho thấy vật 

chất khô ăn vào khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05) ở giá trị 442, 459, 464 và 

471 g/con/ngày ứng với các nghiệm thức MD00, MD10, MD20 and MD30. 

Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô và protein thô tăng dần với mức bổ sung Mai 

dương trong khẩu phần Rau muống. Lượng mê tan sinh ra là 23,3; 22,4; 20,9 

và 20,1 l/kg chất khô khẩu phần ứng với nghiệm thức MD00, MD10, MD20 



và MD30 (P>0,05). Các chỉ tiêu dịch dạ cỏ và sinh hóa máu dê là bình thường 

và không có dấu hiệu ngộ độc. Kết quả đã cho thấy ở mức 30 g tanin trong kg 

chất khô khẩu phần đã không gây bất kỳ ảnh hưởng hại cho sức khỏe dê thí 

nghiệm. Như vậy thay thế Rau muống bằng cây Mai dương ở mức 30 g 

tanin/kg vật chất khô cho tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất tốt và giảm sinh khí mê tan 

trên dê giai đoạn sinh trưởng. 

Thí nghiệm 4: Nghiên cứu được thực hiện tại Trại thực nghiệm, Trường Đại 

học An Giang từ tháng 07 đến tháng 1 năm 2015. Bốn dê đực lai (Bách thảo x 

Cỏ) có khối lượng ban đầu bình quân 11,5 ± 0,42 kg được sử dụng trong bố trí 

theo ô vuông Latin 4*4 nhằm xác định ảnh hưởng của cây Mai dương lên tiêu 

hóa dưỡng chất và sinh khí mê tan của dê giai đoạn sinh trưởng được cho ăn 

khẩu phần cơ bản cỏ Lông tây. Bốn khẩu phần thí nghiệm bao gồm khẩu phần 

đối chứng là cỏ Lông tây ăn tự do được bổ sung 80 g thức ăn hỗn hợp, các 

khẩu phần thí nghiệm là mức bổ sung tannin của cây Mai dương 10, 20 và 30 

g/kg chất khô khẩu phần. Kết quả cho thấy khả năng tiêu hoá dưỡng chất khá 

tốt, biến động từ 70,9 đến 79,4%. Sản xuất mê tan khác biệt có ý nghĩa, cao 

nhất là nghiệm thức đối chứng và thấp nhất là nghiệm thức bổ sung tannin 

trong cây Mai dương 30 g/kg chất khô khẩu phần. Như vậy bổ sung tannin 

trong cây Mai dương 30 g/kg chất khô khẩu phần đã cải thiện tỷ lệ tiêu hóa 

dưỡng chất và giảm sinh khí mê tan trên dê giai đoạn sinh trưởng. 

Thí nghiệm 5: Nghiên cứu được tiến hành trên 16 dê đực lai (Bách Thảo x 

cỏ) giai đoạn sinh trưởng (15,7 ± 0,54 kg), được bố trí theo thừa số 2 nhân tố 

với 4 nghiệm thức. Nhân tố thứ nhất bổ sung Mai dương đáp ứng tannin ở 

mức 30 g/kg vật chất khô, hoặc không bổ sung Mai dương, nhân tố thứ 2 với 

khẩu phần cơ bản là Rau muống hoặc cỏ Lông tây. Rau muống và cỏ Lông tây 

được cho ăn tự do ở mức 120% lượng ăn vào. Tất cả khẩu phần được bổ sung 

thức ăn hỗn hợp 120 g/con/ngày. Thí nghiệm được tiến hành trong 105 ngày. 

Kết quả chỉ ra rằng mức ăn vào của vật chất khô, chất hữu cơ và protein thô 

gia tăng khi bổ sung Mai dương trong khẩu phần (P<0,05). Mức tăng trọng 

bình quân/ ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn cũng gia tăng ở khẩu phần có bổ 

sung Mai dương (P<0,05). Kết quả của nghiên cứu cho thấy có cải thiện dinh 

dưỡng bởi sử dụng Mai dương trong khẩu phần đồng thời làm gia tăng mức ăn 

vào và hệ số chuyển hóa thức ăn và từ đó làm gia tăng tăng trọng của dê tăng 

trưởng. 

Từ khóa: Mai dương, sinh khối, tannin, dê, tăng trọng, phát thải mê tan 

 

 



ABSTRACT 

There were five experiments to carry out from 2013 to 2015 at An giang 

province and Can tho City to determine effect of tannin in Mimosa pigra on 

digestibility, weight gain and methane production of male crossbred goats 

(Bach thao x Co).  

Experiment 1: The experiment studied effect of cutting intervals on biomass 

yield and chemical composition of Mimosa pigra. The treatments in a 

randomized design were 4 cutting intervals of 30, 45, 60 and 90 days, with 6 

replications. Dry matter of Mimosa leaf increased with 35.5, 37.4, 37.1 và 

38.2%, respectively of 30, 45, 60 and 90 days (P<0,001). Protein content leaf 

decreased while concentration of condensed tannins increased with increasing 

cutting intervals. 

Experiment 2: The experiment was carried out in complete randomized 

design with 6 treatments and 4 repetitions to determine effects of 

supplementation of tannin levels in Mimosa pigra on methane production 

based on Para grass and Water spinach diets. Six treatments were 0, 10, 20, 

30, 40 and 50 g of tannin in Mimosa pigra for every kg of Para grass and 

Water spinach basal diets.  

Results showed that methane production decreased respectively from 21.2, 

18.4, 15.8, 15.0, 12.1 and 10.9 ml/g DM with increasing of levels of tannin 

supplementation of 0, 10, 20, 30, 40 and 50 g/kg DM in Water spinach diets. 

In Water spinach diets, methane production also decreases with increasing of 

levels of tannin supplementation from 21.5 to 8.9 ml/g DM. Inclusion of Para 

grass and Water spinach diets resulted that tannin supplemented levels of 

Mimosa pigra reduced methane production from 13.2 to 58.6%.  

Experiment 3: Experiment was conducted by using a 4 x 4 Latin square 

design on 4 male goats at 4 - 5 months of age to determine effects of Mimosa 

pigra on digestibility and methane production of growing goats fed based diets 

of Water spinach (Ipomoea aquatica). Experiment was carried out at study 

farm of Angiang University. Each experiment period was 15 days followed of 

7 days for adaptation and 8 days for collecting sample. Four treatments were 

0, 10, 20 and 30 g of tannin levels of Mimosa pigra in Water spinach basal 

diet corresponding to RMD00, RMD10, RMD20 and RMD30 treatments. 

Results showed that DM intake was not significantly different (P>0.05), 

respectively with 442, 459, 464 and 471 g/animal/day for RMD00, RMD10, 

RMD20 and RMD30 treatments. Dry mater and crude protein digestibility 

increased with increasing dietary Mimosa pigra levels. Rumen methane 



production was 23.3, 22.4, 20.9 và 20.1 l/kg DM, respectively with RMD00, 

RMD10, RMD20 and RMD30 treatments (P> 0.05). Rumen and blood 

parameters were normal range and without signs of toxicity. Results showed 

that a dietary tannin concentration of 30 g/kg DM did not affected any threat 

to experimental goat health. It  was  concluded  that  replacement  of  water 

spinach  by  Mimosa pigra at 30 g tannin/kg DM  gave  better  digestibility 

and reduce methane production on growing goats. 

Experiment 4: Experiment was carried out at a study farm, An Giang 

University from July to January 2015. Four male crossbred goats (Bachthao x 

local) with an initial weight of 11.5 ± 0.42 kg were used in a 4 x 4 Latin 

Square design with 4 treatments and four periods to study effect of Mimosa 

pigra on digestibility and methane production of growing goats fed based diets 

of Para grass. Four treatments included a control diet fed ad libitum of Para 

grass and 80 g concentrated feed, other treatments followed with tannin 

supplemental source of Mimosa pigra at 10, 20 and 30 g/kg DM in Para grass 

diets. Results showed that dry matter and crude protein digestibilities were 

improved, arrangement from 70.9 to 79.4%. Methane production was 

differences significantly, highest in control diet and lowest in Mimosa pigra 

supplemented diet at 30 g/kg DM.  In conclusion, Mimosa pigra supplemented 

diet at 30 g/kg DM in Para grass diets was improved digestibility and reduced 

rumen methane production of growing goats. 

Experiment 5: Sixteen growing male crossbred goats (Bach Thao x local) 

with average live weight of 15.7 ± 0.54 kg were allocated to 4 treatments in a 

2*2 factorial arrangement with 4 replications. The first factor was with or 

without supplementation of Mimosa pigra, the second factor was basal diet of 

Water spinach or Para grass. Mimosa pigra was supplemented with level of 

tannin at 30 g/kg dry matter (DM). Water spinach and Para grass were be 

offered ad libitum with the amount of 120% of average daily intake. 

Concentrate supplementation was fed at 120 g/head/day. The trial lasted 105 

days. The  results  show  that  the intakes  of  DM,  organic matter (OM) and 

crude protein (CP)  significantly  increased  (P<0.05)  with  supplemented 

mimosa in  the  diets. Daily gain and feed conversion ratio  also  significantly  

increased  when increasing the dietary tannin content of Mimosa pigra 

(P<0.05). The study shows that improved nutrition, by increasing Mimosa 

pigra in diets of growing goats, improved feed intake and feed conversion 

ratio, and consequently increased growth rates. 

Key words: Mimosa pigra, biomass yield, tannin, goat, growth, methane 

emission  
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Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 

1.1. Tính cấp thiết của luận án  

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái, sức 

khỏe con người và phát triển bền vững ở nhiều nước trên thế giới (Najeh Dali, 

2008). Nguyên nhân làm biến đổi khí hậu là do hoạt động sản xuất thải ra 

lượng lớn khí mê tan, trong đó chăn nuôi và trồng trọt đã gây ảnh hưởng đáng 

kể cho tiến trình này (Watson, 2008). Lượng khí mê tan thải ra từ chăn nuôi 

chiếm khoảng 16% tổng khí thải khí mê tan toàn cầu và khoảng 74% từ chăn 

nuôi gia súc nhai lại. Do đó nghiên cứu giảm thải mê tan từ chăn nuôi gia súc 

nhai lại đạt được hai mục đích là giảm khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử 

dụng thức ăn (Martin et al., 2008).  

Chăn nuôi dê đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, thu nhập, 

bảo quản nguồn vốn và cải thiện dinh dưỡng hộ gia đình. Dê có khối lượng 

nhỏ, nhu cầu thức ăn ít nên không đòi hỏi diện tích chuồng trại và đồng cỏ lớn 

so trâu bò vì vậy phụ nữ và trẻ em dễ dàng chăm sóc (Zeleke, 2007). Ở vùng 

nhiệt đới, tốc độ tăng trưởng của dê chậm do nhiều nguyên nhân trong đó 

thiếu dinh dưỡng, quản lý kém, thời tiết và chậm sinh sản (Gbangboche et al., 

2006). Do đó cải tiến năng suất vật nuôi là cách hiệu quả nhất nhằm tăng sản 

xuất thực phẩm đáp ứng nhu cầu của con người mà không tăng sử dụng đất và 

khí thải nhà kính. Để phát triển đàn dê có hiệu quả trong điều kiện nguồn thức 

ăn tự nhiên ít do đất đai bị giới hạn thì việc tận dụng hiệu quả nguồn thức ăn 

xanh sẵn có để giảm giá thành sản xuất và tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi 

là điều cần thiết.  

Nhiều nghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho gia súc nhai lại còn cho 

thấy các yếu tố kháng dinh dưỡng như tanin đã ảnh hưởng đến dinh dưỡng 

theo nhiều hướng khác nhau (Singh et al., 2003). Hợp chất tanin với protein 

trong thức ăn có ảnh hưởng vừa tiêu cực vừa tích cực khi sử dụng tanin trong 

khẩu phần gia súc nhai lại (Reed, 1995). Các nghiên cứu cho thấy sử dụng 

tanin trong khẩu phần không ảnh hưởng đến nitơ và năng lượng tích lũy mà 

còn làm giảm thải mê tan. Việc sử dụng tanin đậm đặc làm thực liệu trong 

khẩu phần gia súc nhai lại nói chung và chăn nuôi dê thịt nói riêng ở Việt Nam 

để giảm thải mê tan là vấn đề còn mới.  

Cây Mai dương còn gọi là Ngưu ma vương, Trinh nữ nhọn, Mắc cỡ Mỹ, 

tên khoa học là Mimosa pigra L, thuộc họ Mimosaceae, có nguồn gốc từ 

Trung Mỹ. Mai dương được xem là một trong những loài cỏ dại nguy hiểm ở 

vùng đất ngập nước nhiệt đới do tăng trưởng phát triển vượt trội của chúng. 

Ngoài những nghiên cứu tìm giải pháp phòng ngừa gây hại của cây Mai 



dương, đã có những nghiên cứu tận dụng cây này để chống xói mòn, làm phân 

xanh, thuốc chữa bệnh và làm cây thức ăn cho gia súc. Nguyen Thi Thu Hong 

et al. (2008a) ghi nhận hàm lượng tanin trong cây Mai dương từ 5 đến 9%, 

protein từ 17,9 đến 21,21% cho thấy đây là nguồn thức ăn tốt cho chăn nuôi 

dê. Khi thu cắt tận dụng sinh khối làm thức ăn cho dê cần tiến hành liên tục 

với khoảng thời gian ngắn (45 đến 60 ngày/đợt) để giảm khả năng tái sinh và 

dần dần kiểm soát được sự phát triển của loài cây này. Thực hiện biện pháp 

này đạt được 2 mục đích là cung cấp nguồn thức ăn cho gia súc, đặc biệt là 

loài dê, và kiểm soát sự phát tán của cây Mai dương trong tự nhiên. 

Có nhiều nghiên cứu sử dụng cây Mai dương trong khẩu phần của dê 

thịt, tuy nhiên các tác giả chưa nghiên cứu ảnh hưởng của cây này trong chăn 

nuôi dê trên giảm thải mê tan sẽ như thế nào? Vì vậy việc nghiên cứu sử dụng 

cây Mai dương vào khẩu phần dê thịt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, sinh 

trưởng phát triển, giảm thải mê tan cần được nghiên cứu. Vì những lý do nêu 

trên, đề tài “Nghiên cứu sử dụng cây Mai dương (Mimosa pigra L.) trong chăn 

nuôi dê thịt” được thực hiện. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu  

 Đề tài nhằm các mục tiêu:  

(1) Xác định sinh khối và thành phần hóa học của Mai dương tái sinh ở 

điều kiện tự nhiên và thí nghiệm.  

(2) Xác định tỷ lệ tiêu hóa và sinh mê tan khi bổ sung Mai dương trong 

khẩu phần dê thịt.  

(3) Xác định tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn và thành phần thân thịt 

của dê giai đoạn sinh trưởng khi sử dụng Mai dương trong khẩu phần. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tiến hành nghiên cứu sinh khối của Mai dương tái sinh trong điều 

kiện tự nhiên và khả năng sử dụng làm thức ăn cho dê giai đoạn sinh trưởng. 

Trong đó xác định ảnh hưởng của lá và thân non cây Mai dương trong khẩu 

phần lên khả năng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến, sinh khí mê tan và tăng 

trọng hằng ngày của dê cho ăn khẩu phần ăn cơ bản là cỏ Lông tây, Rau muống 

có bổ sung thức ăn hỗn hợp. 

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

Ý nghĩa khoa học 



Cung cấp số liệu về giá trị dinh dưỡng của cây Mai dương, khả năng 

giảm thải mê tan và tăng trưởng của dê khi bổ sung Mai dương trong khẩu 

phần. Từ đó đề xuất mức bổ sung Mai dương thích hợp trong khẩu phần nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm thất thoát dinh dưỡng do phát thải 

mê tan và góp phần giảm ô nhiễm môi trường. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Các kết quả của đề tài góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người 

chăn nuôi, tạo động lực thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển có hiệu quả theo 

hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Đây là xu hướng mới trong sản 

xuất và phát triển chăn nuôi không chỉ tập trung nâng cao năng suất mà còn 

giảm tác động môi trường, đặc biệt hạn chế sự phát triển sinh thái tự do của 

cây Mai dương ở vùng ven đầm lầy, sông ngòi và rừng tự nhiên. 

Kết quả của luận án là tài liệu khoa học để tham khảo cho công tác 

nghiên cứu và giảng dạy ở các Trường đại học và Viện nghiên cứu. 

1.5. Điểm mới của luận án 

Đề tài đã xác định được bổ sung Mai dương đáp ứng ở mức tanin từ 10 

đến 30 g/kg vật chất khô đã làm tăng thức ăn tiêu thụ, tỷ lệ tiêu hoá dưỡng 

chất biểu kiến và giảm thải mê tan của dê đực lai (Bách thảo x Cỏ) 4 - 5 tháng 

tuổi.  

Ở mức 30 g/kg vật chất khô đã đáp ứng tốt yêu cầu tăng trưởng, tận dụng 

thức ăn thô hiệu quả và giảm thải mê tan. 

Đề tài đã cung cấp biện pháp sinh học để kiểm soát sự xâm hại của cây 

Mai dương đối với môi trường qua việc thu cắt và sử dụng cây Mai dương làm 

thức ăn cho dê. Bằng cách thu cắt thường xuyên theo chu kỳ 45 đến 60 ngày 

sẽ kiểm soát sự phát tán hạt Mai dương từ đó hạn chế được sự xâm lấn của cây 

Mai dương trong tự nhiên. 

 

 

 

 

 

 



Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Tổng quan về chăn nuôi dê  

2.1.1. Giới thiệu chung  

Dê được phân loại động vật học, dê thuộc lớp động vật có vú 

(Mammalia), là loài nhai lại nhỏ (Small Ruminant), thuộc loài dễ (Capra), họ 

sừng rỗng (Covicolvia), họ phụ (Capra rovanae), bộ guốc chẵn (Actiodactila), 

bộ phụ nhai lại (Rumnantia). Dê là gia súc nhai lại loại nhỏ đã được thuần 

dưỡng từ rất lâu đời, là một trong những loài vật nuôi gần gũi với con người 

và đã đem lại những lợi ích thiết thực cho đời sống con người. 

Chăn nuôi dê ở các nước đang phát triển có ý nghĩa rất quan trọng trong 

viêc tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người chăn nuôi. Chăn nuôi dê ở 

Việt Nam chủ yếu là hệ thống quảng canh và tận dụng nên hiệu quả chưa cao. 

Quan điểm phát triển của ngành chăn nuôi dê ở Việt Nam là phát triển ngành 

chăn nuôi dê trở thành ngành sản xuất hàng hoá, từng bước đáp ứng nhu cầu 

thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong đó, phát triển chăn 

nuôi dê theo hướng nuôi trang trại kết hợp nuôi nhốt và bán chăn thả. Quy 

hoạch chăn nuôi phù hợp với đặc điểm và lợi thế của từng vùng sinh thái, 

nhằm khai thác tối đa tiềm năng của từng loại vật nuôi trong từng vùng sinh 

thái, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. 

Trên cơ sở đó, cùng với việc cải thiện những tiềm năng di truyền của đàn dê 

thì việc cải tiến phương thức chăn nuôi để nâng cao năng suất và chất lượng 

thịt đang trở thành chiến lược phát triển chăn nuôi dê thịt. 

Chăn nuôi dê ở An Giang phát triển nhanh do nhu cầu ngày càng cao của 

thị trường. Tổng đàn dê trên địa bàn tỉnh An Giang có xu hướng tăng trong các 

năm gần đây, từ 1.866 con vào năm 2010 lên 3.006 con vào năm 2013, 4.325 

con vào năm 2014 và đến năm 2015 là 7.876 con (Bảng 2.1). Phương thức 

chăn nuôi dê chủ yếu là nuôi nhốt (chiếm 66,7% hộ chăn nuôi) và kế đến là 

bán chăn thả là 28,9%. Qui mô của hộ nuôi dê từ dưới 10 con chiếm 42,2%; từ 

11 đến 20 con chiếm 41,1 % và hộ nuôi trên 20 con chiếm 16,7%. Điều này 

cho thấy qui mô chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn chiếm đa số. Giống dê Bách Thảo 

và con lai của chúng chiếm tỷ lệ cao nhất với 91,6% (Nguyễn Bình Trường, 

2016). Nhìn chung, chăn nuôi dê phát triển ở nhiều địa hình và điều kiện khác 

nhau. Các giống dê ngoại nhập cũng đang dần được người chăn nuôi chấp 

nhận bởi những ưu thế về năng suất để đáp ứng nhu cầu thịt dê ngày càng cao. 



Bảng 2.1. Phân bố đàn dê trên địa bàn tỉnh An Giang qua các năm 

Đơn vị 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TP. Long Xuyên 400 22 31 59 65 185 342 

TP. Châu Đốc 963 45 68 33 54 102 154 

Huyện An Phú 768 10 3 104 64 82 273 

Thị xã Tân Châu 1.532 248 213 298 386 556 1.382 

Huyện Phú Tân 1.923 320 332 461 554 799 1.912 

Huyện Châu Phú 1.407 79 83 78 87 199 349 

Huyện Tịnh Biên 3.001 341 646 577 894 1.110 1.097 

Huyện Tri Tôn 1.144 497 482 418 426 503 970 

Huyện Châu 

Thành 
767 145 

123 71 
105 176 314 

Huyện Chợ Mới 1.720 147 151 223 272 312 550 

Huyện Thoại Sơn 574 12 56 24 99 301 533 

Tổng 14.199 1.866 2.188 2.346 3.006 4.325 7.876 

Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2015 

Biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi 

trường, trong đó đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng trên thế 

giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng, ảnh hưởng trực tiếp đến nông 

nghiệp. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành chăn nuôi một cách trực 

tiếp và gián tiếp, chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, sinh trưởng, tăng 

khả năng sinh bệnh và truyền dịch bệnh của gia súc, gia cầm. 

Đối với hệ thống chăn nuôi chăn thả, thời tiết khí hậu thay đổi dẫn đến 

thay đổi năng suất của đồng cỏ cũng như các loại cây thức ăn chăn nuôi. Nhiệt 

độ tăng lên kèm theo lượng mưa giảm sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất cũng 

như chất lượng đồng cỏ, dẫn đến hậu quả là thiếu hụt nguồn thức ăn. Do đó, 

ảnh hưởng gián tiếp của biến đổi khí hậu đến hệ thống chăn nuôi này chủ yếu 

tác động lên việc gia tăng giá thành sản xuất. Về tác động trực tiếp, khi nhiệt 



độ môi trường tăng lên, vật nuôi dễ bị stress nhiệt, làm giảm lượng thức ăn ăn 

vào và làm tăng hệ số chuyển hóa thức ăn (Rowlinson, 2008). Biến đổi khí hậu 

cũng là nhân tố quan trọng trong việc lan truyền bệnh truyền nhiễm và k ý sinh 

trùng. Nhiệt độ môi trường cao, cùng với việc thay đổi lượng mưa là điều kiện 

tốt để phát sinh nhiều loại dịch bệnh mới. Hơn thế nữa, sự biến đổi về môi 

trường nuôi dẫn đến sức đề kháng của vật nuôi giảm sút, từ đó tỷ lệ mắc bệnh 

của vật nuôi tăng cao. Điều này làm tăng chi phí thú y và làm giảm hiệu quả 

chăn nuôi. Việc giảm lượng thức ăn ăn vào và thiếu cả về chất lượng thức ăn 

dẫn đến tỷ lệ thụ tinh và mang thai của vật nuôi sẽ giảm đáng kể (Yaeram, 

2010).  

Do đó, chọn lựa hệ thống chăn nuôi phù hợp, kết hợp hệ thống chăn nuôi 

chăn thả và nuôi nhốt tập trung. Phát triển các giống địa phương, tận dụng ưu 

thế của các giống này là thích nghi với khí hậu và nguồn thức ăn tại chỗ. Nâng 

cao ưu thế lai của vật nuôi với khả năng chịu đựng nhiệt và bệnh tật. Nâng cao 

khả năng chuyển hóa thức ăn, giảm khối lượng thức ăn tiêu tốn trên một đơn 

vị sản phẩm là một trong những phương pháp hữu hiệu để giảm lượng khí nhà 

kính phát thải và tăng lợi nhuận sản xuất.  

2.1.2. Đặc điểm tiêu hóa và nhu cầu dinh dƣỡng của dê 

Dê là động vật nhai lại nhỏ, ăn nhiều loại thức ăn, tăng trọng nhanh từ 

lúc mới sinh đến 3 tháng tuổi và sau đó chậm lại cho đến lúc thành thục. Tuy 

nhiên, sự sinh trưởng và phát triển của dê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

giống, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, môi trường, quản lý và giới tính. Vì 

vậy có thể nói sự sinh trưởng và phát triển của dê tuân theo qui luật giai đoạn 

(Đinh Văn Bình, 2005).  

Đặc điểm nổi bật về tiêu hóa của gia súc nhai lại là sự lên men thức ăn ở 

dạ cỏ nhờ vào hoạt động của hệ vi sinh vật dạ cỏ. Quá trình lên men thức ăn và 

các sản phẩm cuối cùng từ quá trình lên men là những yếu tố quan trọng trong 

việc cải thiện dinh dưỡng cho gia súc nhai lại. Nuôi gia súc nhai lại trước hết 

là nuôi hệ vi sinh vật dạ cỏ. Thức ăn thô xanh là yếu tố quan trọng đối với 

dinh dưỡng gia súc nhai lại và đó cũng là yếu tố cần thiết để đảm bảo duy trì 

hoạt động tiêu hóa bình thường. Bên cạnh việc sử dụng tốt các thức ăn thô xơ, 

gia súc nhai lại còn có thể sử dụng được các nguồn protein chất lượng thấp để 

cung cấp nguồn protein quan trọng cho gia súc nhai lại. Sự cân bằng các sản 

phẩm cuối cùng của quá trình lên men trong dạ cỏ sao cho phù hợp với sinh lý 

của con vật sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn trong khẩu phần cũng 

như năng suất của vật nuôi.  



Khối lượng vật chất khô ăn vào của dê tùy thuộc vào giống như cho sữa 

hay chuyên thịt và môi trường chung quanh. Dê thịt ở vùng nhiệt đới thường ít 

khi tiêu thụ được một lượng vật chất khô quá 3% khối lượng cơ thể. Khối 

lượng vật chất khô ăn vào còn tùy thuộc vào mức năng lượng của khẩu phần 

ăn (Lê Đăng Đảnh, 2005). Nếu thức ăn nghèo dinh dưỡng thì lượng vật chất 

khô ăn vào hàng ngày khoảng 1,5% khối lượng cơ thể, đối với thức ăn giàu 

dinh dưỡng thì lượng vật chất khô ăn vào khoảng 3% khối lượng cơ thể 

(Gatenby, 1991). Tăng lượng vật chất khô ăn vào làm thay đổi dung tích dạ cỏ. 

Điều đó làm cho thời gian thức ăn lưu lại dạ cỏ và thời gian cho sự tiêu hóa 

chất hữu cơ giảm (Djouvinov and Todorov, 1994). Nhu cầu vật chất khô theo 

khối lượng cơ thể của dê thể hiện ở Bảng 2.2. Mức ăn vào và các đặc điểm của 

tiêu hóa phụ thuộc vào tập tính ăn của dê nuôi trong nhà, trên đồng cỏ hoặc 

trong điều kiện thiếu nguồn thức ăn. Dê tìm kiếm sự đa dạng về nguồn thức ăn 

để có thể duy trì môi trường dạ cỏ ổn định (Morand - Fehr, 2005). 

Bảng 2.2. Lượng vật chất khô ăn vào (g/con) của dê theo khối lượng cơ thể 

Khối lượng 

cơ thể (kg) 

Duy trì và tăng 

trọng (50 g/ngày) 
Duy trì và tăng 

trọng (100 g/ngày) 

Duy trì và tăng 

trọng (150 

g/ngày) 

10 414 597 781 

20 571 755 938 

30 709 983 1.076 

40 836 1.019 1.203 

50 954 1.138 1.321 

60 1.068 1.251 1.435 

Nguồn: Devendra, 1981 

Nhu cầu protein cho sinh trưởng ảnh hưởng đến mức tăng trọng hàng 

ngày của dê. Nhu cầu protein cho dê theo các hệ thống nghiên cứu khác nhau 

được thể hiện trong Bảng 2.3. Các hệ thống khác nhau có những khuyến cáo 

về nhu cầu protein thô khác nhau, mức thấp nhất có ở hệ thống chăn nuôi theo 

NRC (Ledin, 2005). 

 

 



Bảng 2.3. Nhu cầu protein cho dê sinh trưởng của một số nghiên cứu  

Protein thô (g/ngày) NRC
1 

Devendra 

and 

McLeroy
2 

Langston 

University 

System
 

Mandal et 

al, 2004 

Nhu cầu duy trì (dê 20 kg) 

và tăng trưởng 50 g/ngày 

 50  53 62  77  

Nhu cầu duy trì (dê 20 kg) 

và tăng trưởng 100 g/ngày 

74  71  82  100  

Nguồn: Ledin (2005)  

Ghi chú: 
1 
Duy trì với hoạt động nhẹ; 

2 
Nuôi nhốt, CP tiêu hóa 0,6 

Năng lượng là nhiên liệu để duy trì các chức năng cơ thể, đi lại, các hoạt 

động sản xuất, tăng trọng,… Dê thu nhận năng lượng từ chất xơ, chất bột 

đường và chất béo trong thức ăn. Nguồn năng lượng từ thức ăn bị ảnh hưởng 

bởi các yếu tố như giống và độ trưởng thành. Khi cây thức ăn già thì tỷ lệ chất 

xơ tăng nên nồng độ năng lượng sẽ giảm và độ ngon miệng cũng giảm làm dê 

ăn ít hơn (Lê Đăng Đảnh, 2005). Nhu cầu năng lượng của dê tăng trưởng thể 

hiện ở Bảng 2.4. Trong bảng có các khuyến nghị năng lượng từ NRC đều cao 

hơn so với các nghiên cứu khác (Ledin, 2005). 

Bảng 2.4. Nhu cầu năng lượng của dê sinh trưởng của một số nghiên cứu  

Năng lượng, MJ/ngày NRC Devendra 

and 

McLeroy 

Langston 

University 

Mandal et 

al., 2004 

Nhu cầu duy trì (dê 20 kg) và 

tăng trưởng 50 g/ngày 

6,5 5,5 5,6 5,5 

Nhu cầu duy trì (dê 20 kg) và 

tăng trưởng 100 g/ngày 

8,0 7,3 7,0 6,7 

Nguồn: Ledin (2005)  

Chất khoáng có vai trò quan trọng trong dinh dưỡng để bảo đảm các hoạt 

động trao đổi chất bình thường và để đạt khả năng sản xuất tốt. Có sự khác 

biệt lớn trong thành phần cơ thể của dê và sự khác biệt giữa các hệ thống sản 

xuất, khẩu phần ăn và môi trường nên nhu cầu khoáng cho dê cũng có sự khác 



biệt (AFRC, 1998). Nhu cầu khoáng cho tăng trọng bình quân của dê nuôi 

nhốt thể hiện ở Bảng 2.5. 

Những khẩu phần khác nhau có thể ảnh hưởng đến môi trường và hệ vi 

sinh vật dạ cỏ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn ở gia súc nhai 

lại. Đây là cơ sở khoa học để xây dựng các phương pháp cải tiến cho việc sử 

dụng thức ăn, đặc biệt là phụ phế phẩm trong khẩu phần của gia súc nhai lại 

mang lại hiệu quả cao nhất. Tạo được môi trường dạ cỏ thích hợp cho hệ vi 

sinh vật dạ cỏ tồn tại, phát triển và hoạt động là điểm mấu chốt để nâng cao 

khả năng tiêu hóa thức ăn, đặc biệt là những phụ phế phẩm nhiều xơ. Từ 

những đặc điểm trên cho phép chăn nuôi gia súc nhai lại dựa trên nguồn thức 

ăn có sẵn và không canh tranh để phát triển bền vững. 

Bảng 2.5. Nhu cầu khoáng cho dê nuôi nhốt 

Khối 

lượng 

Tăng 

trọng 

g/ngày 

Nhu cầu khoáng (mg/ngày) 

Ca P Mg Na K 

 100 1.012 851 63 94 147 

5 200 2.024 1.702 126 188 294 

 300 3.036 2.553 189 282 441 

 100 944 769 52 63 102 

10 200 1.888 1.538 104 126 204 

 300 2.832 2.307 156 189 306 

 100 931 744 47 50 85 

15 200 1.862 1.488 94 100 170 

 300 2.793 2.232 141 150 255 

 100 930 727 45 43 74 

20 200 1.860 1.454 90 86 148 

 300 2.790 2.181 135 129 222 

Nguồn: Gomes et al. (2011) 

Hiệu quả chuyển hóa thức ăn thành sản phẩm động vật phụ thuộc vào 

nguồn dinh dưỡng cho duy trì và sản xuất. Do đó, phối hợp tốt giữa khả năng 



động vật và đặc điểm nguồn thức ăn ở địa phương sẽ tạo sự bền vững của hệ 

thống sản xuất chăn nuôi. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của dê cần 

tận dụng hiệu quả hơn nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương. Để đạt được năng 

suất vật nuôi cao, cần thiết phải phối hợp các nguồn thức ăn thô với các nguồn 

thức ăn không truyền thống để xây dựng khẩu phần ăn đáp ứng được nhu cầu 

dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và phát triển của dê.  

2.1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng suất sinh trƣởng trong chăn nuôi 

dê thịt 

Tăng trưởng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận trong bất kỳ 

cơ sở chăn nuôi. Tăng trưởng nhanh chóng trong thời kỳ đầu có thể giảm thiểu 

chi phí nuôi và mang lại nhiều lợi nhuận cho người nông dân. Khối lượng sơ 

sinh và tỷ lệ tăng trưởng sớm của vật nuôi được xác định bởi tiềm năng di 

truyền, yếu tố của gia súc mẹ và môi trường (Mandal et al., 2006). Lựa chọn 

hiệu quả bằng cách sử dụng chính xác các hệ số di truyền và cải thiện điều 

kiện môi trường là hai cách chính để tăng lợi nhuận sản xuất (Al - Shorepy et 

al., 2002). Khối lượng cơ thể và tỷ lệ tăng trưởng trước cai sữa thường được 

coi là một chỉ số quan trọng trong chăn nuôi (Hanford et al., 2006). Các yếu tố 

như giống, tuổi, giới tính và dinh dưỡng ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng 

và chất lượng thịt (Casey and Webb, 2010).  

Theo Lê Đăng Đảnh (2005) sự tăng trưởng và khối lượng trưởng thành 

của các giống dê ở nhiều vùng trên thế giới rất khác biệt do sự khác nhau về 

chăm sóc và nuôi dưỡng. Dê tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 4 đến 6 

tháng đầu sau khi sinh. Điều này cũng được báo cáo bởi Nguyễn Thiện (2003) 

thể hiện qua Bảng 2.6.  

Bảng 2.6. Khối lượng của một số giống dê qua các tháng tuổi (kg) 

Lứa tuổi Dê Cỏ Dê Bách 

Thảo 

Dê 

Barbary 

Dê Jumnapari Dê Beetal 

Sơ sinh 

Đực 2,3 2,7 2,3 3,4 3,5 

Cái 1,6 2,3 2,1 3,0 2,9 

3 tháng 

Đực 6,1 11,6 9,4 12,4 12,9 

Cái 5,3 10,1 9,1 11,7 10,7 

6 tháng Đực 9,7 17,9 14,8 18,5 18,9 



Lứa tuổi Dê Cỏ Dê Bách 

Thảo 

Dê 

Barbary 

Dê Jumnapari Dê Beetal 

Cái 8,2 15,8 12,5 14,6 15,4 

9 tháng 

Đực 14,3 25,5 19,4 24,0 26,6 

Cái 13,7 22,1 15,3 20,6 22,9 

12 

tháng 

Đực 19,8 31,4 23,3 30,2 31,6 

Cái 17,2 26,8 18,3 29,3 25,7 

18 

tháng 

Đực 25,0 41,7 31,1 39,3 40,9 

Cái 20,7 33,5 21,8 27,1 29,6 

24 

tháng 

Đực 28,0 46,2 34,7 47,5 49,0 

Cái 22,8 35,3 23,7 29,1 33,0 

30 

tháng 

Đực 32,8 54,3 39,6 54,4 56,2 

Cái 25,7 38,6 25,8 32,1 36,1 

36 

tháng 

Đực 36,6 57,3 44,9 59,5 62,3 

Cái 27,6 40,6 27,9 36,2 40,1 

 Nguồn: Nguyễn Thiện (2003) 

2.1.4. Khả năng sản xuất thịt của dê 

Khả năng sản xuất thịt của gia súc là một chỉ tiêu quan trọng trong ngành 

chăn nuôi, ngoài việc đánh giá khả năng sinh trưởng qua các giai đoạn của gia 

súc vẫn còn các chỉ tiêu theo d i về khối lượng và phẩm chất thịt của gia súc, 

tiêu tốn thức ăn, chi phí trên một đơn vị tăng trọng, chi phí thời gian, khối 

lượng giết mổ, khối lượng thịt xẻ,... 

Theo Shrestha and Fahmy (2007) năng suất vật nuôi (AP) được xác định 

bởi hai thành phần chính là di truyền (G) và môi trường (E) tác động (sự tương 

tác đồng thời giữa kiểu gen và môi trường (G x E). 

AP = G + E + (G × E) 



AP là năng suất vật nuôi (sinh sản, sản xuất sữa, sinh trưởng) và năng lực 

(sức đề kháng, tỷ lệ chết). G là ảnh hưởng di truyền. E là tác động môi trường 

bao gồm sinh thái nông nghiệp, môi trường vật lý, điều kiện kinh tế xã hội và 

kỹ thuật quản lý. G × E là sự tương tác thường gặp ở vùng nhiệt đới. 

Chất lượng thịt bao gồm nhiều yếu tố như độ ngon miệng, khả năng giữ 

nước, màu sắc, dinh dưỡng và bảo quản. Nó có thể bị ảnh hưởng do thay đổi 

di truyền, môi trường hoặc chế biến sản phẩm. Các đặc tính chất lượng thịt 

thay đổi tùy theo người sử dụng sản phẩm và loại sản phẩm (Hopkins and 

Geesink, 2009).  

Yếu tố giống có ảnh hưởng lớn đến thành phần thân thịt của gia súc mà 

chủ yếu là tỷ lệ thịt xẻ (Taylor et al., 1989). Vì vậy, tỷ lệ thịt xẻ thường được 

sử dụng như một tham số về đặc điểm giống để xác định tiềm năng nguồn gen 

ở gia súc (Snowder et al., 1994). Điều này cũng phù hợp với chăn nuôi dê thịt. 

Nghiên cứu của Nguyễn Bá Mùi và Đặng Thái Hải (2014) cho thấy có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê về các chỉ tiêu tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt tinh giữa các 

giống dê, trong đó cao nhất là con lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) với các giá 

trị 49,56 và 38,23%; kế tiếp là dê lai F1 (Bách Thảo x Cỏ) với các giá trị 47,68 

và 36,96% và thấp nhất dê Cỏ 44,33 và 34,64%.  

Đối với loài dê cũng như với các loài gia súc nhai lại khác, chất béo là 

thành phần biến động nhất trong thân thịt (Mahgoub et al., 2004). Sự tích lũy 

chất béo được cho là bắt đầu tương đối chậm và tăng mạnh ở giai đoạn vỗ béo 

(Berg and Walters, 1983). Thịt dê có hàm lượng các axit béo không bão hòa 

cao hơn hơn thịt của gia súc nhai lại khác (Mushi et al., 2009). Dê thiến 

thường có độ béo trong thịt cao và phụ thuộc nhiều vào dinh dưỡng. Dê cái 

tích lũy béo trong thịt và nội tạng tương đối nhanh hơn dê đực không thiến 

(Abdullah and Musallam, 2007). Nghiên cứu của Abdullah and Musallam 

(2007), sử dụng khẩu phần có mức thức ăn hỗn hợp cao ghi nhận hàm lượng 

chất độ béo của thân thịt ở dê thiến cao hơn so với dê không thiến ở cùng độ 

tuổi. Dê có khối lượng cao khi giết mổ sẽ có khối lượng thịt cao hơn (Safari et 

al., 2009). Báo cáo của Gokdal (2013) cho thấy sử dụng khẩu phần với mức 

dinh dưỡng cao sẽ cho đặc điểm thịt tốt hơn. Nghiên cứu của Nguyen Quan 

Hai (2014) sử dụng các mức thức ăn hỗn hợp bổ sung trong khẩu phần của dê 

Bách Thảo, kết quả cho thấy gia tăng thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần làm gia 

tăng tỷ thịt nạc và giảm tỷ lệ xương với P<0,05. Tương tự như vậy, 

Phengvichith and Ledin (2007) tiến hành thí nghiệm trên dê địa phương với 2 

mức protein thô trong khẩu phần, với mức protein thô cao trong khẩu phần 

cho mức tăng trọng cao, hệ số chuyển hóa thức ăn giảm và đặc biệt là tỷ lệ thịt 



nạc cao hơn với mức ý nghĩa P<0,001. Từ những kết quả trên cho thấy có 

nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất thịt của dê. Tận dụng các tiềm 

năng từ gia súc kết hợp với các yếu tố kỹ thuật để đem lại hiệu quả cao nhất 

cho chăn nuôi dê. 

Tóm lại, nhu cầu dinh dưỡng của dê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

giống dê, giai đoạn sản xuất và điều kiện môi trường. Các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng suất tăng trưởng của dê thịt, sự sinh trưởng và phát triển của dê tuân 

theo qui luật giai đoạn, nó phụ thuộc vào giống, tính biệt, điều kiện nuôi 

dưỡng, chăm sóc, quản lý và môi trường.  

Phát triển chăn nuôi dê trong tương lai cần hướng đến sự phát triển bền 

vững với sự tăng cường sử dụng diện tích bề mặt, sử dụng các nguồn lực thức 

ăn sẵn có tại địa phương, nâng cao năng suất vật nuôi và áp dụng kỹ thuật đảm 

bảo tính bền vững. Do đó, hệ thống sản xuất phải được dựa trên các quy tắc 

nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, khả năng thích ứng và tính bền vững. 

Hệ thống sản xuất phải kết hợp với nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương và tối 

ưu hóa việc sử dụng chuyên sâu của các đồng cỏ. Lựa chọn các giống phù hợp 

với hệ thống chăn nuôi của khu vực và điều kiện kinh tế. Tạo sự cân bằng giữa 

các đặc điểm thích nghi và hiệu quả giữa khả năng sinh sản, tăng trưởng và 

khả năng sản xuất thịt. Kiểm soát dịch bệnh ký sinh trùng một cách hiệu quả. 

Nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp với điều kiện của 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đặc điểm sinh thái các vùng, địa phương, 

tận dụng các cơ hội để phát triển chăn nuôi bền vững. 

2.2. Tổng quan về cây Mai dƣơng 

Cây Mai dương còn gọi là Trinh Nữ nhọn, có tên khoa học là Mimosa 

pigra L, thuộc Họ đậu. Chi Mimosa có 400 – 450 loài, hầu hết có nguồn gốc từ 

Trung và Nam Mỹ. Cây Mai dương được mô tả là một loài riêng lần đầu tiên 

vào năm 1759 (Lonsdale, 1992). Ở Việt Nam tất cả các loài Mimosa được gọi 

là cây Xấu hổ ở Miền Bắc và cây Mắc cỡ ở Miền Nam. Cây Mai dương hiện 

được xem là một trong những loài cỏ dại nguy hiểm nhất đối với các vùng đất 

ngập nước nhiệt đới. Mức độ lây lan của chúng đang ở ngưỡng báo động 

(Trần Triết, 2001). 



 

Hình 2.1. Cành, lá và hoa cây Mai dương 

2.2.1. Mô tả về cây Mai dƣơng 

Theo nghiên cứu của Lonsdale (1992) cây Mai dương là một loài cây bụi 

mọc ở nơi đất trống, ẩm ướt ở vùng nhiệt đới, có thể cao đến 6 m. Thân, cành 

có gai dài 7 mm với đáy to. Lá có 2 lần kép lông chim, xếp lại khi bị chạm 

vào. Cuống dài 0,3 - 1,5 cm. Sóng lá chét dài 3,5 - 15 cm có gai thẳng đứng, 

mảnh, mũi nhọn hướng lên trên, ở giữa gốc của 6 - 14 cặp lá chét và thỉnh 

thoảng có gai mọc chệch hoặc mọc giữa các cặp lá. Mỗi lá chét có 20 - 42 cặp 

lá chét con, thuôn, dài 3 - 8 mm, rộng 0,5 - 1,25 mm, gân lá gần song song với 

gân giữa, mép lá có lông tơ. Hoa màu vàng hoặc hồng, phát hoa hình đầu 

đường kính khoảng 1cm. Mỗi phát hoa có khoảng 100 hoa. Mỗi nách lá có 

khoảng 1 - 2 phát hoa. Đài nhỏ xẻ không đều, dài 0,75 - 1 mm. Tràng dài 2,25 

- 3 mm, 8 tiểu nhị. Chụm trái trung bình khoảng 1 - 27 trái. Trái màu nâu, có 

lông hoe, dày, dài 3 - 8 cm, rộng 0,9 - 1,4 cm, chia thành 14 - 26 đốt, mỗi đốt 

chứa một hạt, khi chín rụng từng đốt chừa hai bìa lại. Hạt chín có màu nâu hay 

xanh ôliu, thuôn dài 4 - 6 mm, rộng 2,2 - 2,6 mm, cân nặng 0,006 - 0,017 g. 

Từ khi cây ra hoa đến khi trái chín khoảng 5 tuần. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 

2n = 26 (Lonsdale, 1992). Mỗi đốt trái có lông và có thể trôi nổi trong nước, 

do đó hạt phát tán nhanh chóng theo hệ thống sông ngòi. Hạt cây Mai dương 

có miên trạng tốt, trong đất có thể tồn tại đến 23 năm. Trong đất luôn có một 



số lượng lớn hạt tồn tại, có thể nảy mầm và phát triển thành cây trưởng thành 

dần dần qua thời gian. Nhiệt độ cao kích thích hạt nẩy mầm. Đầu mùa mưa 

hoặc sau khi đốt đồng, hạt ở tầng đất mặt nẩy mầm nhanh chóng. Cây Mai 

dương không có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, nhưng cây nảy tược 

rất nhanh từ gốc đã chặt thân (Dương Văn Chín, 2002). 

2.2.2. Phân bố địa lý 

Cây Mai dương có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Châu Mỹ từ Mexico qua 

trung Mỹ đến bắc Argentina và lan rộng khắp các vùng nhiệt đới. Cây Mai 

dương là cỏ dại ở Malaysia, Myanmar, Lào, Cambodia và Việt Nam (Lonsdale 

et al., 1995). Người ta không biết cây Mai dương xâm nhập vào Việt Nam khi 

nào, nhưng đã phát hiện những vùng bị cây Mai dương xâm lấn ở miền Bắc 

như Vĩnh Phú, Hà Nội, Hải Hưng, ở miền Trung như Bảo Lộc, ở miền Nam 

như phía Bắc sông La ngà, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu 

Long (Miller et al., 1992).  

Khí hậu nhiệt đới với hai mùa khô và ẩm rất thích hợp cho cây Mai 

dương sinh trưởng. Nó có rất ít hoặc không có loài thiên địch và ít bị ảnh 

hưởng bởi sự cạnh tranh khác loài. Cây Mai dương không kén đất nhưng 

thường mọc ở nơi ẩm ướt. Cây Mai dương tạo nên thảm cây bụi cao dày đặc 

rậm rạp che bóng không cho hạt của các loài cây bản địa nảy mầm. Nó còn 

chiếm cả những hồ nước nông chỉ chừa lại một khoảnh nhỏ nước sâu xa bờ. 

Quần thể cây mọc dọc theo hệ thống sông ngòi tăng rất nhanh. Diện tích của 

vùng bị xâm lấn tăng gấp đôi sau 1 - 2 năm. Một khi nó đã mọc dày đặc rồi thì 

nó làm cho mật độ dòng photon của quang hợp ở mặt đất thấp khoảng 5% giá 

trị của mùa sinh trưởng, có nơi chỉ còn 1%. Hậu quả là thực vật thân thảo và 

cây mầm của những loài khác không tồn tại được (Lonsdale et al., 1995). 

2.2.3. Sinh trƣởng và phát triển 

Cây Mai dương bắt đầu ra hoa khoảng 6 - 8 tháng sau khi nảy mầm. Ở 

xứ bản địa, cây Mai dương là loài thụ phấn nhờ ong. Cây tự thụ phấn khi 

không có vật truyền hạt phấn, đôi khi thụ phấn nhờ gió. Trong môi trường ẩm 

ướt, cây cũng có hiện tượng thai sinh. Mỗi năm cây tạo trung bình 9.000 

hạt/cây. Ở nơi khô hơn cây tạo ít trái hơn. Cây mọc ở gần hồ có nhiều trái hơn 

cây mọc ở đồng lũ. Mỗi đốt trái có lông và trôi nổi trong nước, do đó hạt phát 

tán nhanh chóng theo hệ thống sông ngòi (Lonsdale, 1992). 

Hạt của cây Mai dương cứng, hạt nảy mầm không cần trải qua miên 

trạng, cũng không nhạy cảm với ánh sáng. Hạt sống hơn 5 năm trong phòng 

thí nghiệm. Hạt có thể giữ sức nẩy mầm tới 23 năm trong đất cát. Do luôn có 



một số lượng lớn hạt nằm sâu trong đất ít bị thất thoát nên phải kiểm soát cây 

mầm nhiều năm sau khi đã loại trừ được cây trưởng thành. Nhiệt độ cao cũng 

không ảnh hưởng đến sức sống của hạt. Hơn nữa dao động của nhiệt độ còn 

làm vỡ vỏ hạt và làm hạt dễ hút nước để nảy mầm. Tỷ lệ nảy mầm cao nhất 

khi hạt nằm ở khoảng 1cm trong đất và thấp đến bằng không ở 10 cm trong 

đất. Phần lớn hạt nằm trong khoảng 10 cm cách mặt đất. Sức sống của hạt thấp 

trong mùa khô và phụ thuộc vào ẩm độ của đất. Hạt cũng nảy mầm vào đầu 

mùa mưa hoặc sau khi bị cháy. Cây Mai dương không có hình thức sinh sản 

sinh dưỡng tự nhiên. Cây nảy tược rất mạnh từ gốc đã bị chặt thân (Lonsdale 

et al., 1995). 

Quần thể cây mọc dọc theo hệ thống sông ngòi tăng rất nhanh. Diện tích 

của vùng bị xâm lấn tăng gấp đôi sau 1 đến 2 năm. Cây sinh sản bằng hạt. Mật 

độ cây mầm dao động nhiều trong năm, nhiều hạt bị chìm trong mùa mưa lũ. 

Lượng hạt nảy mầm cao nhất vào cuối mùa mưa, khi hạt mới rơi vào đất ẩm 

dưới tán cây mẹ. Tuổi thọ của cây tùy thuộc từng loại đất. Cây thường chết 

trong khoảng 5 năm tuổi. Cây trưởng thành còn bị chết với một tỷ lệ nhất định 

và được bổ sung bằng cây mầm và chúng tồn tại ít nhất là 15 năm. Cây mầm 

thường phải cạnh tranh khốc liệt với cỏ. Tuy nhiên, khi cây đã phát triển dày 

đặc rồi thì nó làm cho mật độ dòng photon của quang hợp ở mặt đất khoảng 

5% giá trị của mùa sinh trưởng, có nơi chỉ còn 1%. Hậu quả là thực vật thân 

thảo và cây mầm của những loài khác không tồn tại được (Lonsdale et al., 

1995). 

2.2.4. Độc tố mimosine trong lá cây Mai dƣơng  

Mimosine là axít amin có độc tính đối với gia súc. Vearasilp et al. 

(1981a) báo cáo rằng cây Mai dương không chứa mimosine, tuy nhiên, 

Lonsdale et al. (1989) lại khẳng định mimosine hiện diện với mức 0,2% trên 

lá khô. D
‟
Mello và Devendra (1991) nghiên cứu về cấu trúc và phân bố của 

chất mimosine trong một số cây họ đậu nhiệt đới, đặc biệt là cây Bình linh và 

đã làm r  cơ chế tác động gây độc của mimosine. Trước tiên nitrogen liên kết 

tạo ra những sản phẩm alkaloid hoặc những axít amin bất thường tích lũy lại 

trong cơ thể thực vật dưới dạng sản phẩm trao đổi thứ cấp. Những axít amin 

này có cấu trúc gần giống với những axít amin thiết yếu, nhưng nó không thể 

thực hiện chức năng sinh học như những axít amin thiết yếu, vì vậy nó trở 

thành yếu tố đối kháng với với axít amin gần giống với nó (Dương Thanh 

Liêm, 2003). 

Trong dạ cỏ gia súc nhai lại, chất mimosine dưới tác động của enzyme 

biến đổi thành chất 3,4 - DHP (Hình 2.2).  



 

 

 

Hình 2.2. Chuyển hóa Mimosine trong dạ cỏ (D‟Mello và Devendra, 

1991) 

Trong lá Bình linh cũng có loại enzyme này, sau khi thu hoạch hàm 

lượng 3,4 - DHP trong lá Bình linh cũng tăng dần lên. Chất DHP tiếp tục thoái 

biến, liên kết dưới dạng conjugat thải ra theo phân, mặt khác nó bị phá hủy 

vòng nhân thơm để trở thành yếu tố không gây độc và được thải ra ngoài. 

Theo tác giả D‟Mello và Devendra (1991) thì có đến 57% lượng mimosine mà 

dê ăn vào bị phá hủy theo con đường này, vì vậy mà mimosine ít gây ngộ độc 

cho loài dê.  

2.2.5. Tác động của cây Mai dƣơng đối với kinh tế, xã hội, môi trƣờng và 

các biện pháp kiểm soát cây Mai dƣơng 

2.2.5.1. Tác động của cây Mai dƣơng đối với sinh thái, kinh tế và xã hội 

Cây Mai dương là loài ngoại lai xâm lấn gây hại nguy hiểm, đe dọa đa 

dạng sinh học, hủy hoại môi trường ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có 

Việt Nam. Cây Mai dương đã trở thành loài nguy hiểm đối với môi trường và 

đa dạng sinh học ở nhiều nước thế giới từ nhiệt đới Châu Phi đến Châu Úc và 

khu vực Đông Nam Á (Phạm Văn lầm và Phạm Bình Quyền, 2010).  

Đối với hệ sinh thái, cây Mai dương xâm lấn làm thay đổi cấu trúc thành 

phần loài của thảm thực vật bản địa, giảm sút tính đa dạng sinh học. Cây Mai 

Thải ra ngoài 

theo phân và 

Không độc  

3, 4 – DHP 

các conjugate 3- Hydroxy – 4 (H)- 

piridone (3, 4 DHP) 



dương xâm lấn rất mạnh ở các khu bảo tồn đất ngập nước ở Úc, Thái Lan, 

Florida (Mỹ) và Châu Phi. Ở nơi cây Mai dương mọc dày đặc, các loài chim, 

bò sát, thực vật thân thảo và cây mầm của các loài khác ít hơn ở thảm thực vật 

bản địa. Nguồn thức ăn và nơi làm tổ của loài ngỗng trời Anser anas 

semipalmata là các rừng sậy bản địa đang bị cây Mai dương đe dọa bành 

trướng. Cây Mai dương mọc tràn lan làm thay đổi hệ động, thực vật của các 

vùng đất ngập nước. Cây Mai dương cạnh tranh với đồng cỏ và cản trở gia súc 

đặc biệt là chăn nuôi bò đến với nguồn thức ăn. Nó cũng giới hạn dòng chảy 

sông ngòi làm ảnh hưởng đến ngư dân, du lịch và giao thông thủy. Về kinh tế, 

làm tăng chi phí sản xuất qua việc tăng chi phí kiểm soát cây Mai dương. Bên 

cạnh đó, cây Mai dương còn xâm lấn các ruộng lúa làm cho chi phí phục hồi 

đất cao, khoảng 75% chi phí làm đất là để kiểm soát cây Mai dương (Lonsdale 

et al., 1995). 

Cây Mai dương hiện được xem là một trong những loài cỏ dại nguy hiểm 

nhất đối với các vùng đất ngập nước nhiệt đới. Ở Vườn quốc gia Tràm Chim, 

cây Mai dương hiện nay được xem là mối đe dọa nghiêm trọng đến đời sống 

của nhiều loài thực vật, động vật bản địa. Mức độ lây lan ở ngưỡng báo động 

(Trần Triết, 2001). Sự xâm lấn của cây Mai dương đã ảnh hưởng rất lớn đến 

sinh thái, kinh tế và xã hội. Cây Mai dương là một loài cây ngoại lai xâm lấn 

mạnh, đe dọa làm mất dần thảm thực vật bản địa của Tràm Chim, dẫn đến thay 

đổi hệ động vật bản địa, xâm lấn đồng cỏ Năn (Eleocharis spp.); đây là bãi ăn, 

bãi nghỉ của Sếu Đầu Đỏ (Grus antigone sharpii), là loài chim quí hiếm của 

Việt Nam và thế giới. Sếu đầu đỏ là một trong những mục tiêu chính mà khách 

du lịch trong nước cũng như ngoài nước muốn đến tham quan tại Vườn quốc 

gia Tràm Chim. Những nơi mà cây Mai dương mọc dày đặc với độ che phủ 

100% thì không có loài cây nào khác mọc dưới gốc của nó ngoại trừ hai loại 

dây leo là Hắc sửu (Merremia hederacea), rau Kìm (Aniseia martinicensis). 

Do đó, cây Mai dương làm giảm giá trị bảo tồn của vùng đồng cỏ đất ngập 

nước đặc trưng còn lại duy nhất của Đồng Tháp Mười, làm tổn hại khả năng 

bảo tồn và làm giảm giá trị du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Tràm Chim 

(Nguyễn Văn Đúng và ctv., 2001) 

Diện tích vùng bị cây Mai dương xâm chiếm tăng rất nhanh, vào năm 

1999, diện tích bị cây Mai dương xâm lấn khoảng 150 ha, đến năm 2000 là 

490 ha, năm 2001 diện tích này gần 1000 ha. Đến năm 2002, cây Mai dương 

xâm chiếm một khu vực gần 2000 hecta bên trong Vườn Quốc gia Tràm Chim 

(Vườn Quốc gia Tràm Chim, 2000) 



Cây Mai dương hiện nay không chỉ có ở Vườn quốc gia Tràm Chim mà 

còn có ở Vườn quốc gia Cát Tiên, dọc bờ kinh rạch và ngay cả chân ruộng các 

vùng Đông Nam Bộ và có khắp ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ở miền 

Bắc và miền Trung, hầu hết các tỉnh đều có cây Mai dương mọc phân tán với 

diện tích bị xâm lấn từ vài hecta đến vài trăm hecta. Tại Quảng Trị, nhiều vùng 

đất bán ngập dọc các đường lộ hay các mương nước đã bị cây Mai dương xâm 

lấn dày đặc, tạo thành những vùng tập trung với diện tích 1.000 ha vào năm 2006 

(Nguyễn Hồng Sơn và ctv., 2007) 

2.2.5.2. Các biện pháp kiểm soát sự phát triển của cây Mai dƣơng 

Cây Mai dương được xếp là một trong 100 loài sinh vật ngoại lai xâm 

lấn nguy hiểm trên thế giới (IUCN, 2003). Đây là loài nguy hiểm đối với môi 

trường và đa dạng sinh học ở nhiều nước trên thế giới. Các Quốc gia đã có rất 

nhiều nỗ lực trong việc đối phó với loài ngoại lai xâm lấn. Theo Lonsdale et 

al. (1989) cây Mai dương mọc sẽ phát triển rất nhanh và thêm vào đó có một 

ngân hàng hạt giống rất lớn nằm trong lòng đất. Do đó việc kiểm soát cây Mai 

dương gặp rất nhiều khó khăn, cần phải thực hiện thường xuyên và lâu dài. Ở 

Việt Nam có nhiều biện pháp phòng trừ cây Mai dương được áp dụng như 

biện pháp thủ công (chặt, đốt; kết hợp chặt đốt; nhổ cây con; trồng cây che 

phủ nơi đất trống), biện pháp sinh học hay hóa học (thuốc trừ cỏ),… 

Đối với biện pháp thủ công trong nghiên cứu của Nguyễn Văn Đúng và 

ctv. (2001) thực hiện ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp. 

Trong nghiên cứu có 3 phương pháp được áp dụng để kiểm soát cây Mai 

dương là chặt, đốt, kết hợp cả chặt đốt. Kết quả cho thấy sau xử lý 1 tháng thì 

cả 3 nghiệm thức đều có cây Mai dương mọc lại. Mật độ các cây là 1,39; 1,22 

và 1,32 cây/m
2 
tương ứng với các biện pháp chặt, đốt và chặt đốt. Sau 2 tháng 

mật độ cây Mai dương ở các nghiệm thức là 1,28; 1,22 và 1,13 cây/m
2
 tương 

ứng với các biện pháp chặt, đốt và chặt đốt. Từ các kết quả trên các tác giả cho 

rằng cả 3 biện pháp xử lý có làm giảm mật độ của cây Mai dương nhưng 

không diệt hoàn toàn.  

Vườn Quốc gia Tràm Chim còn xử lý cây Mai dương bằng cách kết hợp 

các phương pháp cơ học, hóa học, sinh học; đối với giải pháp cơ học là chặt và 

đào gốc rễ trước khi nước lên, biện pháp sinh thái là dùng lửa đốt (sau khi chặt 

cây Mai dương khoảng 15 ngày) trên diện tích đã chặt, nhổ gốc và kiểm soát 

bằng biện pháp chặt và đào gốc cây sau khi mực nước hạ vào tháng 12 trên 

các diện tích đã diệt (Phạm Văn Lầm và Phạm Bình Quyền, 2010). 



Trong báo cáo tổng kết các nghiên cứu của Phạm Văn Lầm và ctv. 

(2003) cho thấy ở các vùng sinh thái có sự xâm lấn của cây Mai dương khi 

tiến hành các biện pháp kiểm soát như chặt cây và đốt thì đều không hiệu quả. 

Cũng theo các tác giả sau khi áp dụng biện pháp chặt, đốt, kết hợp chặt đốt 

được 2 - 4 tuần, ở hầu khắp các khu vực cây Mai dương đều mọc tái sinh, có 

chồi cao tới 1,0 m. Có gốc sau khi đốt cây mọc 2 - 3 chồi mới. Sau hai tháng, 

mật độ chồi tái sinh ở các khu vực chặt, đốt, kết hợp chặt đốt đều đạt xấp xỉ 

mật độ cây trước khi xử lý.  

Biện pháp sinh học sử dụng các tác nhân thiên địch như bọ, côn trùng, 

gia súc nhai lại... Phương pháp này ít gây hại môi trường, nhưng tốn nhiều 

thời gian. Ngoài ra, còn chưa lường được mối nguy hiểm về sau khi mà cây 

Mai dương có quá ít loài thiên địch (Phạm Văn Lầm và Phạm Bình Quyền, 

2010). 

Biện pháp hóa học sử dụng hóa chất, thuốc diệt cỏ. Tại Malaysia, Anwar 

(2001) đề nghị biện pháp kiểm soát Mai dương là chặt cây kết hợp với sử dụng 

thuốc diệt cỏ được lặp lại mỗi 6 tháng một lần để ngăn chặn sự tái sinh. Tuy 

nhiên, với biện pháp sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ không phải là biện pháp an toàn 

sinh học và ảnh hưởng xấu đến môi trường.  

Thuốc trừ cỏ được sử dụng phun cho cây Mai dương từ 3 đến 4 năm tuổi 

và kết quả cho thấy rằng khi kết hợp thuốc trừ cỏ Lyrin 480DD và Anco 

600DD cho hiệu quả kiểm soát 100% cây chết và kéo dài đến 120 ngày. Thuốc 

trừ cỏ Lyrin 480DD cho hiệu quả kiểm soát 85,7% cây chết và kéo dài 93 

ngày. Thuốc trừ cỏ Gfaxone 20SL cho hiệu quả kiểm soát 10% cây chết và chỉ 

kéo dài 10 ngày (Nguyễn Chí Cương và ctv., 2015).  

Theo Phạm Văn Lầm và Phạm Bình Quyền (2010) sử dụng các loại 

thuốc diệt cỏ có tác dụng diệt cây Mai dương nhưng cũng ảnh hưởng nhiều 

đến các loài động thực vật chung quanh, chưa kể khả năng tích lũy dư lượng 

thuốc diệt cỏ trong đất, làm chai đất hoặc gây độc cho các loài sống trong đất, 

gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Để khắc phục bất lợi do sử dụng thuốc diệt cỏ 

loại trừ cây Mai dương, Đỗ Thường Kiệt (2013) đã đưa ra quy trình phòng trừ 

tổng hợp cây Mai dương bằng cách phun dung dịch nước muối NaCl 10 - 60 

g/l trên cây trưởng thành làm mất diệp lục tố và carotenoid, dẫn đến mất màu 

lục và hóa nâu lục mô ở tử diệp cây Mai dương. Phun lặp lại 3 lần NaCl 60 g/l 

mỗi 8 tuần làm Mai dương không ra hoa, tạo trái trong suốt 12 tháng. Tác 

động của NaCl 30 và 60 g/l trên lá Mai dương dưới nắng gắt bắt đầu bằng sự 

nhạt màu ở phần chóp của lá chét sau 30 phút, hóa nâu sau 24 giờ dẫn tới sự 

khô sau 2 ngày và rụng sau 1 tuần xử lý. Đây là biện pháp cho hiệu quả kinh tế 



cao hơn nhiều so với các biện pháp phun hóa học vì chi phí giá thành rẻ, khả 

thi và dễ áp dụng. 

Phương pháp ngăn ngừa tạo hàng rào kiểm dịch ngăn cách có hệ thống 

sự xâm nhập của cây Mai dương từ quốc gia này sang quốc gia khác, nhưng 

cách này không khả quan vì cây Mai dương phát tán chủ yếu thông qua đường 

sông, suối (Phạm Văn Lầm và Phạm Bình Quyền, 2010). 

Phương pháp tận dụng sinh khối dùng Mai dương làm củi đốt hay làm 

phân xanh bón cho đất, nhưng do lượng sử dụng quá ít so với tốc độ phát tán 

của cây Mai dương. 

2.2.6. Giá trị dinh dƣỡng của cây Mai dƣơng trong chăn nuôi dê 

Cây Mai dương là cây họ đậu (IUCN, 2003) nên hàm lượng protein thô 

khá cao. Hàm lượng protein thô của lá cây Mai dương biến động từ 17,9 đến 

21,21% tính trên vật chất khô (Bảng 2.7) điều này cho thấy cây Mai dương 

thực sự là nguồn cung cấp protein cho gia súc nhai lại.  

Bảng 2.7. Thành phần hoá học của cây Mai dương  

Thành 

phần 

của cây 

Hàm lượng tính trên vật chất khô (%) Tham khảo 

VCK CP CHC ADF NDF  

Lá chét 36,04 20,69 92,82 37,92 53,38 Nguyễn Thị Thu Hồng và Võ Ái Quấc, 

2011 

Lá chét 42,02 21,21 92,82  -   -  Nguyễn Thị Thu Hồng và ctv., 2007 

Lá chét 32,9 18,2 93,9 27,5 35,4 Nguyen Thi Thu Hong et al., 2008 

Lá chét 37,5 17,9 91,8  -   -  Nakkitset et al., 2008 

Thân và lá 35,1 17,1 94,0 45,4 58,7 Bui Phan Thu Hang et al., 2012 

Cây Mai dương trong các thí nghiệm được chặt thành từng đoạn ngắn và 

bó lại treo cho dê ăn. Quan sát nhận thấy phần dê ăn là những lá chét, hoa, 

thân non và một ít trái non nằm ở phần thân non. Phần dê không ăn là sóng lá 

chét, trái già và cành già. Thực tế khi quan sát dê ăn lá Mai dương, dê thường 

ngậm lá vào miệng sau đó lừa tránh gai, cuối cùng dê mới bứt lá ăn. Đối với 

phần ngọn và thân non dê thường ngắt ngang và nhai lẫn cả phần gai. Khi bó 

các nhánh Mai dương thành bó treo lên chuồng, do tập tính chọn lựa nên dê 

thường chui đầu vào bó Mai dương để lựa thức ăn, nhưng kết quả mổ khảo sát 



không có dấu hiệu của những vết gai trên mặt của dê (Nguyễn Thị Thu Hồng, 

2005). 

Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hồng và Võ Ái Quấc (2011) bổ 

sung lá và thân non cây Mai dương trong khẩu phần của dê giai đoạn sinh 

trưởng. Kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) trong tổng số 

protein thô ăn vào, khả năng tiêu hoá các dưỡng chất khá tốt biến động từ 68 

đến 73%. Cây Mai dương cũng được sử dụng trong thí nghiệm so sánh với 

Bình linh và thức ăn hỗn hợp. Kết quả cho thấy mức tăng trọng bình quân trên 

con trên ngày của dê tăng với khẩu phần bổ sung 30% Mai dương tăng trọng 

74,09 g/con/ngày, khẩu phần bổ sung 30% Bình linh tăng trọng 70,73 

g/con/ngày, khẩu phần bổ sung 30% thức ăn hỗn hợp tăng trọng 86,89 

g/con/ngày) và khẩu phần đối chứng sử dụng 100% Rau muống có mức tăng 

trọng 66,16 g/con/ngày (Nguyễn Thị Thu Hồng và ctv., 2007). Bổ sung cây 

Mai dương trong khẩu phần của dê giai đoạn sinh trưởng cho mức tăng trọng 

tương đương khẩu phần bổ sung thức ăn hỗn hợp và quan trọng hơn là sử dụng 

cây Mai dương sẽ giảm được chi phí mua thức ăn hỗn hợp từ đó giảm giá 

thành sản xuất. 

Cây Mai dương được sử dụng dưới dạng chế biến thành bột Mai dương 

thay thế bột đậu nành trong thức ăn hỗn hợp cho dê. Kaewwongsa (2014) đã 

cho thấy bột Mai dương có thể thay thế hoàn toàn 100% bột đậu nành trong 

thức ăn hỗn hợp cho dê sinh trưởng.  

Cây Mai dương cũng được sử dụng như một thức ăn cơ bản trong khẩu 

phần dê thịt. Kết quả thí nghiệm nuôi dưỡng cho thấy mức tăng trọng bình 

quân trên ngày của dê thí nghiệm đều đạt ở mức cao, với các giá trị 103 

g/ngày cho Mai dương tươi và 92,4 g/ngày đối với sử dụng Mai dương héo 

(Nguyen Thi Thu Hong et al., 2008). Điều này cho thấy khi sử dụng khẩu 

phần 100% Mai dương cho mức tăng trọng tốt, bên cạnh đó sử dụng Mai 

dương héo trong khẩu phần cho dê thật sự hữu dụng bởi vì khi mùa vụ bận rộn 

người chăn nuôi có thể thu cắt Mai dương trữ lại một vài ngày vẫn có thể cho 

dê ăn mà không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng. 

Đối với những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cây Mai dương như 

vườn Quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp thì chăn thả dê trong 

những khu vực có cây Mai dương mọc đem lại hiệu quả rất cao. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy mức tăng trọng bình quân trên ngày của dê thí nghiệm nuôi 

chăn thả đạt mức cao 95,03 đến 98,6 g/ngày cao hơn so với phương thức nuôi 

nhốt. Tăng trọng bình quân trên ngày của các nghiệm thức thí nghiệm là 60,7; 

62,9; 93,5 và 98,6 g/con/ngày tương ứng với các nghiệm thức nuôi nhốt sử 



dụng 100% Mai dương; nuôi nhốt sử dụng Mai dương bổ sung cỏ tự nhiên; 

chăn thả sử dụng 100% Mai dương và chăn thả sử dụng Mai dương bổ sung cỏ 

tự nhiên (Nguyen Thi Thu Hong et al., 2008). 

Nghiên cứu của Inthapanya et al. (2011) sử dụng phương pháp in 

vitro được tiến hành để xác định ảnh hưởng của lá Mai dương kết hợp với 

calcium nitrat hoặc urea trên sự sản sinh khí của gia súc nhai lại. Sau 9 giờ 

lên men, lá Mai dương kết hợp với nitrat cho kết quả giảm sản xuất khí mê 

tan là 53%. Cây Mai dương cũng được nghiên cứu trong khẩu phần của dê 

thịt với vai trò là tác nhân ảnh hưởng đến sự sản sinh khí mê tan của gia 

súc nhai lại. Với 72% nitơ trong khẩu phần được cung cấp từ lá cây Mai 

dương cho kết quả giảm 42% khí mê tan so với khẩu phần đối chứng 

(Kongvongxay et al., 2011). 

Lá và thân non cây Mai dương có hàm lượng protein thô cao 20 - 22%, 

do đó việc sử dụng cây Mai dương trong khẩu phần của dê ngoài việc khắc 

phục tình trạng thiếu thức ăn còn làm phong phú nguồn thực liệu, để người 

chăn nuôi dễ sử dụng. Khi Mai dương làm thức ăn cho dê được sử dụng rộng 

rãi góp phần tích cực hạn chế sự xâm hại mạnh của loại cây này. Các thí 

nghiệm sử dụng Mai dương trong khẩu phần của dê thịt đã cho thấy Mai 

dương được sử dụng như là thức ăn bổ sung protein hoặc là một thức ăn căn 

bản. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào cho thấy ảnh hưởng của tanin có 

trong cây Mai dương đến sinh khí mê tan và tăng trưởng của gia súc nhai lại, 

đặc biệt là con dê. 

2.3. Tổng quan về phát thải mê tan ở gia súc nhai lại 

Mê tan là một trong những tác nhân gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường 

toàn cầu nghiêm trọng (IPCC, 2001). Mê tan là một trong ba loại khí nhà kính 

chủ yếu cùng với carbon dioxide (CO2) và nitơ oxit (N2O). Mê tan có khả 

năng tạo nhiệt gấp 4 - 6 lần so với CO2 (Moss et al., 2000). Ngành nông 

nghiệp chiếm tổng cộng 10 - 12% lượng khí thải nhà kính toàn cầu 

(McAllister et al., 2011). Trong đó, sản xuất khí mê tan lớn nhất từ quá trình 

lên men trong dạ cỏ của gia súc nhai lại (Ramin, 2013). Theo Sniffen và Herdt 

(1991) tỷ lệ khí dạ cỏ gồm hydrogen (H2); oxygen (O2), nitrogen (N), mê tan 

và carbon dioxide tương ứng là 0,2; 0,5; 7,0; 26,8 và 65,5%. Trong dạ cỏ gia 

súc nhai lại, chất khí tạo thành ở phía trên, trong đó CO2 và CH4 chiếm tỷ 

trọng lớn nhất. Tỷ lệ các chất khí này phụ thuộc sinh thái môi trường dạ cỏ và 

cân bằng quá trình lên men. Nguy cơ phát thải mê tan tiếp tục tăng lên do tăng 

số đầu gia súc và quy mô chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu thịt sữa ngày càng cao 

của con người (Leng, 2008).  



Giảm thải mê tan từ gia súc nhai lại có thể làm giảm gây hiệu ứng nhà 

kính và tăng hiệu quả sản xuất chăn nuôi (Kumar et al., 2009). Mê tan tạo ra từ 

chăn nuôi gia súc nhai lại do lên men thức ăn ở dạ cỏ và ruột già. Lượng khí 

mê tan tạo ra chịu ảnh hưởng của tuổi và khối lượng của gia súc; chất lượng 

thức ăn, tỷ lệ tiêu hóa... (Paustian et al., 2006). Việc giảm thải mê tan từ gia 

súc nhai lại vừa giúp nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn vừa giảm khí thải gây 

hiệu ứng nhà kính. Có nhiều cách để giảm thải mê tan từ gia súc nhai lại như 

thay đổi con đường trao đổi chất, thay đổi tổ hợp vi sinh vật dạ cỏ hay tác 

động để thay đổi sinh lý tiêu hóa dạ cỏ (Martin et al., 2008). Theo O‟Mara et 

al. (2008) việc giảm khí mê tan là tìm cách giảm tạo ra hydro, ngăn chặn và 

hạn chế quá trình hình thành khí mê tan, đưa hydro tạo các sản phẩm trao đổi 

chất khác hoặc tạo ra các bể chứa hydro khác. Như vậy, giảm thải mê tan phải 

đi liền với con đường trao đổi chất tiêu thụ hydro để tránh tiêu cực khi có quá 

nhiều hydro sẽ dễ dàng tạo ra khí mê tan ở dạ cỏ. 

Gia súc nhai lại có mối quan hệ cộng sinh với vi sinh vật dạ cỏ, trong đó 

gia súc nhai lại cung cấp chất dinh dưỡng và môi trường tối ưu cho quá trình 

lên men thức ăn. Trong khi đó, vi sinh vật sẽ phân giải chất xơ và tổng hợp 

protein của chúng tạo nguồn năng lượng và protein cho gia súc nhai lại. Tuy 

nhiên, mối quan hệ cộng sinh sản xuất và tiêu thụ nguồn năng lượng và 

protein không hiệu quả do sự tạo thành khí mê tan ở dạ cỏ. Việc sản xuất khí 

mê tan làm thất thoát khoảng 5 - 10% năng lượng thô (Madsen et al., 2010) 

hoặc 15% năng lượng tiêu hóa từ thức ăn do chuyển thành khí mê tan. Lượng 

khí mê tan hình thành bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại thức ăn, lượng 

thức ăn và hợp chất ảnh hưởng đến quá trình sinh khí mê tan (Johnson and 

Johnson 1995). Lượng khí mê tan sẽ tăng lên ở gia súc nhai lại nếu khẩu phần 

ăn nghèo dinh dưỡng (McCrabb and Hunter, 1999). Trong số các gia súc nhai 

lại, bò phát thải mê tan nhiều nhất. Ở các nước phát triển, lượng khí mê tan 

thải của bò, trâu, cừu, dê tương ứng là 150,7; 137; 21,9 và 13,7 g/con/ngày. 

Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển lượng thải khí mê tan thấp hơn 

đáng kể như bò và cừu chỉ 95,9 và 13,7 g/con/ngày tương ứng (Sejian et al., 

2012). 

Chăn nuôi gia súc nhai lại cần kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải mê tan, 

đây là một trong những nhân tố quan trọng trong việc góp phần phòng tránh 

hiện tượng ấm lên toàn cầu. Bên cạnh việc kiểm soát mức phát thải gây ô 

nhiễm môi trường thì giảm thải mê tan cũng góp phần nâng cao hiệu quả kinh 



tế trong chăn nuôi thông qua giảm thất thoát năng lượng khẩu phần do tạo 

thành mê tan.  

2.3.1. Cơ chế sinh mê tan ở dạ cỏ gia súc nhai lại 

Trong dạ cỏ, quá trình phân giải carbohydrate bởi vi sinh vật sẽ tạo thành 

axít béo bay hơi (VFA) chủ yếu là các axít acetic, propionic và butyric, các 

axít béo bay hơi này được hấp thu vào máu. Các chất khí chủ yếu là carbonic 

và mê tan được thải ra ngoài qua quá trình ợ hơi (Sejian and Saumya, 2011).  

Phương trình tóm tắt lên men glucose, sản phẩm trung gian hexose của 

quá trình phân giải carbohydrate, tạo thành axít béo bay hơi, carbonic và mê 

tan (Vũ Duy Giảng và ctv., 2008) như sau: 

 C6H12O6 + 2H2O → 2C2H4O2 (acetic) + 2CO2 + 4H2 

 C6H12O6 + 4 H → 2C3H6O2 (propionic) + 2H2O 

 C6H12O6 → C4H8O2 (butyric) + 2CO2 + 2H2  

 CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O  

Hydro là một trong những sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men vi 

sinh vật qua phản ứng oxy hóa lấy năng lượng ở dạng ATP giải phóng ra 

hydrro. Các ion hydro không tích tụ trong dạ cỏ mà được sử dụng bởi vi khuẩn 

khác, chủ yếu là vi khuẩn sinh mê tan (O‟Mara et al., 2008). Đây là qui trình 

bình thường trong quá trình lên men ở dạ cỏ. Lượng hydro giải phóng phụ 

thuộc chủ yếu vào khẩu phần và loại vi sinh vật ở dạ cỏ. Quá trình phân giải 

thức ăn của vi sinh vật tạo ra các sản phẩm khác nhau và sẽ không tương 

đương với lượng hydrro tạo ra (Martin et al., 2008).  

Kết quả của sản xuất acetic và butyric là tạo ra mê tan, trong khi hình 

thành propionic là con đường cạnh tranh sử dụng hydro ở dạ cỏ (Baker, 1997). 

Gia súc có tỷ lệ acetic/propionic thấp sẽ có trị số pH dạ cỏ thấp. Các thí 

nghiệm chứng minh pH có ảnh hưởng lớn đến sinh khí mê tan và tỷ lệ 

acetic/propionic. Giảm pH dạ cỏ làm giảm thải mê tan dạ cỏ giúp cải thiện sử 

dụng thức ăn ở gia súc nhai lại (Lana et al., 1998).  

2.3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sinh mê tan ở dạ cỏ  

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lượng thải khí mê tan từ gia súc, bao 

gồm mức tiêu thụ thức ăn, loại và lượng thức ăn, tỷ lệ tiêu hóa của khẩu phần, 

tỷ lệ thức ăn thô và tinh, khối lượng cơ thể và tuổi của gia súc (Shibata and 

Terada, 2010). Các yếu tố này thường liên quan đến nhau và ảnh hưởng đến 

lượng mê tan được sản sinh trong dạ cỏ. Sự tác động qua lại của các yếu tố 



trên sẽ gây khó khăn cho việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình 

lên men trong dạ cỏ, mức độ tiêu hóa chất hữu cơ và khả năng sản xuất của 

gia súc nhai lại (Medjekal and Bousseboua, 2015). 

Sản xuất mê tan từ tiêu hóa và lên men dạ cỏ lại phụ thuộc vào lượng ăn 

vào (Shibata et al., 1993). Cải thiện chất lượng thức ăn và làm tăng lượng ăn 

vào của gia súc nhai lại sẽ làm giảm thời gian lưu lại của thức ăn trong dạ cỏ 

giúp chuyển thức ăn nhanh xuống ruột và tránh quá trình lên men ở dạ cỏ 

(Eckard et al., 2010).  

Loại thức ăn cung cấp cho gia súc nhai lại có ảnh hưởng lớn đến việc sản 

xuất mê tan. Nghĩa là việc sản sinh mê tan bị ảnh hưởng bởi chất lượng và số 

lượng của thức ăn, tỷ lệ tinh thô, tỷ lệ acetate/propionate (A/P) (Moss, 2000), 

hàm lượng protein và xơ (Kurihara et al., 1997), lượng carbohydrate dễ lên 

men, lượng chất dinh dưỡng tiêu hóa đặc biệt là carbohydrate sử dụng để ước 

tính phát thải mê tan từ chăn nuôi với độ chính xác cao (Jentsch et al., 2007). 

Nghiên cứu trong điều kiện in vitro và in vivo cho thấy thức ăn hạt có tỷ lệ cao 

trong khẩu phần gia súc nhai lại đã làm giảm thải mê tan (Lana et al., 1998). 

Sản sinh mê tan tăng khi cho gia súc nhai lại ăn nhiều cỏ khô, ngược lại, lượng 

mê tan giảm khi cho gia súc nhai lại ăn cỏ ủ chua (Moss, 1994; Boadi et al., 

2004). Ngoài ra, Boadi et al. (2004) còn phát hiện rằng gia súc nhai lại ăn cỏ 

nghiền nhỏ hoặc dạng viên cũng sinh mê tan thấp hơn so với cỏ được cắt nhỏ.  

Mê tan tạo ra giảm khi mức dinh dưỡng tăng lên hoặc khi tỷ lệ tiêu hóa 

của khẩu phần được cải thiện. Theo Giger - Reverdin et al. (2003) mê tan dạ 

cỏ giảm khi lượng thức ăn tinh trong khẩu phần tăng. Khẩu phần có tỷ lệ ngũ 

cốc cao hoặc được bổ sung carbohydrate hòa tan thì quá trình lên men dạ cỏ sẽ 

tạo ra môi trường bất lợi cho hoạt động của vi khuẩn sinh mê tan, pH dạ cỏ hạ 

thấp, mật độ Protozoa, nấm và vi khuẩn sinh mê tan có thể bị loại bỏ hoặc bị 

ức chế từ đó giảm thải mê tan (Van Soest, 1982).  

Sinh mê tan còn bị ảnh hưởng bởi tuổi của gia súc, khả năng sản xuất và 

khối lượng cơ thể của gia súc. Theo Swainson et al. (2007) sản xuất mê tan 

tăng theo độ tuổi như cừu nhỏ tuổi sản xuất ít hơn 20% so với cừu lớn tuổi. 

Anderson et al. (1987) cũng đưa ra kết luận sản xuất mê tan ở bê tăng theo 

tuổi (P <0,05). Thải mê tan ở bê qua ợ hơi bắt đầu khoảng 4 tuần sau khi sinh, 

lúc tập ăn. Trong thời gian phát triển và hoàn thiện dạ cỏ thì sản sinh mê tan 

cũng tăng nhanh. Bò cao sản cần nhiều năng lượng để đáp ứng nhu cầu sản 

xuất sữa thịt nên lượng mê tan tạo ra cũng nhiều hơn (Woodward, 2004). 



2.3.3. Chiến lƣợc giảm thải mê tan ở gia súc nhai lại thông qua dinh 

dƣỡng 

Giảm thải mê tan thông qua dinh dưỡng được thành lập dựa trên các 

nguyên tắc (1) lựa chọn thực liệu để thay đổi mô hình sản xuất axít béo bay 

hơi; (2) tăng tỷ lệ chất dinh dưỡng thoát qua khỏi sự lên men ở dạ cỏ để có thể 

thay đổi quần thể vi sinh, mô hình sản xuất axít béo bay hơi và gia tăng tiêu 

hóa ở ruột (3) cải thiện chất lượng khẩu phần để tăng sản lượng sữa, từ đó 

giảm thải mê tan (Knapp et al., 2014).  

Việc sản sinh mê tan tỷ lệ nghịch với lượng vật chất khô ăn vào. Mê tan 

giảm khi vật chất khô ăn vào tăng trên mức duy trì (Pinares - Patiño et al, 

2009). Điều này liên quan đến giảm tiêu hóa chất khô và tăng tỷ lệ thức ăn 

thoát qua. Mức giảm thải mê tan cùng với tăng chất khô ăn vào phụ thuộc vào 

tỷ lệ tinh bột và NDF trong khẩu phần. Các mối quan hệ giữa khả năng tiêu 

hóa, chất dinh dưỡng thoát qua và vật chất khô ăn vào rất phức tạp và có tác 

động lớn đến sản xuất mê tan ở dạ cỏ (Knapp et al., 2014). 

Trong quá trình lên men ở dạ cỏ, đường được lên men để tạo ra các axít 

béo bay hơi thông qua nhiều bước và được tóm tắt trong các phương trình 

(Moss et al, 2000):  

Glucose → 2 pyruvic + 4H (chuyển hóa carbohydrate) [1] 

Pyruvic + H2O → acetic + CO2 + 2H [2] 

Pyruvic + 4H → propionic + H2O [3] 

2 Acetic + 4H → butyric + 2H2O [4] 

Việc nuôi gia súc nhai lại bằng thức ăn có chất lượng tốt có thể tăng năng 

suất chăn nuôi và hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Một số thức ăn có thể tăng 

cường sản xuất propionic hoặc giảm sản xuất acetic (phương trình 2 và 3) từ 

đó giảm nguồn H2 cần chuyển đổi sang mê tan. Tỷ lệ dưỡng chất thoát qua ảnh 

hưởng đến mức độ tiêu hóa, mô hình sản xuất axít béo bay hơi cũng như tốc 

độ tăng trưởng của vi sinh vật (Okine et al., 1989).  

Các thực liệu của khẩu phần có hàm lượng cellulose, hemicellulose và 

lignin cao sẽ gia tăng sản xuất acetic và butyric, trong khi khẩu phần giàu tinh 

bột sẽ gia tăng sản xuất propionic (Johnson and Johnson, 1995). Khẩu phần 

chứa 45% tinh bột làm giảm 56% mê tan so với khẩu phần chứa 30% tinh bột 

mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng của gia súc. Hơn nữa, một lượng đáng 

kể tinh bột sẽ thoát qua quá trình lên men ở dạ cỏ để tiêu hóa ở ruột non 

(Dijkstra et al., 2011). Lovett et al. (2006) cho thấy bò sữa ăn khẩu phần tăng 



lượng thức ăn tinh, đã giảm thải CH4, N2O và CO2 tương ứng là 9,5, 16 và 5%. 

Giảm sản xuất mê tan ổn định đối với khẩu phần ăn chứa 30 đến 40% thức ăn 

hỗn hợp. Sản xuất mê tan giảm nhanh chóng khi khẩu phần có thức ăn hỗn hợp 

từ 80 đến 90% (Beauchemin và McGinn, 2005). Việc sử dụng tinh bột thay thế 

chất xơ hay lượng tinh bột trong khẩu phần là sự lựa chọn tiềm năng để giảm 

thải mê tan ở dạ cỏ (Hristov et al., 2013).  

Thức ăn thô xanh là nguồn thực liệu chính trong khẩu phần của gia súc 

nhai lại. Bắp ủ chua chứa lượng lớn tinh bột giúp làm giảm thải mê tan từ sự 

lên men ở dạ cỏ gia súc nhai lại (Beauchemin et al., 2009). Nghiên cứu của 

Hassanat et al. (2013) cho thấy tăng lượng tinh bột bằng cách cho bò ăn khẩu 

phần 100% thân bắp ủ chua đã làm thay đổi môi trường dạ cỏ và tiêu hóa 

dưỡng chất giúp giảm thải mê tan. Khi bò được cho ăn khẩu phần 100% thân 

bắp ủ chua thì dẫn đến môi trường dạ cỏ axít (pH trung bình 6,07) và mô hình 

sản xuất axít béo bay hơi theo hướng gia tăng propionic nhưng giảm acetic và 

butyric (Benchaar et al., 2007).  

Bổ sung lipid trong khẩu phần của gia súc nhai lại làm giảm tiêu hóa xơ 

(Van Nevel, 1991). Giảm tiêu hóa xơ sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa của khẩu 

phần. Lipid cũng làm giảm chất khô ăn vào. Những đặc điểm này có thể ảnh 

hưởng tiêu cực đến năng suất gia súc, tuy nhiên nếu lipid trong khẩu phần 

dưới 60 - 70 g/kg vật chất khô, thì ảnh hưởng của bổ sung lipid trong khẩu 

phần đến lượng ăn vào và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất là không đáng kể (Martin 

et al., 2008). Do đó, việc đưa các axít béo không no trong khẩu phần của gia 

súc nhai lại sẽ làm gia tăng chất béo trong sữa và thịt, đây có thể được xem là 

một cách hiệu quả để giảm mê tan với điều kiện mức bổ sung không làm giảm 

năng suất vật nuôi (Martin et al., 2010).  

Theo Wanapat and Khampa (2006) mức lipid cao trong khẩu phần có thể 

gây độc cho Protozoa dạ cỏ. Axít béo, đặc biệt là axít béo chưa no có thể ảnh 

hưởng lên bề mặt và thay đổi tính thấm màng tế bào của Protozoa (Ivan et al., 

2001). Các axít béo, đặc biệt là các axít béo chuỗi dài trung bình (C8 - C16), 

như axít từ dầu dừa, dầu hạt cải, dầu hạt,... có khả năng làm giảm thải mê tan 

(Dohme et al., 2000). Lipid làm giảm thải mê tan vì gây độc cho vi khuẩn 

sinh mê tan (Machmüller et al., 2003) và làm giảm Protozoa vì Protozoa phát 

triển cùng với vi khuẩn sinh sinh mê tan (Van Nevel, 1991). Sự có mặt của vi 

khuẩn sinh mê tan có quan hệ mật thiết đến Protozoa. Krumholz et al. (1983) 

chỉ ra rằng Protozoa đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành tiền chất 

mê tan. Jouany et al. (1981), cũng cho thấy mê tan sinh ra giảm 30 - 45% ở gia 

súc nhai lại loại bỏ Protozoa. Bổ sung axít myristic (50 mg/kg VCK) sẽ làm 



giảm thải mê tan ở cừu với 22% khi ăn khẩu phần cơ bản là cỏ và giảm 58% 

khẩu phần cơ bản là thức ăn hỗn hợp (Machmüller et al., 2003). Việc giảm 

thải mê tan phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức bổ sung lipid, nguồn chất 

béo, loại axít béo và khẩu phần cơ bản (Beauchemin et al., 2008). 

Sử dụng các hợp chất thứ cấp trong cây thức ăn như tanin và saponin đã 

có tác dụng ngăn chặn sản xuất mê tan trong quá trình lên men ở dạ cỏ. Đối 

với thức ăn chứa tanin, việc ức chế quá trình sinh mê tan chủ yếu là do tanin 

đậm đặc (Martin et al., 2008). Thức ăn chứa tanin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

hình thành mê tan hoặc ảnh hưởng gián tiếp bằng cách giảm tạo hydro do tỷ lệ 

tiêu hóa thức ăn ở dạ cỏ thấp hơn (Tavendale et al., 2005). Một số tác giả đã 

chỉ ra rằng tanin trong cây đậu (Hồng Đậu và hoa Sen) và cây bụi đã đóng góp 

đáng kể cho việc làm giảm mê tan (Waghorn et al., 2007).  

Saponin là những glycosid được tìm thấy trong nhiều thực vật có tác 

dụng trực tiếp trên vi khuẩn dạ cỏ. Saponin làm giảm phân giải protein và 

tăng cường tổng hợp protein vi sinh vật từ đó tăng sinh khối dẫn đến suy 

giảm nguồn hydro cho sản xuất mê tan (Dijkstra et al., 2007). 

2.4. Tổng quan về tanin trong dinh dƣỡng gia súc nhai lại 

Tanin là một nhóm phức hợp của các hợp chất polyphenolic được tìm 

thấy trong một loạt các loài thực vật thường tiêu thụ bởi gia súc nhai lại. 

Chúng được chia thành hai nhóm chính một loại tanin có khả năng thủy phân 

gọi là hydrolysable tanin (HT) và một loại không có khả năng thủy hóa gọi là 

tanin đậm đặc (CT) (Lê Đức Ngoan và ctv., 2005). Nồng độ cao của tanin 

trong khẩu phần của gia súc nhai lại làm giảm lượng thức ăn ăn vào và khả 

năng tiêu hóa chất dinh dưỡng. Với từ nồng độ thấp đến vừa phải có thể cải 

thiện tiêu hóa dưỡng chất (Frutos et al., 2004).  

Tanin có trong hầu hết các loài thực vật, đặc biệt là các cây bụi và cây họ 

đậu thân thảo. Tanin có nhiều trong các bộ phận của cây trồng như lá non và 

hoa (Terril et al., 1992). Theo Iason et al. (1993) hàm lượng tanin có trong cây 

thay đổi theo mùa, trong giai đoạn tăng trưởng của cây. Khi cây tăng sinh 

khối, tài nguyên có sẵn để tổng hợp các hợp chất phenolic ít do đó sự tổng hợp 

tanin bị hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình cây ra hoa, khi nhu cầu dinh 

dưỡng cho tăng trưởng giảm, carbon dư thừa nên quá trình tổng hợp tanin gia 

tăng. Hàm lượng và hoạt tính sinh học của tanin ở các loài thực vật rất biến 

động. Yếu tố phổ biến ảnh hưởng đến biến động này bao gồm: mùa vụ, thành 

phần của cây, tuổi hay giai đoạn sinh lý của cây và dạng sinh học của hợp chất 

tanin (Hoste et al., 2006, 2008; Athanasiadou et al., 2007). Trong đó, quan 



trọng là thay đổi của hợp chất polyphenolic và hoạt động sinh học của tanin 

trong khẩu phần ăn của gia súc.  

Tanin có tác dụng bất lợi hay có lợi tùy thuộc vào nồng độ và bản chất 

của tanin, loài gia súc, trạng thái sinh lý của gia súc và thành phần thực liệu 

của khẩu phần. Đối với loài dê, chúng có khả năng tiêu thụ một lượng lớn các 

cây giàu tanin mà không biểu hiện triệu chứng ngộ độc, do sự hiện diện của 

proline có trong nước bọt, có khả năng phân giải hàm lượng tanin đáng kể, mà 

chất này không có ở các loài gia súc nhai lại khác (Makkar, 2003). Bên cạnh 

đó, tác dụng có lợi của tanin khi thức ăn thô xanh có chứa hàm lượng tanin ăn 

vào thấp, các protein được bảo vệ khỏi sự phân giải của vi sinh vật do đó tăng 

số lượng protein không bị phân giải vào ruột non (Barry et al., 1986). Ngoài 

ra, một số lượng lớn sinh khối vi sinh vật xuống ruột non là hiệu quả của tổng 

hợp protein của vi sinh vật (Getachew et al., 2000). Tuy nhiên, nồng độ tanin 

cao trong khẩu phần có liên quan đến giảm khả năng tiêu hóa chất hữu cơ 

(Silanikove et al., 1997; Waghorn and Shelton, 1997).  

Theo Tiemann et al. (2008) tanin từ các loài thực vật khác nhau ảnh 

hưởng khác nhau đến quá trình lên men dạ cỏ, điều này có thể liên quan đến 

cấu trúc hóa học khác nhau của chúng (Aerts et al., 1999) và khối lượng phân 

tử (Patra and Saxena, 2009). Leinmüller et al. (1991) báo cáo rằng tanin với 

nồng độ vượt quá 60 g/kg vật chất khô trong khẩu phần làm giảm khả năng ăn 

vào, khả năng tiêu hóa protein thô, chất xơ và ảnh hưởng đến tăng trưởng của 

gia súc nhai lại. Theo Mbatha et al. (2002) sau một thời gian dài, ảnh hưởng 

tiêu cực của tanin có thể giảm do dê thích nghi với tanin. 

Ở nồng độ tanin thấp trong khẩu phần gia súc nhai lại, tanin làm thay đổi 

quá trình lên men dạ cỏ (Bhatta et al., 2002) và tổng hợp protein của vi sinh 

vật (Bhatta et al., 2001). Tanin cũng làm giảm sản xuất mê tan dạ cỏ khi khẩu 

phần có hiện diện của các loại cây họ đậu hoặc chiết xuất tanin (Roth et al., 

2002). Tanin từ các nguồn khác nhau đã được chứng minh là làm giảm sản 

xuất mê tan cả trong điều kiện in vitro và in vivo.  

2.4.1. Tanin ảnh hƣởng trên tiêu hóa in vitro 

Trong một nghiên cứu của Barman and Rai (2008), sử dụng hỗn hợp 

chứa các mức tanin trong vỏ quả keo (Accacia nilotica) từ 0, 4, 6, 8, 10 và 

12% trong thí nghiệm in vitro, kết quả cho thấy khả năng tiêu hóa vật chất khô 

giảm theo mức tăng của tanin trong hỗn hợp. Khả năng tiêu hóa protein thô 

trong ống nghiệm giảm (P <0,05) với mức tăng nồng độ tanin trong hỗn hợp. 

Báo cáo của Tan et al. (2011) trong thí nghiệm với các mức độ khác nhau của 



tanin đậm đặc chiết xuất từ cây Bình linh (Leucaena leucocephala), kết quả 

cho thấy tổng mê tan giảm với mức tăng của tanin trong khẩu phần.  

2.4.2. Tanin ảnh hƣởng trên pH dạ cỏ gia súc nhai lại 

Ở gia súc nhai lại pH có giá trị trung tính từ 6 - 7. Các axít béo bay hơi 

tạo ra trong quá trình lên men được hòa tan bởi các muối kiềm của nước bọt, 

dung dịch đệm bicarbonat và phosphat natri và kali làm pH cao 8,2. Trong một 

nghiên cứu in vitro của Bhatta et al. (2009) khi bổ sung các mức tanin 0, 5, 10, 

15, 20 và 25% tính theo vật chất khô từ quebracho trong khẩu phần. Kết quả 

cho thấy pH ở các nghiệm thức không khác biệt (P>0,05) với các giá trị tương 

ứng là 6,32; 6,32; 6,35; 6,37; 6;34 và 6,33. Tuy nhiên, ở một thí nghiệm khác 

của Bhatta et al. (2009), cũng với các mức bổ sung như trên nhưng nguồn 

tanin là cây họ đậu thì giá trị pH khác biệt có ý nghĩa (P = 0,038) với các giá 

trị lần lượt là 6,28; 6,25; 6,32; 6,29; 6,31 và 6,33 tương ứng với các mức bổ 

sung tanin 0, 5, 10, 15, 20 và 25% tính theo vật chất khô. Các giá trị này có 

khuynh hướng tăng theo mức tăng bổ sung tanin. Kết quả trên là do sản xuất 

axít béo bay hơi có khuynh hướng giảm theo mức tăng bổ sung tanin trong 

khẩu phần.  

Silanikove et al. (1993) nghiên cứu bổ sung tanin trong khẩu phần của dê 

thí nghiệm, kết quả cho thấy sau khi ăn, dịch dạ cỏ có giá trị pH giảm và axít 

béo bay hơi tăng ở dê thí nghiệm cho ăn khẩu phần giàu tanin. Một nghiên cứu 

khác của Silanikove et al. (1996a) kết quả cho thấy, không có sự thay đổi ngày 

đêm ở pH và axít béo bay hơi. Các giá trị pH và axít béo bay hơi vẫn ở 

ngưỡng sinh lý bình thường, các thông số này vẫn ở xa ngưỡng gây tác động 

tiêu cực trên các chỉ tiêu cận lâm sàng của dê thí nghiệm. 

2.4.3. Tanin ảnh hƣởng trên nồng độ NH3 dạ cỏ gia súc nhai lại 

Các hợp chất chứa nitơ, bao gồm cả protein và không protein, khi được 

ăn vào dạ cỏ sẽ bị vi sinh vật dạ cỏ phân giải. Mức phân giải của chúng phụ 

thuộc nhiều yếu tố, đặc biệt là độ hòa tan. Các nguồn nitơ phi protein trong 

thức ăn như urea, khi vào dạ cỏ hòa tan hoàn toàn và nhanh chóng phân giải 

thành ammonia. Mức phân giải nhiều hay ít tùy thuộc vào bản chất thức ăn, 

protein khẩu phần được vi sinh vật dạ cỏ phân giải thành ammonia. Ammonia 

sinh ra sẽ được vi sinh vật dạ cỏ tổng hợp nên sinh khối protein của chúng 

(Nguyễn Xuân Trạch, 2003). Theo Leng and Nolan (1984), các khẩu phần ăn 

khác nhau có ảnh hưởng đến mức ammonia. Nồng độ ammonia cao nhất có 

thể đạt tới 150 – 200 mg/lít. Thiếu ammonia dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động 

của hệ thống vi sinh vật dạ cỏ. Khi thay đổi khẩu phần, hoạt động tạo 



ammonia dạ cỏ sẽ từ cao xuống mức tới hạn thấp ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng protein khẩu phần.  

Một thí nghiệm trên dê bổ sung tanin ở mức 0, 5, 10, 15, 20 và 25% tính 

trên vật chất khô của khẩu phần cơ bản là cỏ khô, bắp và khô dầu đậu nành, 

(Bhatta et al., 2009) cho thấy hàm lượng ammonia giảm theo mức tăng tanin 

trong khẩu phần lần lượt là 8,18; 6,63; 6,13; 5,49 và 5,53 mg/dL (P<0,001). 

Khuynh hướng tương tự cũng xảy ra khi sử dụng nguồn tanin từ cây họ đậu 

với các mức 0, 5, 10, 15, 20 và 25% tính trên vật chất khô đã cho hàm lượng 

ammonia lần lượt giảm là 8,48; 7,96; 7,34; 6,62 và 6,36 mg/dL. 

2.4.4. Ảnh hƣởng của tanin trên sinh mê tan 

Vi khuẩn tạo mê tan ở dạ cỏ của gia súc nhai lại gồm Methanobacterium 

formicicum, Methanobacterium bryanti, Methanobrevibacter ruminantium, 

Methanobrevibacter smithii, Methanomicrobium mobile, Methanosarcina 

barkeri và Methanoculleus olentangyi. Vi khuẩn sinh mê tan có mặt trong dạ 

cỏ với số lượng lớn từ 10
7 

- 10
9
 tế bào/ml dịch dạ cỏ, phụ thuộc vào lượng và 

chế độ cho ăn, đặc biệt là lượng chất xơ trong khẩu phần ăn (Kamra, 2005). 

Tích lũy ion hydro trong quá trình trao đổi chất của vi sinh vật dạ cỏ chỉ có thể 

tránh được bằng quá trình sinh tổng hợp mê tan bởi vi khuẩn sinh mê tan 

(O‟Mara et al., 2008). Hydro tự do ức chế enzym khử hydro và ảnh hưởng đến 

quá trình lên men. Sử dụng H2 và CO2 để tạo ra mê tan là một đặc tính đặc 

biệt của nhóm vi khuẩn sinh mê tan. Lượng hydo giải phóng phụ thuộc chủ yếu 

vào khẩu phần và loại vi sinh vật dạ cỏ, vì lên men thức ăn bởi vi sinh vật sẽ 

tạo ra các sản phẩm cuối cùng khác nhau và không tương đương với lượng 

hydro tạo ra (Martin et al., 2008). 

Tanin đậm đặc có thể tác động trực tiếp bằng cách ức chế phát triển vi 

sinh vật dạ cỏ sinh mê tan (Patra and Saxena, 2010; Williams et al., 2011). Ức 

chế gián tiếp của tanin trên sinh mê tan có thể xảy ra bằng cách giảm chất dinh 

dưỡng sẵn có cho các vi sinh vật dạ cỏ hoạt động (Harley et al., 2013), giảm 

acetic dẫn đến tăng tỷ lệ propionic, kết quả tăng hydro tạo propionic (Dschaak 

et al., 2011). Một khả năng khác, có thể tanin là chất nhận hydro và làm giảm 

lượng hydro có sẵn trong dạ cỏ để tạo thành mê tan (Harley et al., 2013). 

Tanin đậm đặc làm giảm sản xuất mê tan trên gia súc nhai lại cả trong 

điều kiện in vitro (Huang et al., 2011) và in vivo (Animut et al., 2008; Puchala 

et al., 2012). Khi bổ sung tanin ở mức trung bình 30 mg/g tính theo vật chất 

khô từ bột lá Bình linh dẫn đến giảm nitơ tiêu hóa và sản xuất mê tan trong 

ống nghiệm (Huang et al., 2010). Bổ sung tanin với mức 40 g/kg vật chất khô 



vào khẩu phần của cừu làm giảm mê tan là 13% (Carulla et al., 2005). Một thí 

nghiệm trên bò với mức tanin bổ sung 14,6 g/kg vật chất khô ăn vào giảm mê 

tan đến 30% (Grainger et al., 2009).  

Nghiên cứu của Hassanat and Benchaar (2012) kiểm tra tác động của các 

mức tanin với các nồng độ 20, 50, 100, 150 và 200 g/kg vật chất khô từ các 

nguồn khác nhau trên sự lên men vi sinh vật trong ống nghiệm. Kết quả cho 

thấy sản xuất mê tan giảm với mức tăng nồng độ tanin, với mức tanin trên 50 

g/kg vật chất khô giảm 40% mê tan so với đối chứng.  

Tanin đậm đặc từ các nguồn thực vật khác nhau có thể ảnh hưởng đến 

sản xuất mê tan bằng nhiều cách khác nhau.  

2.4.5. Ảnh hƣởng của tanin trên số lƣợng Protozoa 

Protozoa trong dạ cỏ có số lượng khoảng 10
5
 - 10

6
/ml dịch dạ cỏ, ít hơn 

vi khuẩn, nhưng do có kích thước lớn hơn nên có thể tương đương về tổng 

sinh khối (McDonald et al., 2002). Protozoa có mật độ thấp ở dịch dạ cỏ khi 

cho bò ăn thức ăn nhiều xơ. Ngược lại khẩu phần ăn có nhiều tinh bột và 

đường thì số lượng protozoa tăng đáng kể (Preston and Leng, 1987). 

Trong thí nghiệm của Tan et al. (2011) với các mức bổ sung khác nhau 

của tanin đậm đặc tinh khiết chiết xuất từ lá Bình linh (Leucaena 

leucocephala) trên mật độ Protozoa trong điều kiện in vitro. Nồng độ tanin 

đậm đặc bổ sung là 0, 10, 15, 20, 25 và 30 mg với 500 mg cỏ Sả (Panicum 

maximum) trong 40 ml dịch dạ cỏ được ủ trong 24 giờ được lên men trong hệ 

thống ống nghiệm. Bằng phương pháp đếm trực tiếp cho thấy giảm số lượng 

Protozoa khi tăng tanin trong khẩu phần biến động từ 1,37 đến 4,38 so với đối 

chứng là 9,8 x 10
6 

tế bào/ml dịch dạ cỏ. Trong báo cáo của Bhatta et al. (2009) 

số Protozoa giảm cùng với mức tăng nồng độ và nguồn tanin bổ sung khác 

nhau trong khẩu phần (P<0,05). Tuy nhiên, trong báo cáo của Bhatta et al. 

(2009) đã cho thấy số Protozoa thấp hơn nhiều so với báo cáo của Tan et al. 

(2011) là 9,28; 8,56; 7,38; 6,09; 6,21 và 6,17 x 10
4 

tế bào/ml dịch dạ cỏ tương 

ứng với mức bổ sung tanin là 0, 5, 10, 15, 20 và 25% tính theo chất khô từ 

quebracho. Hơn nữa, trong báo cáo của Bhatta et al. (2009) cho thấy số 

Protozoa trong thí nghiệm in vitro với nguồn tanin từ mimosa thì không cho 

kết quả theo qui luật trên là 9,29; 10,0; 6,76; 11,7; 7,85 và 8,48 x 10
4 

tế bào/ml 

dịch dạ cỏ tương ứng với mức bổ sung tanin 0, 5, 10, 15, 20 và 25% tính theo 

chất khô. 

 

 



2.4.6. Ảnh hƣởng của tanin lên khả năng sinh trƣởng của gia súc nhai lại 

Nghiên cứu trên cừu của Priolo et al. (2002) đã cho thấy tăng trọng bình 

quân của cừu là 116 và 172 g trong một khẩu phần ăn có chứa 10 hoặc 40 g 

tanin/kg vật chất khô.  

Montossi et al. (1996) công bố kết quả tương tự với mức tăng sản xuất 

len là 10%. Các tác giả này quan sát thấy rằng tăng 23% khối lượng cơ thể của 

cừu khi ăn cỏ Lanatus holcus chứa 4,2 g tanin đậm đặc trên kg vật chất khô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Địa điểm, thời gian và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1.1. Địa điểm và thời gian thí nghiệm 

 - Thí nghiệm sinh khối được tiến hành tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, 

tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học An Giang. 

 - Thí nghiệm in vitro được thực hiện tại phòng thí nghiệm E103 thuộc 

Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, trường Đại học 

Cần Thơ. 

 - Các thí nghiệm in vivo được tiến hành tại Khu Thực nghiệm Trường 

Đại học An Giang. 

 - Các mẫu được phân tích tại Khu Thí nghiệm Trung tâm Đại học An 

Giang và Bộ môn Chăn nuôi khoa Nông Nghiệp và Sinh học ứng dụng, 

Trường đại học Cần Thơ.  

 - Thời gian nghiên cứu: các thí nghiệm được thực hiện từ tháng 03/2013 

đến tháng 12/2015. 

3.1.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

 - Cây Mai dương trong điều kiện tự nhiên được tận dụng làm thức ăn 

cho dê. 

 - Dê thí nghiệm: Thí nghiệm được tiến hành trên các dê đực lai (Bách 

Thảo và Cỏ) giai đoạn sinh trưởng và khỏe mạnh. 

3.2. Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 

3.2.1. Thí nghiệm 1: Xác định năng suất và thành phần hóa học có trong 

cây Mai dƣơng trong điều kiện tự nhiên và điều kiện trồng trong chậu 

Mục tiêu thí nghiệm 

 Xác định khả năng tái sinh và sinh khối của cây Mai dương trong tự 

nhiên với thời gian thu cắt khác nhau. 

Xác định hàm lượng tanin của cây Mai dương trồng trong chậu dưới điều 

kiện ánh sáng và lượng mưa tự nhiên. 

 



3.2.1.1. Thí nghiệm 1a. Xác định khả năng tái sinh và sinh khối của cây 

Mai dƣơng (Mimosa pigra L.) trong điều kiện tự nhiên  

Địa điểm tiến hành 

Thí nghiệm đối với cây Mai dương trong tự nhiên được tiến hành tại Khu 

A4 Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thực hiện từ tháng 

02/2006 đến tháng 05/2006.  

Một khảo sát về năng suất và khả năng sử dụng của cây Mai dương của 

dê thịt được tiến hành tại vùng ven Thành phố Long Xuyên. 

Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu đất ngập nước theo mùa thuộc huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Vườn Quốc gia Tràm Chim thuộc Đồng Tháp 

Mười là vùng sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu 

Long. Vườn Quốc gia Tràm Chim có diện tích 7.612 ha với năm khu được 

đánh số từ A1 đến A5 (Nguyễn Văn Đúng và ctv., 2001). Đồng Tháp Mười 

nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với mùa mưa bắt đầu vào tháng 5 

và kết thúc vào tháng 11. Nhiệt độ trung bình hàng tháng thay đổi không nhiều 

trong năm giữa 25
o
C và 30

o
C. Tổng lượng mưa trung bình hằng năm khoảng 

1400 mm. Trong mùa mưa, lượng mưa mỗi tháng khoảng 150 mm (Nguyễn 

Văn Đúng và ctv., 2001). 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 nghiệm thức và 

6 lần lặp lại, tương ứng với 6 khối. Bốn nghiệm thức tương ứng với 4 thời gian 

thu cắt là 30, 45, 60 và 90 ngày. Đơn vị thí nghiệm là ô. Tổng số ô là 24. 

    Nghiệm thức 1: Thời gian thu cắt là 30 ngày 

    Nghiệm thức 2: Thời gian thu cắt là 45 ngày 

    Nghiệm thức 3: Thời gian thu cắt là 60 ngày 

Nghiệm thức 4: Thời gian thu cắt là 90 ngày  

Phƣơng pháp tiến hành 

Thí nghiệm được tiến hành tại khu A4 của vườn quốc gia Tràm Chim, nơi bị 

ảnh hưởng rất nặng nề bởi cây Mai dương. Diện tích của lô đất thí nghiệm là 

96 m
2
, diện tích của mỗi ô là 4 m

2
, cây Mai dương trong điều kiện tự nhiên ở 

mùa khô được cắt bỏ toàn bộ trước khi tiến hành thí nghiệm, cách cắt là cắt 

chừa gốc cao khoảng 10 cm. Mật độ cây ở các ô thí nghiệm là 2,29; 2,46; 2,38 

và 2,42 cây /m
2
 (với P=0,681) tương ứng với các nghiệm thức 30; 45; 60 và 90 

ngày. Cây Mai dương các ô thí nghiệm theo đúng thời điểm tương ứng với 



từng nghiệm thức, được thu cắt toàn bộ cây trong từng ô để cân xác định năng 

suất của từng ô.  

Hình 3.1. Cây Mai dương trước khí 

tiến hành thí nghiệm 

Hình 3.2. Bố trí thí nghiệm 

Hình 3.3. Cây Mai dương thí 

nghiệm được 20 ngày 

Hình 3.4. Cây Mai dương được 60 ngày 

Chỉ tiêu theo dõi 

 - Tốc độ tái sinh của cây Mai dương tái sinh trong điều kiện tự nhiên. 

 - Năng suất chất tươi và chất khô của cây Mai dương trên các nghiệm 

thức thí nghiệm. 

Phƣơng pháp thu thập số liệu và phân tích mẫu 

 - Tốc độ tái sinh của cây được xác định theo mô tả của Wong (1991). Đo 

chiều cao cây 15 ngày một lần tại 5 vị trí của mỗi ô. Mỗi vị trí đo 1 cây cố 

định. Các vị trí đo gồm 4 góc và giao điểm 2 đường chéo của hình vuông. Các 



cây được đo từ gốc đến phần ngọn của cây. Sau đó, lấy chiều cao cây đo được 

chia cho 15 thì được tốc độ tái sinh của cây trong một ngày đêm.  

 - Xác định năng suất chất xanh là khối lượng chất xanh thu được trên 

một đơn vị diện tích. Cây Mai dương của các ô theo từng nghiệm thức thí 

nghiệm được thu cắt toàn bộ vào buổi sáng, khi trời nắng ráo.  

 - Xác định năng suất chất khô: Sau khi cân tổng khối lượng cây Mai 

dương của từng ô, dùng 50 % lượng Mai dương trên các ô thu cắt lấy mẫu để 

xác định năng suất toàn cây và 50% còn lại được tách lá cọng riêng để xác 

định tỷ lệ lá cọng. Số lá được tách ra cũng dùng lấy mẫu để xác định hàm 

lượng vật chất khô của lá Mai dương. 

 - Đối với chỉ tiêu khảo sát năng suất và khả năng sử dụng cây Mai 

dương của dê thịt được tiến hành trên hai đối tượng là cây Mai dương mọc 

dưới nước và cây Mai dương mọc trên cạn. Khảo sát được tiến hành 20 vị trí 

cho cây Mai dương mọc trên cạn và 20 vị trí cây Mai dương mọc dưới nước. 

Tại mỗi vị trí 20 cây Mai dương được thu cắt, đo chiều cao cây và tách lá thân 

riêng để xác định tỷ lệ lá cọng, sau đó lấy giá trị trung bình. Bên cạnh đó, tại 

mỗi vị trí khảo sát cũng tiến hành thu cắt 2 - 3 kg cây Mai dương làm thức ăn 

cho dê để xác định chỉ tiêu khả năng sử dụng của cây Mai dương. Cây Mai 

dương thu cắt về được treo cho dê ăn, sau đó cân xác định lượng cây dê không 

ăn từ đó tính được khả năng sử dụng. 

3.2.1.2. Thí nghiệm 1b. Xác định hàm lƣợng tanin của cây Mai dƣơng 

trồng trong chậu dƣới điều kiện ánh sáng và lƣợng mƣa tự nhiên 

Địa điểm tiến hành 

Thí nghiệm được tiến hành tại Khu trại thực nghiệm trường đại học An 

Giang từ tháng 03/2013 đến tháng 12/2014. Điều kiện tự nhiên của tỉnh An 

Giang có những đặc điểm là chịu ảnh hưởng của 2 mùa gió là gió mùa Tây 

Nam và gió mùa Đông Bắc. Tổng giờ nắng trong năm là 2.702 giờ, nhiệt độ 

trong khoảng 36 - 38°C, mùa mưa từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11. Độ ẩm 

thấp nhất từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình khoảng 916 

mm/năm (Cục Thống kê An Giang, 2015). 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, với 4 nghiệm thức và 6 lần 

lặp lại. Bốn nghiệm thức tương ứng với 4 thời gian là 30, 45, 60 và 90 ngày. 

Đơn vị thí nghiệm là chậu. Tổng số chậu là 24. Như vậy số lần thu mẫu ở các 

nghiệm thức 1, 2, 3 và 4 lần lượt là 12, 8, 6 và 4. 



     Nghiệm thức 1: Thời gian thu cắt là 30 ngày. 

     Nghiệm thức 2: Thời gian thu cắt là 45 ngày. 

     Nghiệm thức 3: Thời gian thu cắt là 60 ngày. 

     Nghiệm thức 4: Thời gian thu cắt là 90 ngày. 

Phƣơng pháp tiến hành 

 

Hình 3.5. Chuẩn bị các chậu trồng 

Mai dương 

Hình 3.6. Cây Mai dương trồng cho thí 

nghiệm  

  

Hình 3.7. Cây Mai dương được cắt 

bỏ thân trước khi tiến hành thí 

nghiệm sinh khối  

Hình 3.8. Các chậu Cây Mai dương đã 

được cắt bỏ thân 

Đất sử dụng trong thí nghiệm là đất thịt trung bình được trộn với mùn lá 

cây với tỷ lệ 1:1. Hàm lượng N trong đất là 0,37% ± 0,08. Sau đó đất được cho 



vào các chậu đất nung với khối lượng 5 kg đất/chậu, tưới nước vào chậu cho 

ướt đều. Gieo 3 hạt Mai dương đã nảy mầm vào mỗi chậu, tiến hành tưới nước 

vào các chậu 1 lượng tưới khoảng 200 ml cho đến khi cây được 20 ngày tuổi. 

Sau 20 ngày tuổi, các chậu thí nghiệm chỉ chừa lại một cây, sao cho các cây có 

độ đồng đều nhất. Các cây trong chậu được cung cấp nước 1 tuần 1 lần cho 

đến khi cây được 8 tháng trồng. Tất cả các nghiệm thức thí nghiệm đều không 

sử dụng bất cứ loại phân bón nào để bổ sung dưỡng chất. Các chậu được đặt 

với khoảng cách 30 cm và được đặt ngoài trời để lấy ánh sáng và lượng mưa 

tự nhiên. 

Cây Mai dương trong các chậu khi được 8 tháng trồng được tiến hành thu 

cắt toàn bộ trước khi tiến hành thí nghiệm, nhằm tạo độ đồng đều về cho tất cả 

các nghiệm thức về tuổi sinh trưởng của cây gốc. Cách cắt là cắt chừa gốc 

khoảng 12 cm. Sau đó, tiến hành bố trí các nghiệm thức một cách ngẫu nhiên 

vào các chậu. Các chậu đều được bổ sung lượng đất với lượng là 5 kg. 

Trong quá trình thí nghiệm, cây Mai dương trong các chậu thí nghiệm 

được thu cắt toàn bộ theo đúng giai đoạn tương ứng với từng nghiệm thức. 

Cây Mai dương thu cắt được tách riêng phần lá dùng để xác định hàm lượng 

tanin. Tất cả các chậu thí nghiệm được đặt ngoài trời trong suốt quá trình thu 

mẫu đều không tưới nước cũng như bón phân. 

Chỉ tiêu theo dõi 

 - Tốc độ tái sinh của cây Mai dương tái sinh. 

 - Định lượng tanin trong lá cây Mai dương qua thời gian thu cắt trong 

năm.  

Phƣơng pháp theo dõi khả năng tái sinh của cây Mai dƣơng 

Tốc độ tái sinh của cây: được xác định theo mô tả của Wong (1991). Đo 

chiều cao cây 15 ngày một lần, đo đến khi thu hoạch, lấy chiều cao cây đo 

được trong 15 ngày chia cho 15 thì được tốc độ tái sinh của cây trong một 

ngày đêm. Các cây được đo từ gốc đến phần ngọn của cây. 

Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng tanin tổng số 

Hàm lượng tanin tổng được định lượng tanin bằng phương pháp 

Lowenthal: oxi hoá khử bằng chất oxi hoá là KMnO4 với chất chỉ thị 

indigocarmin theo mô tả của Vũ Thy Thư và ctv. (2001). 



Tanin là hợp chất khử khi bị oxy hóa bởi KMnO4 trong môi trường axít 

với chất chỉ thị indigocarmin tạo thành khí carbonic và nước đồng thời làm 

mất màu xanh của indigocarmin theo phản ứng:  

Tanin + KMnO4 => H2O + CO2 

Cân 2 g mẫu khô đã nghiền nhỏ, cho vào bình cầu cao đáy bằng hoặc 

bình tam giác chịu nhiệt thể tích 250 ml. Thêm vào 100 ml nước cất đun sôi 

đặt vào trong nồi cách thủy, chiết suất trong thời gian 30 phút, để yên vài phút 

rồi lọc qua giấy lọc. Tiếp tục chiết như trên nhiều lần cho đến khi dung dịch 

chiết không còn phản ứng của tanin (thử với FeCl3 hoặc phèn sắt ammonium). 

Làm nguội dung dịch chiết và thêm nước cất đến vạch 250. Thí nghiệm 

được tiến hành song song ở 2 bình là bình thí nghiệm và bình đối chứng. 

Bình thí nghiệm: dùng pipet lấy 10 ml dung dịch chiết cho vào bình tam 

giác 250 ml đã có sẵn 75 ml nước cất và 25 ml dung dịch indigocarmin 0,1% 

trong môi trường axít. Sau đó chuẩn độ bằng KMnO4 0,1N, nhỏ từng giọt đều 

đặn, dùng đũa thủy tinh khuấy đều hoặc lắc đều cho đến khi mất màu xanh và 

xuất hiện màu vàng rơm là được. 

Bình đối chứng: cho 10 ml dung dịch chiết vào bình tam giác 250 ml, 

thêm 1 muỗng nhỏ than hoạt tính, lắc đều đun trên bếp cách thủy khoảng 15 

phút. Sau đó lọc qua giấy lọc. Dùng 75 ml nước cất nóng chia làm 3 lần để 

tráng bình và giấy lọc. Nếu thấy giấy lọc trong và không có màu vàng là được. 

Sau đó chuẩn độ bằng KMnO4 0,1N, nhỏ từng giọt một đều đặn, dùng đũa 

thủy tinh khuấy đều hoặc lắc đều cho đến khi mất màu xanh và xuất hiện màu 

vàng rơm là được. 

Tính kết quả  

    (a - b).V.k.100 

X =   

    v.m 

Với: 

X: hàm lượng tanin tính theo vật chất khô (%). 

a: số ml KMnO4 0,1N chuẩn độ mẫu thí nghiệm. 

b: số ml KMnO4 0,1N chuẩn độ mẫu đối chứng. 

v: thể tích dung dịch lấy ra để phân tích (10 ml). 



V thể tích dung dịch chiết từ 2 g mẫu nghiên cứu (250 ml). 

m: số g mẫu khô nghiên cứu (2 g). 

k: hệ số tanin 0,00582. 

Vậy cứ 1 ml KMnO4 0,1N oxy hóa 0,00582 g hợp chất tanin. 

3.2.2. Thí nghiệm 2: Xác định ảnh hƣởng của lá cây Mai dƣơng trong 

khẩu phần lên sinh mê tan bằng kỹ thuật sinh khí in vitro 

Mục tiêu thí nghiệm 

Xác định sinh mê tan của khẩu phần với các mức tanin của cây Mai 

dương trong điều kiện in vitro. 

Địa điểm tiến hành: Thí nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm E103 

thuộc Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, trường 

Đại học Cần Thơ. Mẫu khí phân tích tại phòng thí nghiệm thuộc Khoa Môi 

trường, trường đại học Cần Thơ. 

Thời gian tiến hành thí nghiệm: từ tháng 09/2013 đến tháng 11/2013 

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm 

 - Bình cách nhiệt dùng để giữ ấm dịch dạ cỏ của bò, đảm bảo nhiệt độ 

của dịch dạ cỏ không bị thay đổi khi di chuyển về phòng thí nghiệm.  

 - Bếp cách thủy và máy khuấy nước 

 - Chai thủy tinh dùng để ủ thực liệu khảo sát trong 48 giờ.  

 - Máy đo khí: là hệ thống sắc ký khí GC (Gas Chromatography) 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm gồm 2 thí nghiệm in vitro như sau: 

 - Thí nghiệm 2a: Xác định ảnh hưởng của bổ sung lá cây Mai dương 

trong khẩu phần lên sinh mê tan bằng phương pháp in vitro với khẩu phần cơ 

bản là Rau muống. Các nghiệm thức bao gồm các mức bổ sung lá cây Mai 

dương đáp ứng mức tanin trong khẩu phần 0, 10, 20, 30, 40 và 50 g/kg vật 

chất khô. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 4 

lần lặp lại. Các nghiệm thức bao gồm: 

1. Khẩu phần RMD00: đối chứng, không bổ sung Mai dương 

2. Khẩu phần RMD10: Bổ sung Mai dương với mức tanin 10 g/kg VCK 

3. Khẩu phần RMD20: Bổ sung Mai dương với mức tanin 20 g/kg VCK 



4. Khẩu phần RMD30: Bổ sung Mai dương với mức tanin 30 g/kg VCK 

5. Khẩu phần RMD40: Bổ sung Mai dương với mức tanin 40 g/kg VCK 

6. Khẩu phần RMD50: Bổ sung Mai dương với mức tanin 50 g/kg VCK 

Bảng 3.1. Công thức và thành phần dưỡng chất của khẩu phần thí nghiệm 2a 

(tỷ lệ % tính trên vật chất khô) 

Thực liệu Nghiệm thức 

RMD 

00 

RMD 10 RMD 20 RMD 30 RMD 40 RMD 50 

Mai dương  0 11,2 22,5 33,8 45,0 56,4 

Rau muống 74,6 63,4 52,1 40,8 29,6 18,2 

Thức ăn hỗn 

hợp 

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

Protein thô 18,6 18,7 18,8 19,0 19,1 19,2 

Chất hữu cơ 87,1 88,0 89,0 90,0 90,9 91,9 

NDF 47,6 46,9 46,3 45,6 45,0 44,4 

Ghi chú: RMD đối chứng; RMD10; RMD20; RMD30 ; RMD40 và RMD50 bổ sung Mai dương với 

mức tanin 10; 20; 30; 40 và 50 g/kg VCK 

 - Thí nghiệm 2b: Xác định ảnh hưởng của bổ sung lá cây Mai dương trong 

khẩu phần lên sinh mê tan bằng phương pháp in vitro với khẩu phần cơ bản là 

cỏ Lông tây. Các nghiệm thức bao gồm các mức bổ sung lá cây Mai dương 

đáp ứng mức tanin trong khẩu phần 0, 10, 20, 30, 40 và 50 g/kg vật chất khô. 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 4 lần lặp 

lại. Các nghiệm thức bao gồm:  

1. Khẩu phần LMD00: đối chứng, không bổ sung Mai dương 

2. Khẩu phần LMD10: Bổ sung Mai dương với mức tanin 10 g/kg VCK 

3. Khẩu phần LMD20: Bổ sung Mai dương với mức tanin 20 g/kg VCK 

4. Khẩu phần LMD30: Bổ sung Mai dương với mức tanin 30 g/kg VCK 

5. Khẩu phần LMD40: Bổ sung Mai dương với mức tanin 40 g/kg VCK 

6. Khẩu phần LMD50: Bổ sung Mai dương với mức tanin 50 g/kg VCK 



Bảng 3.2. Công thức và thành phần dưỡng chất của khẩu phần thí nghiệm 2a 

(tỷ lệ % tính trên vật chất khô) 

thí nghiệm 2b (tỷ lệ % tính trên vật chất khô) 

Thực liệu Nghiệm thức 

LMD 00 LMD 

10 

LMD 

20 

LMD 30 LMD 40 LMD 50 

Mai dương  0 11,2 22,5 33,8 45,0 56,4 

Cỏ 74,6 63,4 52,1 40,8 29,6 18,2 

Thức ăn hỗn 

hợp 

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

Protein thô 12,3 13,4 14,5 15,5 16,6 17,7 

Chất hữu cơ 89,0 89,7 90,3 91,0 91,7 92,4 

NDF 42,3 42,4 42,6 42,7 42,9 43,1 

Ghi chú: LMD00 đối chứng; LMD10; LMD20; LMD30; LMD40 và LMD50 bổ sung Mai dương với 

mức tanin 10; 20; 30; 40 và 50 g/kg VCK  

Phƣơng pháp tiến hành 

 - Chuẩn bị mẫu thức ăn 

Cỏ Lông tây được thu cắt trong tự nhiên với chiều cỏ 0,5m bao gồm cả 

thân và lá. Rau muống là rau mọc tự nhiên trong ao có nhiều dài 0,75m. Cây 

Mai dương thu cắt trong tự nhiên được tách riêng lấy lá và thân non. Các mẫu 

cỏ Lông tây, Rau muống và Mai dương được cắt ngắn và phơi khô. Sau đó tất 

cả các thực liệu đều được nghiền mịn qua lưới kích thước 1mm và bảo quản 

trong các keo thủy tinh trước khi tiến hành thí nghiệm. Thành phần hóa học 

của các thực liệu được phân tích và thể hiện ở Bảng 3.3. 

 

 

 

 

 



Bảng 3.3. Thành phần hóa học của các thực liệu thí nghiệm 

Thành phần hóa 

học 

Mai 

dương 

Thức ăn hỗn hợp Rau 

muống 

Lông tây 

Vật chất khô 34,8 94,7 7,2 17,5 

%/vật chất khô 

Protein thô 19,8 18,3 18,7 10,3 

Chất hữu cơ 93,9 92,2 85,3 87,9 

ADF 38,6 7,5 42,7 37,2 

NDF 50,1 23,4 55,8 48,7 

Tanin 8,8  -  -  -  

- Pha dung dịch đệm 

Dung dịch đệm được sử dụng trong thí nghiệm theo mô tả của Tilley và 

Terry (1963). Lượng cân các hóa chất cho 1 lít dung dịch đệm thể hiện ở Bảng 

3.4. Dung dịch sau khi pha xong được sục khí CO2 cho đến khi chuyển từ đục 

sang trong suốt. Làm ấm dung dịch đệm bằng cách cho thùng chứa dung dịch 

vào bồn ủ khoảng 15 phút, nhiệt độ nước trong bồn ủ được kiểm soát ở 38ºC 

trước khi sử dụng để tạo điều kiện nhiệt độ tốt, tránh sốc nhiệt cho vi sinh vật 

dạ cỏ. 

Bảng 3.4. Lượng cân các hóa chất có trong 1 lít dung dịch đệm 

STT Hóa chất Lượng cân (g/lít) 

1 NaHCO3 9,80 

2 KCl 0,57 

3 CaCl2 0,04 

4 Na2HPO4.12H2O 9,30 

5 NaCl 0,47 

6 MgSO4.7H2O 0,12 

7 Cystein 0,25 



- Chuẩn bị dịch dạ cỏ 

Dịch dạ cỏ được thu thập và được giữ ấm trong bình cách nhiệt sau đó 

nhanh chóng chuyển lên phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm, dịch dạ cỏ 

được lọc qua vải muslin vào lọ, bơm khí CO2 rồi đậy kín tạo yếm khí và ủ ấm 

ở nhiệt độ 38ºC trước khi dùng để thực hiện thí nghiệm. Dựa vào số lượng đơn 

vị thí nghiệm từ đó được lượng dung dịch dạ cỏ cần thí nghiệm. 

- Các bước tiến hành thí nghiệm 

Bƣớc 1: Cân 0,5g vật chất khô mẫu thức ăn đã có công thức khẩu phần 

theo từng nghiệm thức. 

Bƣớc 2: Trộn dịch dạ cỏ đã lấy vào dung dịch đệm tạo hỗn hợp dung 

dịch đệm và dịch dạ cỏ theo tỷ lệ 2:1, khuấy đều cho lượng vi sinh vật trong 

dịch dạ cỏ phân bố đều trước khi chia ra từng chai ủ.  

Bƣớc 3: Dùng ống đong, đong 50 ml hỗn hợp dịch dạ cỏ và dung dịch 

đệm cho vào chai thủy tinh ủ đã có sẵn 0,5 g vật chất khô thực liệu, lắc đều 

cho thực liệu thấm ướt hoàn toàn, bơm khí CO2 vào để đuổi khí oxy trước 

đóng nắp chai ủ, nhằm ngăn không cho không khí đi vào. Các chai thủy tinh 

sau khi cho hoàn tất mẫu, dung dịch dạ cỏ và dung dịch đệm được đóng nút 

chai bằng dụng cụ bấm nút. 

Bƣớc 4: Các chai chứa mẫu được đặt vào water - bath có dụng cụ khuấy 

nước mục đích là tạo những rung động đến các chai giống như sự co bóp của 

dạ cỏ và tạo nhiệt độ đồng đều cho tất cả các vị trí trong bếp cách thủy. Nhiệt 

độ trong bếp cách thủy duy trì ở 38
0
C. Tiến hành ủ, theo d i và thu thập lượng 

khí sinh ra. 

 



Hình 3.9. Các chai đựng ủ đặt trong water - bath được kiểm soát nhiệt độ 38
o
C 

Chỉ tiêu theo dõi 

 - Tổng lượng khí sinh ra ở thời điểm 24 giờ. 

 - Nồng độ khí (% CH4, %CO2) ở thời điểm 24 giờ.  

 - Gía trị pH ở thời điểm 48 giờ.  

 - Hàm lượng amoniac ở thời điểm 48 giờ.  

 - Số lượng Protozoa sau 48 giờ. 

Phƣơng pháp thu thập số liệu và phân tích mẫu 

 - Xác định hàm lượng amoniac (NH3) bằng phương pháp Kjeldalh. 

 - Đo lượng khí sinh ra trong các chai ủ bằng kim tiêm nhựa với dung 

tích 20 ml và 50 ml.  

 - Lượng khí CH4 sinh ra được tính bằng cách:  

CH4 (ml) = Nồng độ khí CH4 (%) x tổng lượng khí sinh ra 

 - Phương pháp xác định số lượng protozoa: Lắc đều dịch dạ cỏ trong 

chai, hút 1ml dịch dạ cỏ cho vào cốc 50ml. Sau đó dùng 1ml dịch dạ cỏ pha 

với 4ml dung dịch FMS (methylgreen formalin salt) và dùng buồng đếm 

Malasser có độ dày buồng đếm 0,2 để đếm. Protozoa được đếm với kính hiển 

vi có vật kính x10 (Dehority, 1984). Số lượng protozoa được tính theo công 

thức: 

Số protozoa đếm được * Độ pha loãng * 1.000 

Số protozoa/ml    =          

      Độ dày buồng đếm * Số ô đếm 

3.2.3. Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của bổ sung lá cây Mai dương lên tiêu hóa và sinh 

mê tan của dê giai đoạn sinh trưởng được ăn khẩu phần cơ sở là Rau muống 

Mục tiêu thí nghiệm 

Mục tiêu của thí nghiệm là xác định tỷ lệ tiêu hóa, sinh mê tan và hàm 

lượng proline trong nước bọt của dê thí nghiệm sử dụng khẩu phần với các 

mức tanin từ cây Mai dương.  

 

 



Địa điểm tiến hành 

Thí nghiệm được tiến hành tại trại Thực nghiệm trường đại học An 

Giang. 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo hình vuông latin 4*4 bốn nghiệm thức với 

bốn lần lặp lại tương ứng với bốn giai đoạn. Thời gian cho mỗi đợt là 15 ngày: 

7 ngày đầu để thú thích nghi với thức ăn và 8 ngày kế tiếp thu thập mẫu. 

Khoảng cách giữa 2 giai đoạn dê được cho ăn tự do 3 ngày trước khi chuyển 

sang giai đoạn khác với khẩu phần là cỏ tự nhiên. Mức tanin bổ sung từ cây 

Mai dương trong thí nghiệm này được chọn căn cứ vào kết quả tối ưu nhận 

được từ thí nghiệm 2. Kết quả thí nghiệm 2 đã cho thấy mức bổ sung tối ưu 

nhận được từ 10 đến 30 g/kg vật chất khô. Từ đó bố trí thí nghiệm 3 được thể 

hiện ở Bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Bố trí thí nghiệm 3 

Đợt Dê A Dê B Dê C Dê D 

1 RMD00 RMD30 RMD20 RMD10 

2 RMD30 RMD00 RMD10 RMD20 

3 RMD20 RMD10 RMD00 RMD30 

4 RMD10 RMD20 RMD30 RMD00 

Ghi chú: RMD00: đối chứng; RMD10: bổ sung Mai dương ở mức tanin 10 g/kg VCK; RMD20: bổ 

sung Mai dương ở mức tanin 20 g/kg vật chất khô; RMD30: bổ sung Mai dương ở mức tanin 30 g/kg 

vật chất khô 

Các khẩu phần thí nghiệm như sau: 

 - RMD00: đối chứng, Rau muống ăn tự do. 

 - RMD10: Rau muống ăn tự do, bổ sung Mai dương ở mức tanin 10 g/kg vật 

chất khô. 

 - RMD20: Rau muống ăn tự do, bổ sung Mai dương ở mức tanin 20 g/kg vật 

chất khô. 

 - RMD30: Rau muống ăn tự do, bổ sung Mai dương ở mức tanin 30 g/kg vật 

chất khô. 



Tất cả các khẩu phần được bổ sung cùng một mức thức ăn hỗn hợp 120 

g/con/ngày. Thức ăn hỗn hợp bao gồm cám mịn, khô dầu nành, premix và 

muối cân đối với mức protein thô 18%.  

Chăm sóc và nuôi dƣỡng 

Thí nghiệm được tiến hành trên 4 dê đực lai (Bách thảo x Cỏ) có khối 

lượng 15 ± 0,58 kg, 4 - 5 tháng tuổi, khỏe mạnh và được nuôi theo phương 

thức nuôi cá thể, mỗi con được ở trong ô chuồng cá thể (1,0 x 0,8 m), chuồng 

sàn gỗ có vỉ lưới cho phép tách riêng phân và nước tiểu. Dê thí nghiệm có chế 

độ chăm sóc, vệ sinh như nhau và được được cung cấp nước sạch tự do. Thức 

ăn được cân vào mỗi buổi sáng và dê được ăn 50% khẩu phần lúc 8 giờ và 

50% khẩu phần lúc 14 giờ. 

Dê được cân trước khi vào mỗi giai đoạn thí nghiệm để tính toán lượng 

Mai dương cần bổ sung. Nhu cầu dinh dưỡng của dê đáp ứng mức vật chất 

khô ăn vào là 3% khối lượng cơ thể tính trên vật chất khô/ngày.  

Cây Mai dương sử dụng trong thí nghiệm được thu cắt từ cây Mai dương 

tái sinh thời điểm 45 – 60 ngày. Mai dương được phân tích hàm lượng vật chất 

khô và tanin trong suốt thời gian thu thập mẫu để đáp ứng số lượng cho dê ăn 

theo từng nghiệm thức. Hàm lượng tanin trong khẩu phần được tính toán dựa 

trên hàm lượng tanin và hàm lượng vật chất khô được phân tích, từ đó tính 

lượng Mai dương tươi cần của từng nghiệm thức thí nghiệm. Do đó lượng Mai 

dương cho dê ăn gồm lá chét và thân non của cây Mai dương và lượng cho dê 

ăn đáp ứng 100% so với lý thuyết. 

Rau muống cũng được thu cắt hàng ngày và cho vào các máng ăn cho dê 

chọn lựa. Rau muống được phơi héo để giảm hàm lượng nước và tránh rối 

loạn tiêu hóa. 

Thức ăn hỗn hợp được phối trộn 1 lần duy nhất đáp ứng đủ cho cả thí 

nghiệm và được cho vào các xô nhựa để cho từng cá thể dê ăn. Thành phần 

của thức ăn hỗn hợp gồm khô dầu nành 26,5%, cám gạo 72%, premix khoáng 

vitamin 1% và muối 0,5%. 

Bảng 3.6. Thành phần hóa học của thức ăn dùng trong thí nghiệm (%) 

Thực liệu Số 

mẫu 

Vật chất 

khô 

Protein thô Chất hữu 

cơ 

ADF NDF Tanin 

Rau muống 

(héo) 

4 18,2±1,40 21,45±1,40 89,2±0,68 27,4±1,62 35,2±0,46  -  

Mai dương 5 42,0±1,58 21,9±0,70 93,1±1,50 36,1±1,46 57,2±1,05 8,89±0,25 

Thức ăn HH 5 87,4±1,02 18,2±1,49 90,4±1,22 8,6±0,56 23,1±0,89  -  



Bảng 3.7. Công thức và hàm lượng protein thô của các nghiệm thức thí nghiệm 

(% tính trên vật chất khô) 

Thành phần thực liệu RMD00 RMD10 RMD20 RMD30 

Rau muống, % 78,85 68,85 58,85 48,85 

Mai dương, % 0 10 20 30 

Tanin, % 0 0,89 1,78 2,67 

Thức ăn hỗn hợp, % 21,15 21,15 21,15 21,15 

CP, (%)  20,8 20,8 20,9 20,9 

Chỉ tiêu theo dõi 

 - Mức dưỡng chất ăn. 

 - Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến của dê thí nghiệm.  

 - Hàm lượng nitơ tích lũy. 

 - Sinh mê tan. 

 - Các chỉ tiêu về dịch dạ cỏ và sinh hóa máu. 

 - Hàm lượng proline có trong nước bọt. 

Phƣơng pháp thu thập số liệu và phân tích mẫu 

 - Mẫu thức ăn cho ăn và thức ăn thừa: Các chỉ tiêu phân tích gồm vật 

chất khô, protein thô, tro, NDF và ADF. 

 - Lƣợng thức ăn ăn vào/ngày: Thức ăn được cân trước khi cho dê ăn 

vào lúc 8 giờ sáng và 14 giờ chiều mỗi ngày. Sáng sớm hôm sau cân lại lượng 

thức ăn thừa từ đó tính ra được lượng thức ăn dê ăn vào mỗi ngày theo công 

thức: 

Lượng thức ăn ăn vào/ngày = Lượng thức ăn trước cho ăn - Lượng thức 

ăn thừa. 

 - Mẫu phân: Mẫu phân tích được lấy ra từ phân thải hàng ngày và được 

cất vào tủ đông, nhiệt độ - 18
o
C. Lượng thu mẫu là 10% lượng phân thải ra 

hàng ngày (Ajmal Khan et al., 2003). Sau mỗi giai đoạn 5 ngày phân được 

làm rã đông và trộn chung mẫu của 5 ngày dùng để phân tích. Các chỉ tiêu 

phân tích gồm vật chất khô, protein thô, tro, ADF và NDF. 



 - Mẫu nƣớc tiểu: Nước tiểu đã được hứng vào các bình nhựa có cho sẵn 

100 ml dung dịch 10% H2SO4 để ngăn chặn thất thoát amoniac - N. Nước tiểu 

lấy mẫu là 10 % lượng thu thập. Hàm lượng N trong nước tiểu được xác định 

theo AOAC (1990).  

 - Phƣơng pháp phân tích các thành phần hóa học 

 Protein thô được xác định bằng phương pháp Kjeldahl (N*6,25). Hàm 

lượng tro được xác định bằng cách đốt mẫu ở 600
o
C theo AOAC (1990). Hàm 

lượng ADF và NDF được xác định theo phương pháp Van Soest và Robertson 

(1985). Tanin được phân tích theo phương pháp Lowenthal oxi hoá khử bằng 

chất oxi hoá là KMnO4 với chất chỉ thị indigocacmin theo mô tả của Vũ Thy 

Thư và ctv. (2001). 

 - Phƣơng pháp xác định tỷ lệ tiêu hóa 

 Lượng thức ăn và dưỡng chất (DC) ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất 

(TL TH DC) của vật chất khô, chất hữu cơ, protein thô, NDF và ADF của dê 

nuôi thí nghiệm được tính theo công thức của Mc Donald et al. (2002). 

TLTH DC (%)= (Lượng DC ăn vào – Lượng DC phân)/Lượng DC ăn 

vào x 100 

 - Chỉ tiêu sinh hóa dạ cỏ 

 Dê được lấy dịch dạ cỏ vào buổi sáng, ở 2 thời điểm trước khi cho ăn 

và sau khi cho ăn 3 giờ của ngày thu mẫu thứ 8 để đo độ pH và xác định hàm 

lượng NH3. Dịch dạ cỏ được lấy thông qua đường miệng, thực quản của dê thí 

nghiệm.  

  Xác định hàm lượng amoniac dịch dạ cỏ: Dịch dạ cỏ sau khi thu được 

đem về phòng thí nghiệm phân tích hàm lượng amoniac bằng phương pháp 

hấp thu qua axít boric và chuẩn độ với axít sulfuric 0,1N (Preston, 1995). 

 Phương pháp xác định trị số pH: cho khoảng 10 ml dịch dạ cỏ vào 

trong beaker nhỏ, sau đó dùng pH kế để đo. 

 - Chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu 

 Mỗi mẫu máu khoảng 3 ml được lấy từ tĩnh mạch cổ của dê vào buổi 

sáng, thời điểm trước khi cho ăn và sau khi ăn 3 giờ ở ngày thu mẫu thứ 8 của 

mỗi giai đoạn. Mẫu máu được cho vào ống nghiệm chứa chất chống đông. Các 

chỉ tiêu phân tích mẫu máu thời điểm trước khi cho ăn gồm: glucose, protein 

toàn phần, albumin và urê. Mẫu máu thời điểm 3 giờ sau khi ăn phân tích chỉ 



tiêu là urê. Các giá trị bình thường về sinh hóa máu của dê theo Fraser and 

Mays (1986). Mẫu máu được phân tích tại Trung tâm Medic, An Giang. 

 - Thu thập chỉ tiêu sinh mê tan 

 Đối với chỉ tiêu sinh mê tan được xác định bằng phương pháp truyền 

thống theo mô tả của Chwalibog et al. (2004), qua đó từng gia súc đơn lẻ 

đưa vào buồng hô hấp, sau đó các thông số được đo đạc như lưu lượng 

không khí đầu ra, nồng độ mê tan đầu vào và đầu ra. Từ đó tính toán lượng 

mê tan sản sinh hàng ngày của gia súc đó. 

Chuồng đo khí là kiểu buồng hô hấp cải tiến theo mô tả của Abdalla et 

al. (2012), được thiết kế xung quanh bằng kính trong, kích thước 1,3 m x 

1,3 m x 0,9 m. Bên trong chuồng kính là chuồng sàn gỗ chuồng có bố trí 

máng ăn, máng uống, vỉ lưới để tách riêng phân và nước tiểu. Ngoài ra, 

khoảng cách giữa chuồng kính và chuồng sàn có bố trí một quạt nhỏ để tạo 

độ thông thoáng trong chuồng nuôi.  

Chuồng hô hấp được thiết kế có 2 ống dẫn không khí vào ở 2 đầu, 1 

ống dẫn khí thải ra qua đồng hồ đo lưu lượng khí, tiếp đó là qua máy bơm 

trước khi thoát ra ngoài. Tốc độ máy hút khí tối thiểu là 50 lít/phút. Lưu 

lượng không khí trong buồng hô hấp thải ra được đo bằng máy Gas Meter, 

Model G16, Hangzhou Beta Gas Meter Co., Ltd., China. Mẫu không khí 

trong buồng hô hấp thải ra được thu thập 1 giờ 1 lần trong suốt 24 giờ. 

Mẫu khí được trữ trong túi tráng nhôm và có van khóa. Nồng độ mê tan 

được đo bằng máy Greenhouse Gas Analyzer, model number 908 - 0011. 

Tổng lượng mê tan của dê thải ra được xác định được tính theo công thức 

sau: 

 VCH4 (lít/ngày) = (C1 – C0) * V/1.000.000 

 Trong đó:  

 - V (lít): Thể tích không khí thải ra khỏi buồng hô hấp trong 24 giờ. 

 - C0 (ppm): Nồng độ mê tan bên ngoài buồng hô hấp. 

 - C1 (ppm): Nồng độ mê tan bên trong buồng hô hấp. 

 



Hình 3.10. Hệ thống thu khí  Hình 3.11. Chuồng đo khí 

 

 
 

Hình 3.12. Máy Greenhouse Gas 

Analyzer. 

Hình 3.13. Cách cho dê ăn Mai dương 

  

Hình 3.14. Mai dương sử dụng trong 

thí nghiêm in vivo 

Hình 3.15. Cây Mai dương mọc trong 

điều kiện tự nhiên 

 



- Xác định hàm lƣợng proline trong nƣớc bọt của dê thí nghiệm 

 Mẫu nước bọt được thu thập vào buổi sáng ngày thu mẫu thứ 8 của thí 

nghiệm. Nước bọt được thu thập bằng phương pháp được mô tả bởi Dobson et 

al. (1960). Kỹ thuật sử dụng một miếng bọt biển tổng hợp có kích thước 3 x 5 

x 1,25 cm đã được đun sôi ba lần trong nước cất và sấy khô trước khi sử dụng.  

 Dê thí nghiệm trước khi thu mẫu được lau bên trong miệng cho sạch 

thức ăn. Sau đó dùng một miếng bọt biển cho dê nhai lần đầu, nhằm làm sạch 

miệng dê lần nữa trước khi thu mẫu. Miếng bọt biển được chèn vào trong 

khoang miệng của mỗi con dê trong vòng 8 đến 10 phút cho con vật nhai. 

Miếng bọt biển thấm nước bọt được lấy ra sau đó được ép bằng tay và cho vào 

các lọ thủy tinh. Lượng nước bọt cần thu thập khoảng 10 ml. Các mẫu nước 

bọt được lọc qua lớp vải để loại bỏ các hạt thức ăn lớn. Các lọ mẫu được đặt 

trong hộp đá và đưa đến Phòng thí nghiệm. Các mẫu được phân tích tại phòng 

thí nghiệm Phân tích trung tâm trường đại học Khoa học Tự nhiên, đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp LC_MS để xác định 

hàm lượng proline của dung dịch mẫu. 

3.2.4. Thí nghiệm 4: Ảnh hƣởng của lá cây Mai dƣơng lên tiêu hóa, sinh 

mê tan của dê giai đoạn sinh trƣởng đƣợc ăn khẩu phần cơ sở là cỏ Lông 

tây 

Mục tiêu thí nghiệm 

Mục tiêu của thí nghiệm là xác định tỷ lệ tiêu hóa của khẩu phần với các 

mức tanin của cây Mai dương, sự sinh mê tan và hàm lượng proline trong 

nước bọt của dê thí nghiệm với khẩu phần cơ bản là cỏ Lông tây. 

Địa điểm tiến hành 

Thí nghiệm được tiến hành tại trại Thực nghiệm trường đại học An 

Giang. 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo ô vuông latin 4*4 tương ứng với bốn giai 

đoạn. Thời gian cho mỗi đợt 15 ngày: 7 ngày đầu để thú thích nghi với thức 

ăn và 8 ngày kế tiếp thu thập mẫu. Sau mỗi giai đoạn thí nghiệm 15 ngày, dê 

thí nghiệm có được cho ăn tự do 3 ngày với khẩu phần là cỏ tự nhiên trước 

khi vào thích nghi với khẩu phần mới trong giai đoạn tiếp theo. Bố trí thí 

nghiệm được thể hiện ở Bảng 3.8. 

 



Bảng 3.8. Bố trí thí nghiệm 4 

Đợt Dê A Dê B Dê C Dê D 

1 LMD00 LMD30 LMD20 LMD10 

2 LMD30 LMD00 LMD10 LMD20 

3 LMD20 LMD10 LMD00 LMD30 

4 LMD10 LMD20 LMD30 LMD00 

Ghi chú: LMD00: đối chứng, cỏ Lông tây ăn tự do không bổ sung; LMD10: cỏ Lông tây ăn tự do bổ 

sung Mai dương ở mức tanin là 10 g/kg vật chất khô; LMD20: cỏ Lông tây ăn tự do bổ sung Mai 

dương ở mức tanin là 20 g/kg vật chất khô; LMD30: cỏ Lông tây ăn tự do bổ sung Mai dương ở mức 

tanin là 30 g/kg vật chất khô 

Khẩu phần thí nghiệm gồm bốn khẩu phần sau: 

 - LMD00: Cỏ Lông tây ăn tự do. 

 - LMD10: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ sung Mai dương ở mức tanin 10 g/kg vật 

chất khô. 

 - LMD20: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ sung Mai dương ở mức tanin 20 g/kg vật 

chất khô. 

 - LMD30: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ sung Mai dương ở mức tanin 30 g/kg vật 

chất khô. 

Chăm sóc và nuôi dƣỡng 

Thí nghiệm được tiến hành trên 4 dê đực lai (Bách thảo x Cỏ) khoẻ 

mạnh, khối lượng trung bình 11,5 ± 0,42 kg, 3 - 4 tháng tuổi. Dê thí nghiệm 

được nuôi trong các chuồng cá thể và được cung cấp nước sạch tự do. Mỗi con 

nhốt trong ô chuồng kích cỡ (1,0 x 0,8 m), có vỉ lưới tách riêng phân và nước 

tiểu. Dê thí nghiệm có chế độ chăm sóc và vệ sinh như nhau. Thức ăn cho dê 

được cân vào mỗi buổi sáng và dê được ăn 50% khẩu phần lúc 8 giờ và 50% 

lúc 14 giờ. 

Dê được cân trước khi vào một giai đoạn thí nghiệm để tính toán lượng 

Mai dương cần bổ sung. Nhu cầu dinh dưỡng của dê đáp ứng mức vật chất 

khô ăn vào là 3% khối lượng cơ thể tính trên vật chất khô/ngày. 

Cây Mai dương sử dụng trong thí nghiệm được thu cắt từ cây Mai dương 

tái sinh thời điểm 45 – 60 ngày. Mai dương được phân tích hàm lượng vật chất 

khô và tanin trong suốt thời gian thu thập mẫu để đáp ứng số lượng cho dê ăn 



theo từng nghiệm thức. Hàm lượng tanin trong khẩu phần được tính toán dựa 

trên hàm lượng tanin và hàm lượng vật chất khô thực phân tích, từ đó tính 

được lượng Mai dương tươi cần của từng nghiệm thức thí nghiệm. Do đó 

lượng Mai dương cho dê ăn gồm lá chét và thân non của cây Mai dương và 

lượng cho dê ăn đáp ứng 100% so với lý thuyết. Cỏ Lông tây cũng được thu 

cắt hàng ngày và cho vào các máng ăn cho dê chọn lựa. Thức ăn hỗn hợp được 

đựng vào các xô nhựa để cho dê ăn. Cỏ Lông tây được thu cắt hàng ngày và 

cho vào máng ăn để dê chọn lựa. 

Bảng 3.9. Công thức và hàm lượng protein thô của các khẩu phần trong thí 

nghiệm (% tính trên vật chất khô) 

Thành phần thực 

liệu 
LMD00 LMD10 LMD20 LMD30 

Cỏ Lông tây 85,4 76,6 68,3 59,7 

Mai dương  0 8,8 17,1 25,7 

Tanin 0 0,78 1,52 2,29 

Thức ăn hỗn hợp 14,6 14,6 14,6 14,6 

CP, (%)  13,0 14,7 15,0 15,3 

Tất cả các khẩu phần được bổ sung cùng một mức thức ăn hỗn hợp 80 

g/con/ngày. Thức ăn hỗn hợp được phối trộn 1 lần duy nhất đáp ứng đủ cho cả 

thí nghiệm và được cho vào các xô nhựa để cho từng cá thể dê ăn. Thành phần 

của thức ăn hỗn hợp gồm khô dầu nành 26,5%, cám gạo 72%, premix khoáng 

vitamin 1% và muối 0,5%. Thức ăn hỗn hợp được cho vào các xô nhựa để cho 

dê ăn. 

Bảng 3.10. Thành phần hóa học của các thức ăn dùng trong thí nghiệm (% tính trên 

vật chất khô)  

Thực liệu Số 

mẫu 

VCK Protein thô CHC ADF NDF Tanin 

Cỏ Lông 

tây 

4 17,0±0,51  12,5±0,37 89,7±0,20 35,9±0,75 72,2±0,91  -  

Mai dương 5 42,0±1,58 21,9±0,70 93,1±1,50 36,1±1,46 57,2±1,05 8,89±0,25 

Thức ăn 

HH 

5 87,4±1,02 18,2±1,49 90,4±1,22 8,6±0,56 23,1±0,89  -  



Chỉ tiêu theo dõi 

 - Lượng dưỡng chất ăn vào và tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến của dê thí nghiệm. 

 - Hàm lượng nitơ tích lũy. 

 - Sự sinh mê tan. 

 - Các chỉ tiêu về dịch dạ cỏ. 

 - Các chỉ tiêu sinh hóa máu của dê thí nghiệm. 

 - Hàm lượng proline có trong nước bọt của dê thí nghiệm. 

Phƣơng pháp thu thập số liệu và phân tích mẫu 

Phương pháp thu thập số liệu và phân tích mẫu tương tự trong thí nghiệm 3. 

3.2.5. Thí nghiệm 5: Ảnh hƣởng của bổ sung cây Mai dƣơng trong khẩu 

phần lên mức ăn vào, khả năng tăng trọng và thành phần thân thịt của dê 

giai đoạn sinh trƣởng 

Mục tiêu thí nghiệm 

Mục tiêu của thí nghiệm là xác định khả năng tăng trọng, hệ số chuyển 

hóa thức ăn và thành phần thân thịt của dê giai đoạn sinh trưởng khi sử dụng 

cây Mai dương bổ sung vào khẩu phần với hai nguồn thức ăn cơ bản là Rau 

muống và cỏ Lông tây. 

Địa điểm tiến hành 

Thí nghiệm được tiến hành tại trại Thực nghiệm trường đại học An Giang. 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với thừa số 2 nhân tố, 4 nghiệm 

thức với 4 khẩu phần ăn và 4 lần lặp lại, mỗi dê là một đơn vị thí nghiệm. Hai 

nhân tố là (1) Khẩu phần cơ bản là Rau muống hay cỏ Lông tây (2) Có hay 

không bổ sung Mai dương. Bốn nghiệm thức tương ứng với 4 khẩu phần ăn 

sau: 

 - LT: Cỏ Lông tây ăn tự do, 120 g thức ăn hỗn hợp. 

 - LT MD: Cỏ Lông tây ăn tự do, 120 g thức ăn hỗn hợp, bổ sung Mai dương 

đáp ứng mức tanin 30 g/kg vật chất khô. 

 - RM: Rau muống ăn tự do, 120 g thức ăn hỗn hợp. 

 - RMMD: Rau muống ăn tự do, 120 g thức ăn hỗn hợp, bổ sung Mai dương 

đáp ứng mức tanin 30 g/kg vật chất khô. 



 Thời gian thí nghiệm là 4 tháng. Trong đó, dê thí nghiệm được sử dụng 

thức ăn mới trong 15 ngày để dê thích nghi trước khi bắt đầu thí nghiệm. 

Chăm sóc và nuôi dƣỡng 

Thí được tiến hành trên 16 dê đực có khối lượng trung bình lúc bắt đầu 

thí nghiệm là 15,7 ± 0,54 kg, 5 - 6 tháng tuổi. Các dê đều khỏe mạnh và được 

tẩy ký sinh trùng và tiêm phòng lở mồm long móng trước khi vào thí nghiệm. 

Dê được cân trước khi đưa vào thí nghiệm và lúc kết thúc thí nghiệm. Tất cả 

dê thí nghiệm được cân 2 tuần/lần trong suốt thời gian thí nghiệm để thay đổi 

số lượng thức ăn phù hợp theo từng khối lượng của dê thí nghiệm. 

 Dê thí nghiệm có chế độ chăm sóc và vệ sinh như nhau. Thức ăn cho dê 

được cân vào mỗi buổi sáng và dê được ăn 50% khẩu phần lúc 8 giờ và 50% 

lúc 14 giờ. Lượng thức ăn lúc được tính cho dê là 3% khối lượng cơ thể tính 

trên vật chất khô/ngày. Lượng cỏ Lông tây và Rau muống được cho ăn tự do 

với số lượng bằng 120% so với mức ăn vào của tuần trước.  

 Tất cả các khẩu phần được bổ sung cùng một mức thức ăn hỗn hợp 

120g/con/ngày. Thức ăn hỗn hợp bao gồm cám mịn, khô dầu nành, premix và 

muối cân đối với mức protein thô 18%. 

 Các khẩu phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của dê có khối lượng 

khoảng 15 kg và có mức tăng trọng dự kiến 75g/ngày gồm Protein thô 79g, 

Protein tiêu hóa 50g (Ledin, 2004). 

Cách cho ăn 

 Thức ăn hỗn hợp được cho 2 lần trong ngày và được đựng trong xô nhỏ 

có thành phần dinh dưỡng ở Bảng 3.10. 

 Cỏ Lông tây được thu cắt hàng ngày và để ráo trước khi cho ăn. Rau 

muống cũng được thu cắt hàng ngày, sau đó được phơi héo trước khi cho dê 

ăn. Rau muống và cỏ Lông tây được cân và đặt trong máng cho dê chọn lựa. 

 Mai dương được thu cắt hàng ngày, sau đó cắt thành từng đoạn khoảng 

50 cm. Cây Mai dương được sử dụng nguyên cành lá và bó thành từng bó treo 

cho dê ăn.  

 

 

 

 



Bảng 3.11. Thành phần hóa học của các thức ăn dùng trong thí nghiệm (%)  

Thực liệu Vật chất khô Protein thô Chất hữu cơ Tanin 

Cỏ Lông tây 16,2±0,5 11,7±0,77 89,0±2,6  

Rau muống 18,7±1,22 18,3±1,82 88,1±1,32  

Lá Mai dương 40,6±2,82 21,0±0,84 89,5±2,78 9,14±0,71 

Thức ăn hỗn hợp 87,4±1,02 18,2±1,49 90,4±1,22  

Chỉ tiêu theo dõi 

 - Lượng dưỡng chất ăn vào của dê thí nghiệm. 

 - Mức tăng trọng bình quân trên ngày của dê thí nghiệm. 

 - Hệ số chuyển hóa thức ăn. 

 - Thành phần thân thịt của dê thí nghiệm. 

Phƣơng pháp thu thập số liệu và phân tích mẫu 

 - Xác định lượng ăn vào: Thức ăn được cân trước khi cho dê ăn và sáng 

hôm sau cân lại lượng thức ăn thừa. Từ đó tính được lượng thức ăn dê ăn vào 

mỗi ngày theo công thức: 

 Lượng TA ăn vào/ngày = Lượng TA cho dê ăn - Lượng TA thừa. 

 - Xác định tăng trọng của dê và cường độ sinh trưởng của dê: Dê thí 

nghiệm được cân hai tuần một lần vào một ngày cố định vào buổi sáng trước 

khi cho dê ăn và được tính bằng công thức sau: 

 Tăng trọng = khối lượng sau khi thí nghiệm – khối lượng trước khi thí 

nghiệm. 

 - Cường độ sinh trưởng tuyệt đối qua công thức theo Nguyễn Văn Tân 

và Đặng Đình Viên (1996): 

 

 

Trong đó: 

A: độ sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày). 

W1: khối lượng sau khi thí nghiệm (g). 

W: khối lượng trước khi thí nghiệm (g). 

A =  
W1 – W 
t1 – t  



t1: thời gian cân khối lượng sau thí nghiệm tương ứng với W1 

(ngày). 

t: thời gian cân khối lượng trước thí nghiệm tương ứng với W 

(ngày). 

+ Cường độ sinh trưởng tương đối theo Nguyễn Văn Tân và Đặng Đình 

Viên (1996): 

 

   

 R %: cường độ sinh trưởng tương đối. 

 W0: giá trị trung bình của khối lượng ở lần đầu khảo sát (g). 

 Wt: giá trị trung bình của khối lượng ở lần khảo sát sau (g). 

 - Các chỉ tiêu mổ khảo sát: sau khi kết thúc thí nghiệm nuôi dưỡng, 16 

dê thí nghiệm được tiến hành mổ để đánh giá tỷ lệ thịt xẻ và các chỉ tiêu nội 

tạng. Tỷ lệ thịt xẻ được tính bằng phần trăm khối lượng thân thịt so với tổng 

khối lượng dê sống nhịn đói 24 giờ trước khi mổ khảo sát. Tỷ lệ huyết (%) = 

(khối lượng huyết/khối lượng sống) x 100. Tỷ lệ chân (%) = (khối lượng 

chân/khối lượng sống) x 100. Tỷ lệ nội tạng (%) = (khối lượng nội tạng/khối 

lượng sống) x 100. Tỷ lệ da lông (%) = (khối lượng da lông/khối lượng sống) 

x 100. Tỷ lệ đầu (%) = (khối lượng đầu/khối lượng sống) x 100. Mỗi nghiệm 

thức được thu mẫu thịt thăn để đánh giá chất lượng thịt với các chỉ tiêu gồm 

vật chất khô, protein thô và lipid. 

3.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm thu thập được xử lý sơ bộ trên bảng tính Microsoft 

Excel 2007 trước khi phân tích thống kê. Sau đó, phân tích phương sai 

(ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng quát (General Linear Model) và phân 

tích hồi quy (regression) trên phần mềm Minitab 16.0 (© 2010). Khi có sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê ở mức độ P< 0,05 hay P< 0,01 thì các nghiệm thức 

được so sánh theo từng cặp khác nhau qua phương pháp kiểm định Tukey, 95 

% CI. 

Mô hình toán học đối với các bố trí thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên 

được sử dụng để phân tích số liệu của thí nghiệm 1 và 2 như sau:  

Yik =  + i + eik 

Trong đó:  

Yijk: Giá trị quan sát thứ k cuả yếu tố thí nghiệm i  

Wt + W0 

2 

R % 

=  

Wt – W0 x 100 



: Giá trị trung bình tổng thể 

i: Ảnh hưởng của yếu tố i  

ejik: Sai số ngẫu nhiên 

Mô hình toán học được sử dụng để phân tích số liệu của thí nghiệm 3 và 

4 như sau: Yijk =  + Tk + Ri + Cj + eijk 

Trong đó:  

Yijgk: Giá trị quan sát thứ k cuả yếu tố thí nghiệm i, gia súc j, giai đoạn g. 

: Giá trị trung bình tổng thể 

Tk: Ảnh hưởng của yếu tố nghiên cứu (thức ăn thí nghiệm) 

Ri: Ảnh hưởng của yếu tố hàng 

Cj: Ảnh hưởng của yếu tố cột 

ejigk: Sai số ngẫu nhiên 

Mô hình toán học đối với thí nghiệm 2 nhân tố được sử dụng để phân 

tích số liệu của thí nghiệm 5 như sau:  

Yijk = µ + αι + βj + (αβ)ij+ εijk 

Yijk: quan sát thứ k ở nghiệm thứ i của nhân tố A và nghiệm thức thứ j 

của nhân tố B  

µ: giá trị trung bình của toàn bộ các quan sát  

αi: tác động của nghiệm thức thứ i thuộc yếu tố A  

βj: tác động của nghiệm thức thứ k thuộc yếu tố B  

εijk: sai số ngẫu nhiên của quan sát thứ k ở nghiệm thức i thuộc yếu tố A 

và nghiệm thức thứ j thuộc yếu tố B 

Sau khi dùng ANOVA, nếu có sai khác, các số trung bình được so sánh 

bằng Tukey với alpha <0,05. 

 Mô hình toán học được sử dụng để phân tích phương trình hồi quy sau: 

 Các thông số thống kê của phương trình hồi qui như: sai số chuẩn trung 

bình (MPE), sai số chuẩn tương đối (RPE,%), hệ số xác định (R
2
) và hệ số xác 

định hiệu chỉnh (R
2
 - adj). MPE và RPE được tính theo công thức sau: 



MPE= √
∑        

  
   

 
 

RPE= √
∑          

  
   

∑   
  

   

 x100 

Trong đó: n là số mẫu quan sát 

 Oi: là giá trị quan sát 

 Pi: là giá trị chuẩn đoán 

Phương trình có độ chính xác rất cao khi RPE ≤ 5% và R
2
 > 80%; độ 

chính xác cao với 5% < RPE ≤ 10% và R
2
 > 70%; độ chính xác trung bình với 

10% < RPE ≤ 15% và R
2
 > 60%; độ chính xác chấp nhận với 15% < RPE ≤ 

20% và R
2
 > 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1. Thí nghiệm 1: Xác định năng suất và thành phần hóa học có trong 

cây Mai dƣơng trong điều kiện tự nhiên và trồng trong chậu 

4.1.1. Thí nghiệm 1a. Xác định khả năng tái sinh và sinh khối của cây Mai 

dƣơng trong điều kiện tự nhiên tại Vƣờn Quốc gia Tràm Chim 

4.1.1.1. Khả năng tái sinh của cây Mai dƣơng 

Ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, người dân địa phương còn gọi cây Mai 

dương là cây Xấu hổ, cây Mắt mèo, cây Mắc cỡ. Cây Mai dương là cây bụi lâu 

năm có thể cao hơn 3 m (Nguyễn Văn Đúng và ctv., 2001). Trong thí nghiệm 

tại khu A4, kết quả đo chiều cao của cây Mai dương qua các giai đoạn được 

thể hiện ở Bảng 4.1. Chiều cao của cây Mai dương giai đoạn 30 ngày là 46,8 

cm, tăng dần theo giai đoạn sinh trưởng với các giá trị 78,3; 125,3 và 193,3 cm 

tương ứng với các giai đoạn 45; 60 và 90 ngày. Tốc độ tái sinh của cây Mai 

dương trên một ngày đêm với các giá trị 1,56; 1,74; 2,09 và 2,14 cm/ngày đêm 

tương ứng với các giai đoạn 30; 45; 60 và 90 ngày. Theo Nguyễn Văn Đúng 

và ctv. (2001) cây Mai dương trong tự nhiên sau khi chặt 2 tuần, một số gốc đã 

có chồi cao 20 – 30 cm, trong khi một số gốc chỉ mới nứt nụ.  

Bảng 4.1. Chiều cao cây và tốc độ tái sinh của cây Mai dương 

Thời gian (ngày) 

Chiều cao 

cây (cm) 

Tốc độ tái sinh của cây 

Mai dương (cm/ngày đêm) 

30 46,8
d 

1,56
b 

45 78,3
c 

1,74
b 

60 125,3
b 

2,09
a 

90 193,3
a 

2,14
a 

SE 3,09 0,06 

P 0,000 0,000 

a, b, c, d 
khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05) theo phép thử tukey 

Theo Miller (2004) khi cây Mai dương còn nhỏ chúng phải cạnh tranh khốc 

liệt với những cây khác nên những cây không cạnh tranh nổi sẽ bị đào thải. 



Điều này cho thấy, trong tự nhiên những chồi non không cạnh tranh được về 

ánh sáng, dinh dưỡng với những chồi đã to lớn mọc từ rất sớm sẽ bị loại thải. 

Tốc độ tái sinh của cây Mai dương trong tự nhiên tương đương cây Bình linh. 

4.1.1.2. Năng suất của cây Mai dƣơng tái sinh qua các thời gian thu cắt 

Cây Mai dương thu cắt sau tái sinh qua các thời gian thu cắt thể hiện ở 

Bảng 4.2. Kết quả cho thấy năng suất chất xanh của cây Mai dương khi tận 

dụng làm thức ăn gia súc khá cao. Với thời gian thu cắt từ 30 cho năng suất 

chất xanh là 3,68 tấn/ha, năng suất tăng nhanh ở thời điểm thu cắt 45 ngày 

13,15 tấn/ha và thời gian thu cắt 60 đến 90 ngày đạt từ 21,46 đến 27,63 tấn/ha 

(P<0,001). Phần có giá trị sử dụng cho gia súc là lá cây cũng chiếm tỷ lệ khá 

cao. Tỷ lệ lá trên cây cũng biến động khá lớn, ở thời gian thu cắt 30 ngày cao 

nhất đạt 57% sau đó giảm dần ở mức 45,8 và 42,3% và thấp nhất là ở nghiệm 

thức thu cắt 90 ngày với tỷ lệ là 21,3%. Đối với nghiệm thức thu cắt 90 ngày 

có tỷ lệ lá thấp như vậy là do thí nghiệm được tiến hành trong mùa khô vào 

tháng 2 nên cây Mai dương vào mùa rụng lá. Các lá cây Mai dương ở nghiệm 

thức này còn rất ít trên thân cây. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận xét của 

của Lonsdale et al. (1995) cây Mai dương thường rụng bớt lá trong mùa khô, 

đến cuối mùa khô thì rụng đến 40 – 50%. 

Bảng 4.2. Năng suất của cây Mai dương qua các thời điểm thu cắt 

Chỉ tiêu Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

NT30 NT45 NT60 NT90 

NS chất xanh của cây/m
2
(kg) 0,37

d
 1,31

c 
2,15

b 
2,76

a 
0,14 0,000 

NS chất xanh của cây/ha (tấn) 3,68
d 

13,15
c 

21,46
b 

27,63
a 

1,43 0,000 

Hàm lượng VCK của cây (%) 25,8c 28,2
c 

34,8
b 

40,4
a 

1,23 0,000 

NS chất khô của cây/ha (tấn) 0,93
d 

3,67
c 

7,41
b 

11,16
a 

0,53 0,000 

Tỷ lệ lá trên cây, % 57,0
a 

45,8
b 

42,3
b 

21,3
c 

1,78 0,000 

NS chất xanh của lá /ô, kg 0,83
b 

2,41
a 

3,71
a 

2,37
a 

0,34 0,000 

NS chất xanh của lá /ha, tấn 2,08
a 

6,02
b 

9,28
b 

5,91
b 

0,84 0,000 

Hàm lượng VCK của lá, % 23,2
c 

35,2
b 

37,2
b 

41,5
a 

1,02 0,000 

NS chất khô của lá /ha, kg 476
b 

2109
a 

3503
a 

2450
a 

345 0,000 

NT30: Thu cắt 30 ngày, NT45: Thu cắt 45 ngày, NT60: Thu cắt 60 ngày, NT90: Thu cắt 90 ngày. 



Các chữ 
a, b, c, d 

khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05) theo phép thử tukey 

Hàm lượng vật chất khô của lá Mai dương tăng dần theo thời gian thu cắt 

với các giá trị từ 23,2; 35,2; 37,2 và 41,5% tương ứng với các thời gian thu cắt 

30, 45, 60 và 90 ngày. Năng suất chất khô của lá Mai dương tăng dần qua các 

nghiệm thức thu cắt 30, 46 và 60 với các giá trị 476; 2.109 và 3.503 kg/ha, sau 

đó giảm ở nghiệm thức thu cắt 90 ngày với kết quả là 2.450 kg/ha (P<0,001). 

Điều này cho thấy với thời gian thu cắt 30 ngày cho năng suất chất xanh cũng 

như vật chất khô khá thấp, với thời gian thu cắt 90 ngày cho năng suất cả cây 

cao nhưng tỷ lệ lá Mai dương rất thấp. 

Đối với thời gian thu cắt 90 ngày là thời điểm cây bắt đầu ra hoa kết trái, 

do đó nếu thu cắt khoảng cách 90 ngày rất khó kiểm soát được hạt của cây 

Mai dương. Theo Phạm Văn Lầm và ctv. (2003) cây Mai dương có khả năng 

sinh sản rất lớn. Quả có vỏ cứng dày tạo điều kiện cho hạt có khả năng nảy 

mầm và tồn tại lâu dài trong điều kiện tự nhiên. Thêm vào đó, theo Lonsdale 

et al. (1995) hạt của cây Mai dương sống hơn 5 năm trong phòng thí nghiệm. 

Hạt có thể giữ sức nẩy mầm tới 23 năm trong đất cát. Do luôn có một số lượng 

lớn hạt nằm sâu trong đất ít bị thất thoát nên phải kiểm soát cây mầm nhiều 

năm, sau khi đã loại trừ được cây trưởng thành. Từ các kết quả trên cho thấy ở 

các thời gian thu cắt 45 đến 60 ngày cho sinh khối, tỷ lệ lá và hàm lượng 

dưỡng chất tốt nhất để làm thức ăn cho gia súc. 

4.1.1.3. Khả năng sử dụng của cây Mai dƣơng làm thức ăn cho dê 

Vasudevan and Jain (1991) thực hiện biện pháp sử dụng các loài cỏ dại 

ngoại lai như nguồn thực phẩm, phân bón, thức ăn gia súc, nhiên liệu bột 

giấy… Sử dụng sinh khối của các loài ngoại lai có sự tham gia của cộng đồng 

cho kết quả tốt hơn trong quản lý các khu bảo tồn. Thêm vào đó, tác giả chỉ ra 

rằng gia súc ăn cỏ tận dụng các loài cỏ dại là biện pháp kiểm soát sinh học. 

Với biện pháp này có thể thay thế cho việc đốt đồng và sử dụng thuộc diệt cỏ, 

từ đó giảm thiểu sự mất mát của hệ thực vật và động vật. Từ những lợi thế trên 

Vasudevan and Jain (1991) đã đề xuất biện pháp tận dụng sinh khối của nhiều 

loài cỏ dại ngoại lai làm thức ăn cho gia súc, từ đó kiểm soát chúng và làm cho 

chúng có lợi ích hơn.  

Việc đánh giá về một loại thức ăn cho phép dự đoán được khả năng tiếp 

nhận của gia súc đối với thức ăn đó. Trong điều kiện chăn nuôi gia súc ăn cỏ 

nhỏ ở Việt Nam cần có nhiều thông tin về thành phần dinh dưỡng, khả năng 

tiêu hóa và phản ứng của gia súc đối với việc thu nhận các loại thức ăn khác 

nhau. Khi sử dụng cây Mai dương trong khẩu phần của dê tăng trưởng, cây 

Mai dương được sử dụng nguyên và treo cho dê ăn. Kết quả cho thấy phần dê 



ăn là những lá chét, hoa, thân non và một ít trái non nằm ở phần thân non. 

Phần không ăn là sóng lá chét, trái già và cành già. Thành phần của Mai dương 

được phân tích hoá học là những thành phần dê ăn được (Hình 4.1 và Hình 

4.2). Do đó, thành phần chính được dê sử dụng là lá cây Mai dương. Tùy vào 

từng giai đoạn phát triển của cây mà tỷ lệ lá có trên cây biến động từ 30 - 

60%. Tỷ lệ lá thấp nhất với mức 30% xảy ra khi cây trưởng thành, lá vàng úa 

và đã rụng bớt lá trên cây vào cuối mùa khô.  

  

Hình 4.1. Bó Mai dương trước khi dê 

ăn 

Hình 4.2. Bó Mai dương sau khi dê ăn lá 

 

 

Bảng 4.3. Chiều cao cây và tỷ lệ lá của cây Mai dương  

Chỉ tiêu Cây Mai dương 

mọc trên cạn 

Cây Mai dương 

mọc dưới nước 

Chiều cao cây, cm 155 ± 32 127 ± 23 

Khối lượng cây, g 183 ± 72 129 ± 44 

Tỷ lệ lá, % 47,9 ± 3,7 39,5 ± 5,9 

Tỷ lệ sử dụng cây Mai dương 

của dê thịt, % 

52,2 ± 4,3 48,1 ± 6,4 

Các cây Mai dương được khảo sát ở xung quanh những khu đất trống của 

thành phố Long Xuyên. Các khảo sát cây Mai dương trong điều kiện mọc dưới 

nước có tỷ lệ lá thấp hơn so với cây mọc trên cạn (Bảng 4.3). Kết quả khảo sát 

cây Mai dương trong điều kiện tự nhiên cho thấy, tỷ lệ lá của cây Mai dương 

mọc ở trên cạn cao hơn so với cây mọc ở vùng đất ngập nước với các giá trị 

47,9% so với 39,5%. Do đó, khả năng sử dụng của cây Mai dương mọc ở trên 



cạn cũng cao hơn và chiếm 52,2% so với 48,1%. Từ các kết quả trên cho thấy 

khả năng sử dụng cây Mai dương của dê thịt khá cao, đây thực sự là cây tiềm 

năng để có thể tận dụng làm thức ăn gia súc. Sử dụng cây Mai dương làm thức 

ăn gia súc bên cạnh việc giải quyết sự khan hiếm nguồn thức ăn tự nhiên còn 

góp phần hạn chế sự phát triển tràn lan của loài cây ngoại lai nguy hiểm này. 

 

4.1.2. Thí nghiệm 1b. Xác định hàm lƣợng tanin của cây Mai dƣơng trồng 

trong chậu dƣới điều kiện ánh nắng và lƣợng mƣa trong tự nhiên 

4.1.2.1. Khả năng tái sinh của cây Mai dƣơng 

Các gốc Mai dương sau khi cắt bỏ lần đầu tiên được theo dõi các chỉ tiêu 

trong các lần thu cắt liên tục. Tất cả các nghiệm thức đều tính thời gian thu cắt 

lần đầu vào đầu tháng 10. Tùy theo các nghiệm thức có thời điểm thu cắt khác 

nhau. Ở An Giang, mùa mưa bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 11. Do 

đó, các nghiệm thức bắt đầu tính thời gian để thu cắt vào tháng 10 và cuối mùa 

mưa.  

Các loài thực vật đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như điều kiện thời tiết 

và độ phì nhiêu của đất. Ở những điều kiện khác nhau, cây sinh trưởng với 

những tốc độ khác nhau. Thí nghiệm đã ghi nhận được kết quả về chiều cao 

cây và tốc độ tái sinh của cây Mai dương ở các nghiệm thức thí nghiệm (Bảng 

4.4).  

Bảng 4.4. Chiều cao cây và tốc độ tái sinh của cây Mai dương ở các nghiệm 

thức  

Nghiệm thức Chiều cao cây (cm) Tốc độ tái sinh 

(cm/ngày) 

NT 30 52,4
d 

1,75
c 

NT 45 81,7
c 

1,82
c 

NT 60 116
b 

1,93
b 

NT 90 185
a 

2,06
a 

SE 1,11 0,02 

P 0,000 0,000 

NT30: Thu cắt 30 ngày, NT45: Thu cắt 45 ngày, NT60: Thu cắt 60 ngày, NT90: Thu cắt 90 ngày. 



Các chữ 
a, b, c, d 

khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05) theo phép thử tukey 

Chiều cao cây của các nghiệm thức thí nghiệm khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với các giá trị 52,1; 81,7; 116 và 185 cm tương ứng với các giai đoạn 

thu cắt 30, 45, 60 và 90 ngày. Chiều cao của cây Mai dương ở thời điểm 90 

ngày là 185 cm, thấp hơn so với báo cáo của Nguyễn Văn Đúng và ctv. (2001) 

là 204 cm của cây Mai dương mọc tự nhiên tại vườn Quốc gia Tràm Chim, 

Đồng Tháp. 

Tốc độ tái sinh của cây Mai dương là 1,75; 1,82; 1,93 và 2,06 cm/ngày 

đêm. Báo cáo của Lonsdale (1992) cây Mai dương có tốc độ sinh trưởng 1,33 

cm đối với cây mầm và 1,1 cm đối với cây được một năm tuổi. Theo Lonsdale 

(1992) cây Mai dương nảy chồi rất tốt sau khi bị cắt gốc. Theo Nguyễn Hồng 

Sơn và ctv. (2007) cây Mai dương trong điều kiện nóng ẩm thường sinh 

trưởng nhanh với tốc độ khoảng 1 - 1,2 cm/ngày và thân có thể vươn cao che 

lấp các cây khác và chiều cao của cây ở khu vực đất bán ngập nước khác nhau, 

tùy thuộc vào tuổi cây. 

Tốc độ tăng trưởng của cây Mai dương tương đương với một số cây đa 

mục đích khác như Leucaena esculanta, Leucaena pallida và Acacia 

anguistissima với các giá trị 1,93; 1,82 và 1,92 cm/ngày (Kanyama Phiri et al., 

2000).  

4.1.2.2. Thành phần hóa học của lá cây Mai dƣơng 

Thành phần hóa học của lá cây Mai dương ở các nghiệm thức được trình 

bày ở Bảng 4.5. Hàm lượng vật chất khô của lá cây Mai dương khác biệt 

(P=0,001) giữa các nghiệm thức, thấp nhất là nghiệm thức thu cắt ở 30 ngày 

(35,5%), kế tiếp là nghiệm thức thu cắt 45 và 60 ngày (37,4% và 37,1%) và 

cao nhất ở nghiệm thức thu cắt 90 ngày là 38,2%. Kết quả này cho thấy với 

nghiệm thức 30 ngày lá Mai dương còn rất non, trong khi ở nghiệm thức thu 

cắt 90 ngày lá đã trưởng thành.  

Cây Mai dương có nhu cầu dinh dưỡng thấp, do đó cây có thể phát triển 

trong các loại đất bao gồm cả cát nghèo dinh dưỡng như đất đỏ, đất sét pha 

mùn bùn và đất sét nặng nứt màu đen (Miller, 1983). Trong quá trình tiến hành 

thí nghiệm cho thấy cây Mai dương trồng trên các chậu không có khả năng cải 

tạo đất. Các cây ở các nghiệm thức sau khi kết thúc thí nghiệm đều được nhổ 

cả gốc lên để kiểm tra các nốt sần, tuy nhiên các nốt sần rất ít. Tình trạng đất ở 

các chậu trở nên cằn cỗi. Nguyên nhân được xác định là do các cây trồng trong 

chậu này không được cung cấp thêm bất cứ nguồn dinh dưỡng nào, cộng với 



sự thu cắt thường xuyên cây Mai dương trước khi cây già và rụng lá, do đó 

không có dinh dưỡng tái tạo cho đất từ nguồn lá rụng. 

Bảng 4.5. Thành phần hóa học của lá cây Mai dương (% tính trên vật chất 

khô) 

Chỉ tiêu Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

NT30 NT45 NT60 NT90 

Vật chất khô 35,7
b 

37,4
a 

37,1
a 

38,2
a 

0,335 0,001 

Chất hữu cơ 93,2 92,5 92,8 93,1 0,304 0,406 

Protein thô 22,1
a 

22,0
a 

20,5
b 

17,6
c 

0,282 0,000 

Tanin 8,44
c 

8,79
c 

10,14
b 

12,40
a 

0,216 0,000 

NT30: Thu cắt 30 ngày, NT45: Thu cắt 45 ngày, NT60: Thu cắt 60 ngày, NT90: Thu cắt 90 ngày. 

Các chữ 
a, b, c, d 

khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05) theo phép thử tukey 

Hàm lượng chất hữu cơ biến động từ 92,5 đến 93,2% và không có sự 

khác biệt giữa các nghiệm thức. Kết quả hàm lượng protein thô có sự khác biệt 

giữa các nghiệm thức (P=0,000) với các giá trị 22,1; 22,0; 20,5 và 17,6% 

tương ứng với các nghiệm thức thu cắt 30, 45, 60 và 90 ngày. Theo Gomez 

and Valdivieso (1985), hàm lượng protein thô và xơ là hai thành phần hóa học 

bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tuổi của cây, khi cây tăng sinh khối và hàm lượng 

xơ tăng thì hàm lượng protein thô giảm. Hàm lượng protein thô của lá cây Mai 

dương ở các nghiệm thức thu cắt 60 và 90 tương đương với các cây đa mục 

đích trong nghiên cứu của Kanyama Phiri et al. (2000) gồm Leucaena 

esculanta, Leucaena pallida và Acacia anguistissima với các giá trị tương ứng 

là 20,6; 20,0 và 20,6% tính trên vật chất khô.  

Hàm lượng tanin của lá cây Mai dương ở các nghiệm thức thu cắt 30 đến 

45 ngày thấp hơn so với các nghiệm thức thu cắt 60 đến 90 ngày (P<0,001). 

Hàm lượng tanin trong Mai dương là 8,44% đến 12,4% tính trên vật chất khô, 

cao hơn so với báo cáo của Lowry et al. (1992) với kết quả là 8,0% (tính trên 

vật chất khô) tanin ở cây Mai dương. 

Kết quả hàm lượng protein thô và tanin phù hợp với các nghiên cứu của 

Kamalak et al. (2010) cho rằng hàm lượng protein thô giảm dần đối với lá 

trưởng thành trong khi hàm lượng tanin tăng dần ở lá trưởng thành và lá già. 

 

 



4.1.2.3. Hàm lƣợng tanin của lá cây Mai dƣơng qua các lứa cắt 

Theo Norton (2000) các hợp chất thứ cấp được hình thành như là một cơ 

chế phòng vệ của cây trồng đối với các tác nhân gây hại như vi sinh vật và sự 

tàn phá của động vật. Hàm lượng tanin của các loài thực vật biến động bởi các 

loài thực vật, kiểu gen, giai đoạn phát triển và bộ phận trên cây (lá, thân, phát 

hoa và hạt), mùa của sự tăng trưởng, các yếu tố môi trường như nhiệt độ, 

lượng mưa, thời gian thu cắt, rụng lá và chăn thả. Nồng độ tanin có thể được 

tích lũy trong suốt quá trình phát triển của cây hoặc tại một thời điểm nào đó. 

Tại một thời điểm thì sự tích lũy tanin có thể do sự cân bằng của carbon và 

nitơ trong cây. Khi cây quang hợp, cây sẽ nhận CO2 từ không khí và chuyển 

hóa C (từ CO2) thành các hợp chất carbon. Nhưng do có sự thiếu hụt dinh 

dưỡng (có thể thiếu N), hoặc ánh sáng quá cao, hoặc CO2 cao, thì C chuyển 

hóa này sẽ được chuyển vào hợp chất carbon nền thứ cấp và hình thành nên 

tanin (Estiarte et al., 2007). 

Cây Mai dương thu cắt ở nghiệm thức 30 ngày có tổng cộng 12 lần thu 

cắt sau tái sinh. Hàm lượng tanin qua 12 lần thu cắt có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P=0,007) và sự biến động về hàm lượng tanin giữa các lần thu cắt 

được thể hiện Bảng 4.6.  

Hàm lượng tanin của nghiệm thức thu cắt 30 ngày ở mức cao trong các 

lần thu cắt thứ 1 đến lần thu cắt thứ 4, sau đó giảm dần, thấp nhất ở lần thu cắt 

thứ 10 và sau đó có khuynh hướng tăng trở lại. Hàm lượng tanin của nghiệm 

thức thu cắt 45 ngày có sự khác giữa các lần thu cắt (P = 0,034) với các giá trị 

biến động từ 8,1 đến 9,6%. Hàm lượng tanin của cây Mai dương thu cắt 60 

ngày ở lứa thứ 1 có giá trị 9,3% và sau đó đều ở mức cao từ 9,9 đến 10,7% với 

P = 0,039. Hàm lượng tanin của nghiệm thức thu cắt 90 ngày với các giá trị 

12,1; 13,4; 11,4 và 12,8% tương ứng các lần thu cắt từ 1 đến 4 với P = 0,025. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 4.6. Hàm lượng tanin của lá Mai dương ở các nghiệm thức qua các lần 

cắt 

Lứa thu cắt Nghiệm thức thí nghiệm 

NT 30 NT 45 NT 60 NT 90 

Lứa 1 9,0
ab 

8,4 9,3
b 

12,1
ab 

Lứa 2 8,8
ab 

9,6 10,7
a 

13,4
a 

Lứa 3 9,6
a 

9,6 9,9
ab 

11,4
b 

Lứa 4 9,4
a 

8,2 10,2
ab 

12,8
ab 

Lứa 5 8,5
ab 

8,1 10,2
ab 

 -  

Lứa 6 8,2
ab 

8,2 10,6
ab 

 -  

Lứa 7 7,8
ab 

8,9  -   -  

Lứa 8 7,8
ab 

9,3  -   -  

Lứa 9 7,5
ab 

 -   -   -  

Lứa 10 6,9
b 

 -   -   -  

Lứa 11 9,1
ab 

 -   -   -  

Lứa 12 8,6
ab 

 -   -   -  

SE 0,43 0,36 0,28 0,33 

P 0,007 0,034 0,039 0,025 

NT30: Thu cắt 30 ngày, NT45: Thu cắt 45 ngày, NT60: Thu cắt 60 ngày, NT90: Thu cắt 90 ngày. 

Các chữ 
a, b, c, d 

khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05) theo phép thử tukey 

Mối liên hệ giữa hàm lượng tanin trong lá cây Mai dương với điều kiện 

mưa và nắng trong tự nhiên thể hiện ở Hình 4.3 và Hình 4.4. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy với số giờ nắng 221 giờ hàm lượng tanin của cây Mai dương thu 

cắt với chu kỳ 90 ngày là 12,1% (Hình 4.3), ở tháng 3 có số giờ nắng cao nhất 

với giá trị là 268 giờ hàm  lượng tanin của cây Mai dương thu cắt 90 ngày 

cũng tăng với giá trị 13,4%. Vào tháng 6 thì số giờ năng còn 154 giờ thì hàm 

lượng tanin cũng giảm còn 11,4% và đến tháng 9 số giờ năng tăng với số giờ 



là 205 thì hàm lượng tanin 12,8%. Điều này cho thấy hàm lượng tanin của cây 

Mai dương thu cắt với nhịp 90 ngày chịu tác động của ánh nắng. Hình 4.4 cho 

thấy khi lượng mưa ở mức 0 mm thì hàm lượng tanin vẫn ở mức cao, điều đó 

cho thấy hàm lượng tanin không bị ảnh hường bởi lượng mưa. 

Nghiên cứu của Miehe - Steier et al. (2015) cho thấy các hợp chất thứ 

cấp trong cây bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và lượng dinh dưỡng trong đất. Dinh 

dưỡng trong đất ảnh hưởng đến sự trao đổi và hình thành các hợp chất thứ cấp. 

Tuy nhiên, các tác giả cũng nhấn mạnh tác động mạnh mẽ của ánh sáng đối 

với sự hình thành các hợp chất thứ cấp. Kết quả này cũng phù hợp với báo cáo 

của Ingersoll et al. (2010) khi tiến hành nghiên cứu tác động của môi trường 

có nắng nhiều hoặc bóng râm đến hàm lượng phenol trong cây trồng. Kết quả 

cho thấy tổng hàm lượng phenol của cây trồng trong điều kiện ánh sáng mặt 

trời cao hơn hẳn so với cây trồng trong bóng râm. 

 

Hàm lượng tanin trong lá cây Mai dương của các nghiệm thức thí nghiệm 

Hình 4.3. Ảnh hưởng của số giờ nắng đến hàm lượng tanin trong cây Mai 

dương qua các thời gian thu cắt 
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Hàm lượng tanin trong lá cây Mai dương của các nghiệm thức thí nghiệm 

Hình 4.4 Ảnh hưởng của lượng mưa đến hàm lượng tanin trong cây Mai 

dương qua các thời gian cắt 

Các kết quả trên đưa ra cơ sở để đề xuất biện pháp kiểm soát đối với cây 

Mai dương trong tự nhiên, đó là khi thu cắt tận dụng sinh khối làm thức ăn cho 

dê cần tiến hành liên tục với khoảng thời gian ngắn (45 đến 60 ngày/đợt) để 

giảm khả năng tái sinh và dần dần kiểm soát được sự phát triển của loài cây 

này. Thực hiện biện pháp này đạt được 2 mục đích là cung cấp nguồn thức ăn 

cho gia súc, đặc biệt là loài dê, và kiểm soát sự phát tán của cây Mai dương 

trong tự nhiên. Ngoài ra, biện pháp này giúp bảo vệ hệ sinh thái thực vật và 

động vật bản địa. 

4.2. Thí nghiệm 2: Xác định ảnh hƣởng của bổ sung lá cây Mai dƣơng 

trong khẩu phần lên sinh mê tan bằng kỹ thuật sinh khí in vitro 

4.2.1. Thí nghiệm 2a: Xác định ảnh hƣởng của bổ sung lá cây Mai dƣơng 

trong khẩu phần lên sinh mê tan bằng phƣơng pháp in vitro với khẩu 

phần cơ bản là Rau muống 

4.2.1.1. Ảnh hƣởng của bổ sung lá cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên 

pH, hàm lƣợng NH3 và số lƣợng Protozoa với khẩu phần cơ bản là rau 

muống 

Đối với gia súc nhai lại, pH dạ cỏ thích hợp đối với vi sinh vật dạ cỏ là 

trung tính, từ 6,5 đến 7,0. Vai trò của pH là nhân tố quan trọng để xác định sự 

thay đổi số lượng vi khuẩn. Tỷ lệ tiêu hóa của vật chất khô, chất hữu cơ, NDF 

và N ở pH 5,8 có ý nghĩa thấp và tăng rất rõ khi pH ở 6,2, chỉ hơi tăng ở pH 
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7,0 (Shriver et al., 1986). Kết quả giá trị pH, hàm lượng NH3 và số lượng 

Protozoa với khẩu phần cơ bản là Rau muống thể hiện ở Bảng 4.7. Kết quả pH 

của thí nghiệm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05) với các giá 

trị 6,66; 6,66; 6,67; 6,66; 6,68 và 6,69 tương ứng với mức bổ sung tanin từ lá 

cây Mai dương là 0; 10; 20; 30; 40 và 50 g/kg VCK. Kết quả cho thấy các giá 

trị vẫn biến động trong khoảng trung tính và không ảnh hưởng đến sinh lý tiêu 

hóa của gia súc nhai lại.  

Bảng 4.7. Giá trị pH, hàm lượng NH3 và số lượng Protozoa của các khẩu phần 

thí nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức SE P 

RMD00 RMD10 RMD20 RMD30 RMD40 RMD50 

pH 6,66 6,66 6,67 6,66 6,68 6,69 0,01 0,05 

NH3 (mg/l)
 

136,0 131,8 131,8 123,2 119,0 114,8 5,15 0,07 

Protozoa 

(x10
5
/ml)

 

6,3 7,2 5,0 4,4 4,7 4,7 0,7 0,08 

Ghi chú: - RMD00: đối chứng, Rau muống ăn tự do; RMD10, RMD20 và RMD30, RMD40, RMD50: 

Rau muống ăn tự do, bổ sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20, 30, 40 và 50g/kg vật chất 

khô 

  

Khẩu phần của gia súc nhai lại chủ yếu là phụ phế phẩm nông nghiệp có 

tỷ lệ tiêu hóa thấp. Để có tỷ lệ tiêu hóa tối đa trong dạ cỏ và tạo điều kiện vi 

sinh vật gia tăng sinh khối, nồng độ NH3 trong dịch dạ cỏ đảm bảo tối đa cho 

vi sinh vật tăng trưởng (Preston and Leng, 1987). Khi lượng NH3 thiếu làm 

giảm hệ vi sinh vật dạ cỏ từ đó giảm tỷ lệ tiêu hóa chất xơ. Theo Đặng Thái 

Hải và Nguyễn Trọng Tiến (1995) nồng độ NH3 thấp dưới mức 50 mg/l dịch 

dạ cỏ khi khẩu phần nghèo nitơ và cao đến 370 – 380 mg/l dịch dạ cỏ khi khẩu 

phần giàu nitơ. Nồng độ NH3 trong dịch dạ cỏ là chỉ số quan trọng đánh giá 

quá trình trao đổi các hợp chất chứa ni tơ trong dạ cỏ và ảnh hưởng đến tỷ lệ 

tiêu hoá và lượng ăn vào của con vật. Theo Leng (1990) nồng độ NH3 trong dạ 

cỏ ở mức 200 mg/lít đã cho kết quả ăn vào cao nhất. 

Kết quả hàm lượng NH3 của các khẩu phần thí nghiệm với các giá trị 

136,0; 131,8; 131,8; 123,2; 119,0 và 114,8 mg/l tương ứng với các mức bổ 

sung tanin trong khẩu phần. Kết quả này cho thấy nồng độ NH3 giảm theo mức 

tăng của tanin trong khẩu phần, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa 

thống kê với P>0,05. Đây cũng là khuynh hướng NH3 trong báo cáo của 

Bhatta et al. (2009) khi bổ sung tanin từ nhiều nguồn khác nhau vào khẩu 

phần trong thí nghiệm in vitro. 



Số lượng Protozoa giữa các nghiệm thức thí nghiệm không có sự khác 

biệt (P>0,05) và biến động với các giá trị 6,3; 7,2; 5,0; 4,4; 4,7 và 4,7 tương 

ứng với các mức bổ sung tanin từ Mai dương bổ sung trong khẩu phần là 0; 

10; 20; 30; 40 và 50 g/kg VCK. Kết quả báo cáo của Tan et al. (2011) cho 

thấy tổng số Protozoa được sử dụng phương pháp đếm và đo lường bằng kỹ 

thuật PCR cũng đều cho kết quả là giảm số lượng Protozoa với mức tăng của 

tanin trong khẩu phần. Makkar et al. (1995) và Animut et al. (2008) cũng đã 

tìm thấy sự sụt giảm số lượng Protozoa ở dê được cho ăn các mức độ tanin 

khác nhau trong khẩu phần.  

Protozoa trao đổi chất ở dạ cỏ sinh ra hydrogen cung cấp cho vi khuẩn 

sinh mê tan trong dạ cỏ và được vi khuẩn sử dụng biến đổi CO2 thành CH4 

(Martin et al., 2010). Sự có mặt của vi khuẩn sinh mê tan có quan hệ mật thiết 

với Protozoa. Nghiên cứu của Hegarty (1999) cho thấy việc loại bỏ Protozoa 

từ dạ cỏ đã được chứng minh là làm giảm CH4 lên đến 50% tùy thuộc vào 

khẩu phần. Bổ sung tanin vào khẩu phần được báo cáo là làm giảm số lượng 

Protozoa, trong thí nghiệm in vitro với 30% Bình linh trong khẩu phần, 

Galindo et al. (2008) nhận thấy Protozoa và vi khuẩn giảm 39,4 và 43,8% 

tương ứng. Tương tự kết quả trên, Goel et al. (2008) cũng báo cáo rằng số 

lượng Protozoa giảm 44% khi bổ sung Điên điển vào khẩu phần. Trong thí 

nghiệm của Bhatta et al. (2013a) cũng cho thấy số lượng Protozoa giảm 53,5% 

trong thí nghiệm in vitro khi bổ sung tanin trong khẩu phần. 

4.2.1.2. Ảnh hƣởng của bổ sung lá cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên 

thể tích khí tổng số, tỷ lệ CH4 và tỷ lệ CO2 với khẩu phần cơ bản là Rau 

muống 

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến sản xuất mê tan ở động vật nhai lại là 

pH, axit béo dễ bay hơi, khẩu phần và tình trạng dinh dưỡng. pH tối ưu để sản 

xuất mê tan là 7,0 - 7,2, nhưng việc sản xuất khí có thể xảy ra trong khoảng 

pH của 6,6 - 7,6 (Dijkstra et al., 1992). Khẩu phần ăn có ảnh hưởng quan 

trọng không chỉ đến số lượng vi khuẩn mà còn ảnh hưởng đến sinh mê tan 

(Kumar et al., 2009). 

Kết quả thể tích khí tổng số, tỷ lệ CH4 và tỷ lệ CO2 của các nghiệm thức 

với khẩu phần cơ bản là Rau muống được thể hiện ở Bảng 4.8. 

Kết quả cho thấy tổng lượng khí sinh ra với các giá trị 62,4; 59,4; 58,7; 

57,7; 48,2 và 45,6 ml/500 mg VCK tương ứng với các mức tanin bổ sung là 0, 

10, 20, 30, 40 và 50 g/kg VCK. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn so với báo 

cáo của Tan et al. (2011) với các giá trị 86,4; 66,6; 56,8; 53,2 và 49,8 ml/g 



VCK tương ứng với các mức bổ sung tanin 0, 10, 15, 20, 25 và 30 mg/500 mg 

VCK (P<0,05). Lượng mê tan sinh ra giảm dần với mức tăng của tanin bổ 

sung trong khẩu phần từ 21,2 xuống 10,9 ml/g VCK. Sinh mê tan của các 

nghiệm thức thí nghiệm cho thấy tăng mức tanin bổ sung trong khẩu phần đưa 

đến giảm thải mê tan với các mức 13,2; 25,5; 29,1; 42,9 và 48,6% tương ứng 

với các mức tanin 10, 20, 30, 40 và 50 g/kg VCK so với khẩu phần đối chứng. 

Bảng 4.8. Thể tích khí tổng số, tỷ lệ CH4 và tỷ lệ CO2 của các khẩu phần thí 

nghiệm 

 Chỉ tiêu Nghiệm thức SE P 

RMD0

0 

RMD10 RMD

20 

RMD30 RMD40 RMD50 

Thể tích khí sinh ra sau 24 giờ ủ 

Tổng số 

(ml/500mg VCK) 

62,4
a 

59,4
a 

58,7
a 

57,7
a 

48,2
b 

45,6
b 

1,6 0,01 

CH4 (%) 17,0
a 

15,5
b 

13,4
c 

13,0
cd 

12,6
d 

11,9
e 

0,1 0,01 

CH4 (ml/g VCK) 21,2
a 

18,4
b 

15,8
c 

15,0
c 

12,1
d 

10,9
d 

0,5 0,01 

CO2 (%) 60,6
a 

59,2
b 

57,0
c 

56,3
d 

54,9
e 

53,5
f 

0,1 0,01 

Ghi chú: - RMD00: đối chứng, Rau muống ăn tự do; RMD10, RMD20 và RMD30, RMD40, RMD50: 

Rau muống ăn tự do, bổ sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20, 30, 40 và 50g/kg vật chất 

khô.  

  - 
a,b 

là
 
các số cùng hàng mang chữ số phụ khác nhau thì sai số khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% 

Nghiên cứu của Min et al. (2006) sử dụng 2% chiết xuất tanin từ 

quebracho vào khẩu phần thí nghiệm, kết quả cho thấy giảm thải mê tan lên 

đến 31%. Goel et al. (2008) cũng báo cáo giảm 19,9% sinh mê tan khi bổ sung 

150 mg tanin vào chất nền thí nghiệm. Tương tự, Tan et al. (2011) cho thấy bổ 

sung tanin đậm đặc từ 10 đến 30 mg/500 mg VCK làm giảm thải mê tan từ 23 

đến 42% trong điều kiện in vitro. Từ những kết quả trên cho thấy bổ sung 

tanin trong khẩu phần đưa đến giảm tổng lượng khí (ml/g VCK) cùng với 

giảm sản xuất mê tan (ml/g VCK).  

Trong thí nghiệm với khẩu phần cơ bản là cỏ Rau muống, có tương quan 

nghịch giữa mức bổ sung tanin trong khẩu phần với lượng mê tan sinh ra với 

phương trình y = - 0,203x + 20,651, với hệ số xác định hồi quy là R² = 0,9293 

và hệ số tương quan cao r=0,964 và P=0,000 (Hình 4.5) 



Hình 4.5. Tương quan giữa mức bổ sung tanin trong khẩu phần với lượng mê 

tan sinh ra với khẩu phần cơ bản là Rau muống 

Với khẩu phần cơ bản là Rau muống, khi bổ sung Mai dương vào khẩu 

phần đáp ứng các mức tanin từ 10 – 50 g/kg vật chất khô làm giảm lượng khí 

tổng số, CO2 và CH4 và giảm lượng NH3 sinh ra theo mức tăng của tanin trong 

khẩu phần. Các thông số của dịch dạ cỏ đều phù hợp với sinh lý bình thường 

của gia súc nhai lại. 

4.2.2. Thí nghiệm 2b: Xác định ảnh hƣởng của bổ sung lá cây Mai dƣơng 

trong khẩu phần lên sinh mê tan bằng phƣơng pháp in vitro với khẩu 

phần cơ bản là cỏ Lông tây 

4.2.2.1. Ảnh hƣởng của bổ sung lá cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên 

pH, hàm lƣợng NH3,
 
và số lƣợng Protozoa với khẩu phần cơ bản là cỏ 

Lông tây 

Kết quả giá trị pH, hàm lượng NH3, và số lượng Protozoa của thí nghiệm 

với khẩu phần cơ bản là cỏ Lông tây thể hiện ở bảng 4.9. 

Giá trị pH của các khẩu phần thí nghiệm biến động từ 6,76 đến 6,89 và 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Giá trị pH của thí nghiệm thấp 

hơn so với kết quả của Tan et al. (2011) với các giá trị biến động từ 7,12 đến 

7,14.  

Hàm lượng NH3 của các khẩu phần thí nghiệm có khuynh hướng giảm 

với các mức tăng tanin trong khẩu phần với các giá trị 151,3; 131,8; 114,8; 

110,5; 97,8 và 89,3 mg/l dịch dạ cỏ tương ứng với các mức bổ sung tanin từ 

cây Mai dương trong khẩu phần là 0; 10; 20; 30; 40 và 50 g/kg VCK (P<0,05). 
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Bảng 4.9. Giá trị pH, hàm lượng NH3 và số Protozoa trong khẩu phần thí 

nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức SE P 

LMD00 LMD10 LMD20 LMD30 LMD40 LMD50 

pH 6,81
ab 

6,77
b 

6,76
b 

6,79
ab 

6,89
a 

6,76
b 

0,02 0,03 

NH3 (mg/lít) 151,3
a 

131,8
ab 

114,8
bc 

110,5
bcd 

97,8
cd 

89,3
d 

5,0 0,01 

Protozoa (x10
5
/ml) 4,7 3,8 4,7 5,9 4,1 4,1 0,5 0,12 

LMD00: đối chứng, Cỏ Lông tây ăn tự do; LMD10, LMD20 và LMD30: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ 

sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô.  
abc 

là các số cùng hàng mang chữ số phụ khác nhau thì sai số khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,05) 

4.2.2.2. Ảnh hƣởng của bổ sung lá cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên 

thể tích khí tổng số, tỷ lệ CH4 và tỷ lệ CO2 với khẩu phần cơ bản là cỏ 

Lông tây 

 Kết quả thể tích khí tổng số, tỷ lệ khí CH4 , CH4 (ml) và tỷ lệ CO2 của 

các khẩu phần thí nghiệm thể hiện ở Bảng 4.10. Kết quả cho thấy lượng khí 

tổng số giảm dần với các giá trị 58,0; 48,5; 43,7; 41,6; 39,6 và 37,5 (ml/500 g 

VCK) tương ứng với các mức tăng tanin trong khẩu phần. Tuy nhiên, các kết 

quả này lại thấp hơn số liệu báo cáo bởi Bhatta et al. (2009) khi bổ sung tanin 

từ quebracho với các mức từ 0;10; 15; 20 và 25% (trên trạng thái khô cơ bản) 

có các giá trị về số lượng khí tổng đo được sau 24 giờ là 40,8; 38;0; 36,0; 34,8 

và 32,7 (ml/200g VCK) (P<0,05). Tương tự với bổ sung tanin từ nguồn 

mimosa có các giá trị khí tổng số là 43,2; 40,8; 37,2; 34,0; 30,8 và 30,5 

(ml/200 VCK) (P<0,05). 

Tỷ lệ khí CH4 khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức 

(P<0,05) với các giá trị 18,5; 16,7; 15,0; 13,4; 13,0 và 11,8% tương ứng với 

các mức bổ sung tanin từ 0; 10; 20; 30; 40 và 50 g/kg VCK. Kết quả lượng khí 

CH4 biến động giảm từ 21,5 xuống còn 8,9 (ml/g VCK). Kết quả này cũng cho 

thấy bổ sung tanin từ cây Mai dương đã cho kết quả là giảm thải mê tan với 

mức thấp nhất 25,1% khi bổ sung tanin ở mức 10 g/kg VCK và cao nhất là 

58,6% khi bổ sung tanin ở mức 50 g/kg VCK. Kết quả này phù hợp với báo 

cáo của Huang et al. (2011), với mức tăng của chiết xuất tanin 0 - 25 mg/500 

mg VCK từ lá Bình linh vào khẩu phần cơ bản là cỏ Sả. Các tác giả đã báo cáo 

rằng có sự sụt giảm tổng lượng khí sản sinh của các mức bổ sung tanin trong 

khẩu phần so với đối chứng biến động từ 12,7% đến 24,3%.  

 



Bảng 4.10. Thể tích khí tổng số, tỷ lệ CH4 , CH4 (ml) và tỷ lệ CO2 của các 

khẩu phần thí nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức SE P 

LMD00 LMD10 LM

D20 

LMD30 LMD40 LMD50 

Thể tích khí sinh ra sau 24 giờ ủ 

Tổng số 

(ml/500mg VCK) 

58,0
a 

48,5
b 

43,7
b

c 

41,6
c 

39,6
c 

37,5
c 

1,5 0,01 

CH4 (%) 18,5
a 

16,7
b 

15,0
c 

13,4
d 

13,0
d 

11,8
e 

0,1 0,01 

CH4 (ml/g VCK) 21,5
a 

16,1
b 

13,1
c 

11,2
cd 

10,3
de 

8,9
e 

0,5 0,01 

CO2 (%) 62,7
a 

59,9
b 

57,0
c 

54,9
d 

52,1
e 

50,6
f 

0,1 0,01 

Ghi chú: LMD00: đối chứng, Cỏ Lông tây ăn tự do; LMD10, LMD20 và LMD30: Cỏ Lông tây ăn tự 

do, bổ sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô.  
abc 

là các số cùng hàng mang chữ số phụ khác nhau thì sai số khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,05) 

Trong điều kiện in vitro, bổ sung 20% cây Sinh diệp (Biophytum 

petersianum) (chứa 4,3% tanin) và So đũa (Sesbania grandiflora) (chứa 1,9% 

tanin) vào khẩu phần đã làm giảm lần lượt từ 17% – 25% và 9,2% - 10,3% 

lượng mê tan thải ra mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa chất khô (Hariadi 

and Santoso, 2010). Jayanegara et al. (2011) đưa vào khẩu phần nguồn tanin 

từ cây Dái ngựa (Swietenia mahagoni), cây Keo tượng (Acacia magnium) và 

cây Bình linh, kết quả cho thấy giảm thải mê tan 78,3%, 65% và 43,4% tương 

ứng. Nghiên cứu của Min et al. (2005) cũng cho thấy khi bổ sung tanin đậm 

đặc trên 10 mg/g VCK làm giảm thải mê tan trong điều kiện in vitro. 

Báo cáo của Barman and Rai (2008) đã cho thấy sản xuất khí trong ống 

nghiệm giảm với mức tăng tanin trong khẩu phần (P<0,05). Các tác giả cũng 

cho thấy rằng hệ vi sinh vật dạ cỏ của dê có khả năng chịu đựng lên đến 4% 

tanin của vỏ cây keo nilotica trong khẩu phần mà không ảnh hưởng đến khả 

năng tiêu hóa chất dinh dưỡng trong điều kiện in vitro. 

Trong điều kiện in vitro, khẩu phần sử dụng cây Mai dương tạo mê tan ít 

hơn 50% so với khẩu phần sử dụng cây Anh đào giả hay lá Mít (Silivong et 

al., 2013). Các tác giả cũng cho thấy lá Mai dương cho kết quả sản xuất mê 

tan thấp nhất khi so sánh với các lá cây thức ăn cho gia súc như lá Mít 

Artocarpus heterophyllus, Keo lá tràm Acacia auriculoformis, cây Bình linh 

và cây Trứng cá. 



Trong thí nghiệm với khẩu phần cơ bản là cỏ Lông tây, có tương quan 

nghịch giữa mức bổ sung tanin trong khẩu phần với lượng mê tan sinh ra với 

phương trình y= - 0,2359x + 19,413, với hệ số xác định hồi quy là R² = 0,8693 

và hệ số tương quan cao r=0,932 và P=0,000 (Hình 4) 

 

 

Hình 4.6. Tương quan giữa mức bổ sung tanin trong khẩu phần với lượng mê tan 

sinh ra với khẩu phần cơ bản là cỏ Lông tây 

Trong điều kiện thí nghiệm in vitro, bổ sung các mức tanin từ lá cây 

Mai dương vào khẩu phần cơ bản là cỏ Lông tây làm giảm lượng khí tổng số, 

CO2 và CH4, giảm lượng NH3 sinh ra và số giảm số lượng protozoa theo mức 

tăng của tanin trong khẩu phần. Các thông số của dịch dạ cỏ đều phù hợp với 

sinh lý bình thường của gia súc nhai lại. 

4.3. Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của cây Mai dương lên tiêu hóa và sinh mê tan của dê 

giai đoạn sinh trưởng với khẩu phần cơ bản là Rau muống 

4.3.1. Lƣợng dƣỡng chất ăn vào của dê ở các nghiệm thức thí nghiệm 

Lượng thức ăn tiêu thụ là nhân tố quan trọng trong dinh dưỡng gia súc 

bởi nguồn dưỡng chất ảnh hưởng tới sức khỏe và năng suất của gia súc. Lượng 

ăn vào cao là yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo dưỡng chất cho duy trì và 

sản xuất (Devendra, 1991). Kết quả lượng vật chất khô, chất hữu cơ, protein 

thô, NDF và ADF ăn vào của dê thí nghiệm thể hiện ở Bảng 4.11. 

Kết quả lượng vật chất khô ăn vào không có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức (P>0,05) với các giá trị 442, 459, 464 và 471 g/con/ngày, tương 

ứng các nghiệm thức RMD00, RMD10, RMD20 và RMD30. Tỷ lệ vật chất 

khô ăn vào trên khối lượng cơ thể của dê thí nghiệm với các giá trị 2,8; 2,8; 

3,0 và 3,0 tương ứng với các nghiệm thức RMD00, RMD10, RMD20 và 

RMD30. Sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Lượng 

y = -0,2359x + 19,413 

R² = 0,8693 
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vật chất khô ăn vào của dê thí nghiệm phù hợp báo cáo của Đinh Văn Bình 

(2004) cho rằng nhu cầu vật chất khô đối với dê thịt cần đáp ứng trung bình 

khoảng 3% khối lượng cơ thể. Trong thí nghiệm, khẩu phần cơ bản là Rau 

muống với 21,45% protein thô là một thực liệu giàu dinh dưỡng và ngon 

miệng đối với dê thí nghiệm. Thêm vào đó, Rau muống được phơi héo, vật 

chất khô tăng cao cũng là yếu tố giúp tăng lượng ăn vào của dê.  

Bảng 4.11. Lượng vật chất khô, chất hữu cơ, protein thô, ADF và NDF ăn vào 

(g/con/ngày) của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

RMD00 RMD10 RMD20 RMD30 

Rau muống, 

g/con/ngày 

337 299 250 208 13,5 0,00

2 

Thức ăn hỗn hợp, 

g/con/ngày 

105 105 105 105  -   -  

Mai dương, 

g/con/ngày 

0 54,6 110 158 3,12  -  

Tanin 0 4,86 9,78 14,1 0,25  -  

VCK ăn vào, 

g/con/ngày 

442 459 464 471 13 0,49

0 

% VCK/kg Khối 

lượng cơ thể 

2,8 2,8 3,0 3,0 0,1 0,43

3 

Protein thô ăn vào, 

g/con/ngày 

89,0 92,8 94,0 96,5 3,26 0,49

2 

CHC ăn vào, 

g/con/ngày 

397
 

413
 

421
 

428
 

11,7 0,34

3 

NDF ăn vào, 

g/con/ngày 

145 135 125 122 5,0 0,06

4 

ADF ăn vào, 

g/con/ngày 

107 112 119 123 3,4 0,05

2 

RMD00: đối chứng, Rau muống ăn tự do; RMD10, RMD20 và RMD30: Rau muống ăn tự do, bổ sung 

tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô 



Hàm lượng protein thô của Mai dương và Rau muống không khác biệt, 

do đó mức protein thô ăn vào của dê thí nghiệm không có sự khác biệt 

(P>0,05) với các giá trị 89,0; 92,8; 94,0 và 96,5 g/con/ngày tương ứng với các 

nghiệm thức RMD00, RMD10, RMD20 và RMD30. Nhu cầu protein thô của 

dê phụ thuộc nhiều yếu tố liên quan đến giống, khối lượng, các quá trình sinh 

lý sinh hóa trong cơ thể, điều kiện môi trường và các nguồn thức ăn. Đối với 

dê có khối lượng từ 15 kg trong điều kiện khí hậu nhiệt đới để tăng trọng 100 

g/con/ngày thì mỗi dê cần phải được cung cấp 90 g protein thô từ thức ăn và 

59 g protein tiêu hóa (Ledin, 2004). Các khẩu phần trong thí nghiệm đều đáp 

ứng được nhu cầu này của dê tăng trưởng. 

Bên cạnh đó, quan sát quá trình nuôi thí nghiệm cũng cho thấy các thực 

liệu thí nghiệm đều là những thực liệu có độ ngon miệng theo thứ tự thức ăn 

hỗn hợp, kế tiếp là Mai dương và sau cùng là Rau muống. Theo Alonso - Díaz 

et al. (2010) sở thích và lựa chọn của vật nuôi với loại thức ăn là một công cụ 

hữu ích để đánh giá các hợp chất thứ cấp của cây thức ăn nhiệt đới. Điều quan 

trọng là sự lựa chọn của gia súc ăn cỏ phản ánh giá trị hàm lượng hợp chất thứ 

cấp và sự sẵn có của các cây nhiệt đới cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi 

(Iason and Villalba, 2006). Gia súc nhai lại nhỏ thường hướng tới chọn sử 

dụng các thực liệu có tỷ lệ tiêu hóa cao (Hadjigeorgiou et al., 2003).  

Tanin có những hạn chế trong dinh dưỡng của vật nuôi, nhưng nó cũng 

đem lại nhiều lợi ích vì sử dụng tanin cho gia súc nhai lại là bảo vệ protein 

khỏi sự lên men ở dạ cỏ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy dê có khả năng 

chống lại các tác động tiêu cực của tanin trong cây nhiệt đới cao hơn so với 

cừu. Điều này tạo ra thuận lợi là cải thiện mức tiêu thụ thức ăn và năng suất 

vật nuôi (Alonso - Díaz et al., 2010). Sự hiện diện của tanin với phức hợp 

protein trong dạ cỏ không chỉ quan trọng trong việc tránh chướng hơi dạ cỏ 

(Aerts et al., 1999) mà còn làm tăng lượng ăn vào bằng cách làm cho không 

gian dạ cỏ trống hơn do đó tạo thuận lợi cho quá trình thu nhận thức ăn (Barry 

and McNabb, 1999). Hơn nữa, cây thức ăn gia súc và cây bụi chứa tanin 

không phải là một nguồn thức ăn quan trọng của con người, nên đây là nguồn 

dinh dưỡng đáng kể cho gia súc nhai lại vì đáp ứng được hai mục đích là thích 

nghi với điều kiện khắc nghiệt và đa dạng môi trường sinh học (Makkar, 

2003). 

Kaewwongsa (2014) đã tiến hành thí nghiệm tiêu hóa trên dê tăng trưởng 

sử dụng bột lá Mai dương thay thế bột đậu nành. Kết quả cho thấy hàm lượng 

vật chất khô ăn vào gia tăng với các giá trị 511,2; 516,1; 523,4 và 525,4 

g/con/ngày tương ứng với các mức bổ sung Mai dương vào khẩu phần 0; 33,3; 



66,7 và 100%. Thí nghiệm của Bui Phan Thu Hang et al. (2012) sử dụng lá 

Xoan (Melia azedarach) bổ sung Mai dương vào khẩu phần của dê tăng 

trưởng. Báo cáo cho thấy mức vật chất khô ăn vào gia tăng từ 562 đến 631 

g/con/ngày so với mức ăn vào của khẩu phần đối chứng 527 g/con/ngày 

(P<0,001). Bengaly et al. (2007) bổ sung tanin từ Acacia dealbata và Acacia 

mearnsii trong khẩu phần của dê tăng trưởng với các mức từ 9,4 đến 28,8 g/kg 

vật chất khô. Kết quả cho thấy hàm lượng tanin bổ sung không ảnh hưởng đến 

độ ngon miệng và gia tăng mức ăn vào của dê thí nghiệm.  

Thí nghiệm được sử dụng nhiều thực liệu trong khẩu phần nên đã làm gia 

tăng mức ăn vào của dê thí nghiệm. Điều này phù hợp với nghiên cứu cho gia 

súc nhai lại ăn các cây chứa tanin dưới dạng thức ăn đơn lẻ hoặc phối hợp với 

nhiều loại thực liệu thì đều ảnh hưởng đến sở thích và mức ăn vào của gia súc 

nhai lại nhỏ (Provenza et al., 2009). Rogosic et al. (2006) báo cáo rằng mức ăn 

vào của dê gia tăng khi được cung cấp nhiều loại cây thức ăn để chọn lựa hơn 

là khi được cung cấp một thực liệu đơn lẻ duy nhất.  

4.3.2. Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến các thành phần dinh dƣỡng của dê ở các 

nghiệm thức thí nghiệm 

Giá trị dinh dưỡng của một loại thức ăn được thể hiện bằng hàm lượng 

dinh dưỡng, khả năng tiêu hoá, tính ngon miệng và ảnh hưởng kết hợp của nó 

với các loại thức ăn khác. Liên hệ với khả năng ăn vào của các loại cây thức 

ăn là khả năng tiêu hoá. Gia tăng khả năng tiêu hoá có nghĩa là một tỷ lệ các 

dưỡng chất được tiêu hoá và hấp thu (Devendra, 1991). Tỷ lệ tiêu hóa biểu 

kiến các thành phần dinh dưỡng của các khẩu phần thí nghiệm được trình bày 

qua Bảng 4.12. 

Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến vật chất khô và chất hữu cơ không có sự khác 

biệt giữa các nghiệm thức với các giá trị 68, 71, 72 và 74% cho tiêu hóa vật 

chất khô và 70,3; 73,2; 74,2 và 76,1 cho tiêu hóa chất hữu cơ ứng với các 

nghiệm thức RMD00, RMD10, RMD20 và RMD30 (P>0,05).  

 

 

 

 

 

 



Bảng 4.12. Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất biểu kiến và N tích lũy  

Chỉ tiêu Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

 RMD00 RMD1

0 

RMD20 RMD30 

Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến (%) 

Vật chất khô 68,0 71,3 72,2 74,3 2,17 0,310 

Protein thô 70,1 72,9 73,0 74,0 2,43 0,717 

Chất hữu cơ 70,3 73,2 74,2 76,1 2,09 0,341 

NDF 70,4 72,8 72,9 76,2 2,54 0,495 

ADF 55,9 59,5 60,1 62,8 3,56 0,614 

N tích lũy (g/ngày) 

N ăn vào, g/ngày 14,25 14,85 15,05 15,45 0,52 0,492 

N trong phân, 

g/ngày 

4,24 4,05 4,08 4,02 0,31 0,957 

N nước tiểu, 

g/ngày 

3,61 3,60 3,66 3,95 0,37 0,897 

N tích lũy, g/ngày 6,40 7,21 7,31 7,48 0,91 0,838 

Ghi chú: RMD00: đối chứng, Rau muống ăn tự do; RMD10, RMD20 và RMD30: Rau muống ăn tự 

do, bổ sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô 

Tỷ lệ tiêu hóa protein thô cũng không khác biệt giữa các nghiệm thức với 

các giá trị 70,1; 72,9; 73 và 74% tương ứng các nghiệm thức RMD00, 

RMD10, RMD20 và RMD30 (P>0,05). Tỷ lệ tiêu hóa protein thô của Mai 

dương tương đương với kết quả báo cáo của Kaewwongsa (2014) với các giá 

trị từ 65,02 đến 70,53%. Các giá trị này thấp hơn so với khẩu phần sử dụng 

bột đậu nành (79,94%) vì protein của đậu nành có giá trị sinh học khá cao. 

Theo Kaewwongsa (2014) bột lá Mai dương có thể sử dụng để cải thiện hàm 

lượng protein thô trong chăn nuôi và thay thế 100% bột đậu nành trong công 

thức thức ăn hỗn hợp cho dê tăng trưởng. 



Một số nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của tanin trong một số loại 

thức ăn có tác động có lợi với lượng ăn vào vừa phải (Min et al., 2003; 

Waghorn and McNabb, 2003). Mức tiêu thụ dưới 50 g/kg tanin tính trên vật 

chất khô (10 - 40 g/kg vật chất khô) cải thiện tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất trong 

thức ăn của gia súc nhai lại, chủ yếu là do giảm sự phân giải protein trong dạ 

cỏ, tăng bypass protein vào đường ruột thông qua phức hợp với protein (Ben 

Salem et al., 2005; Min et al., 2006) và cung cấp các axít amin thiết yếu cho 

sự hấp thu ở ruột non (Min et al., 2003). Nồng độ tanin trong khẩu phần cùng 

với các thuộc tính cấu trúc có ảnh hưởng đến khả năng hòa tan của phức hợp 

protein - tanin (Mueller - Harvey, 2006). Trong báo cáo của Barry and 

McNabb (1999) nồng độ cao của tanin trong Lotus pedunculatus (75 - 100 

g/kg vật chất khô) làm giảm mức ăn vào tự nguyện và tiêu hóa carbohydrate. 

Nồng độ trung bình của tanin trong Lotus corniculatus (30 - 40 g/kg vật chất 

khô) tăng sự hấp thu các axít amin thiết yếu từ ruột non mà không ảnh hưởng 

đến lượng thức ăn ăn vào, do đó nâng cao hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Với 

mức tối thiểu 5 g/kg vật chất khô có thể giúp phòng ngừa các bệnh về ký sinh 

trùng cho gia súc trong điều kiện chăn thả. Từ đó cho thấy bổ sung tanin trong 

khẩu phần làm tăng hiệu quả của quá trình tiêu hóa protein và năng suất chăn 

nuôi gia súc nhai lại. 

Lượng nitơ ăn vào và nitơ tích lũy nhìn chung khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P>0,05). Nitơ ăn vào cao nhất ở nghiệm 

thức RMD30 (15,5 g/ngày) và thấp nhất ở nghiệm thức RMD00 (14,3 g/ngày). 

Lượng nitơ tích lũy cao nhất ở nghiệm thức RMD30 là 7,48 g/con/ngày và 

thấp nhất ở nghiệm thức RMD00 là 6,4 g/ngày. Kết quả lượng nitơ tích gia 

tăng 12,7; 14,2 và 16,9% tương ứng với RMD10; RMD20 và RMD30 so với 

khẩu phần đối chứng. Lượng nitơ tích lũy trong thí nghiệm cao hơn so với 

nghiên cứu của Pathoummalangsy and Preston (2006) với các giá trị từ 3,33 

đến 7,39 g/con/ngày. Mức N tích lũy của khẩu phần đối chứng tương tự trong 

báo cáo của Silivong and Preston (2015) khi sử dụng Rau muống trong khẩu 

phần dê tăng trưởng với giá trị 6,1 g/con/ngày.  

Kongvongxay et al. (2011) tiến hành thí nghiệm trên dê tăng trưởng với 

khẩu phần cơ bản là lá trứng cá (Muntingia calabura). Kết quả cho thấy gia 

tăng mức thay thế Mai dương trong khẩu phần làm gia tăng mức vật chất khô 

ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến protein thô và do đó gia tăng mức N tích lũy. 

Mức N tích lũy trên % N ăn vào tăng dần từ 26,2 đến 59,4% tương ứng với 

các mức bổ sung 25 và 75% vật chất khô từ cây Mai dương. Kết quả nghiên 

cứu cũng cho thấy mối tương quan giữa tỷ lệ protein bổ sung từ Mai dương và 

N tích lũy có mối tương quan thuận với R
2 

= 0,77. Từ những kết quả trên đây 



đã minh chứng về nguồn protein từ cây Mai dương có giá trị sinh học cao và 

được sử dụng hiệu quả hơn trong tổng hợp protein của dê tăng trưởng. 

Kết quả các chỉ tiêu dịch dạ cỏ của dê thí nghiệm thể hiện ở Bảng 4.13. 

Kết quả cho thấy ở thời điểm trước khi cho ăn và sau khi ăn 3 giờ, pH dịch dạ 

cỏ của dê trong thí nghiệm ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05). Animut et al. (2008) cho biết giá trị pH dịch dạ cỏ dê có bổ 

sung tanin vào khẩu phần có giá trị từ 6,6 – 6,72. Trong thí nghiệm, giá trị pH 

dịch dạ cỏ của dê sau khi ăn 3 giờ thay đổi từ 6,63 – 6,7. Điều này cho thấy 

việc thay thế Mai dương không làm ảnh hưởng môi trường dạ cỏ của dê thí 

nghiệm.  

Nồng độ N–NH3 tại thời điểm 0 giờ dao động trong từ 12,1 đến 13,2 

mg/100ml (P>0,05), phù hợp với kết quả của Animut et al. (2008) là 12,0 

đến 13,3 mg/100ml. Ở thời điểm sau khi ăn 3 giờ, nồng độ N–NH3 (22,2 – 

23,7 mg/100ml) (P>0,05). 

Bảng 4.13. Ảnh hưởng của Mai dương trong khẩu phần lên các chỉ tiêu dịch 

dạ cỏ của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

 RMD00 RMD10 RMD20 RMD30 

pH 

Trước khi cho ăn 7,20 7,07 7,13 7,17 0,10 0,830 

Sau khi cho ăn 3 giờ 6,64 6,63 6,67 6,70 0,01 0,964 

NH3, mg/100ml 

Trước khi cho ăn 12,1 13,2 12,9 13,1 0,52 0,482 

Sau khi cho ăn 3 giờ 23,7 23,3 22,2 22,5 0,36 0,095 

RMD00: đối chứng, Rau muống ăn tự do; RMD10, RMD20 và RMD30: Rau muống ăn tự do, bổ sung 

tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô 

4.3.3. Ảnh hƣởng của cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên sinh mê tan 

Nghiên cứu của Shibata et al. (1992) trên dê và cừu sử dụng khẩu phần 

cỏ khô và thức ăn hỗn hợp. Kết quả thí nghiệm cho thấy mức sinh khí của cừu 

34,3 l/ngày và 25,9 l/kg vật chất khô ăn vào. Đối với dê sinh mê tan 25,2 

l/ngày và 27,1 l/kg vật chất khô ăn vào. Kết quả sinh khí mê tan của các 



nghiệm thức thí nghiệm thể hiện ở Bảng 4.14. Tổng lượng khí mê tan phát thải 

(lít/ngày) của dê thí nghiệm với các giá trị 10,2; 10,3; 9,7 và 9,4 lít/ngày tương 

ứng với các nghiệm thức RMD00, RMD10, RMD20 và RMD30 (P>0,05). Kết 

quả nghiên cứu của Kongvongxay et al. (2011) cho thấy phát thải khi khí mê 

tan của dê thí nghiệm giảm khi thay thế Mai dương trong khẩu phần ở mức 

cao nhất là 42% với mức bổ sung 50% vật chất khô, tương ứng với 72% N từ 

Mai dương. Nghiên cứu của Bui Phan Thu Hang et al. (2012) trên dê giai đoạn 

sinh trưởng cũng cho kết quả giảm thải mê tan khi bổ sung cây Mai dương vào 

khẩu phần. Điều này thể hiện rõ vai trò của cây họ đậu giàu tanin làm giảm 

thải mê tan và được báo cáo bởi nhiều tác giả như Puchala et al. (2005) và 

Hess et al. (2006).  

Animut et al. (2008) tiến hành thí nghiệm trên dê tăng trưởng với các 

mức tanin từ Lespedeza striata, nghiên cứu cho thấy sinh khí mê tan giảm từ 

32,8 đến 58,4%. Sinh khí mê tan giảm 26% là số liệu được báo cáo bởi Dias - 

Moreira et al. (2013) khi cho cừu ăn khẩu phần chứa mức tanin là 40 g/kg 

VCK từ cây Bình linh. 

Bảng 4.14. Ảnh hưởng của Mai dương trong khẩu phần lên sinh mê tan của dê  

Chỉ tiêu Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

 RMD00 RMD10 RMD20 RMD30 

Lít/ngày 10,2 10,3 9,7 9,4 0,50 0,553 

Lít/kg VCK ăn vào 23,3 22,4 20,9 20,1 1,45 0,446 

Lít/kg VCK tiêu 

hóa  

35,1 31,6 29,0 27,1 2,77 0,292 

Lít/kg CHC tiêu 

hóa 

37,6 34,2 31,0 29,0 3,00 0,288 

RMD00: đối chứng, Rau muống ăn tự do; RMD10, RMD20 và RMD30: Rau muống ăn tự do, bổ sung 

tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô 

Thức ăn cho dê chủ yếu là chất xơ và được tiêu hóa chính nhờ vào hệ vi 

sinh vật trong dạ cỏ lên men. Để hệ vi sinh vật dạ cỏ duy trì sự sống và hoạt 

động tốt cần phải có nguồn năng lượng cần thiết cho duy trì và phân giải thức 

ăn, ngoài ra hệ vi sinh vật này cũng cần nguồn nitơ để tổng hợp nên protein 

cho chính vi sinh vật. Theo Kurihara et al. (1997), các loại thức ăn cung cấp 

cho gia súc nhai lại có ảnh hưởng lớn đến sản xuất khí mê tan. Sự sản sinh khí 



mê tan bị ảnh hưởng bởi chất lượng và số lượng của thức ăn chăn nuôi. Đặc 

điểm của khẩu phần, tỷ lệ tiêu hóa và mức thu nhận thức ăn cũng ảnh hưởng 

lên sản xuất khí mê tan. Mê tan tạo ra giảm khi mức nuôi dưỡng tăng hay khi 

tỷ lệ tiêu hóa của khẩu phần được cải thiện. 

Theo Shibata et al. (1993), mê tan từ tiêu hóa và lên men dạ cỏ còn phụ 

thuộc vào yếu tố lượng thức ăn ăn vào. Cải thiện chất lượng thức ăn làm tăng 

lượng thức ăn ăn vào của vật nuôi, sẽ làm giảm thời gian lưu trong dạ cỏ và 

chuyển dịch dưỡng chất tiêu hóa từ dạ cỏ xuống ruột (Eckard et al., 2010). 

Đồng thời tanin cũng làm giảm sự sản sinh khí mê tan thông qua ức chế trực 

tiếp đến sự tăng trưởng của methanogen, Protozoa và vi sinh vật sản xuất 

hydro khác (Patra, 2010; Tavendale et al., 2005). Do đó, cây họ đậu có thể 

thay thế thức ăn thô xanh khác trong khẩu phần của gia súc nhai lại nhỏ trong 

chiến lược dinh dưỡng giảm thiểu khí nhà kính. Nghiên cứu của Pinares - 

Patino et al. (2003) ghi nhận giảm thải mê tan từ cừu chăn thả từ 8 đến 13% 

khi tiêu thụ các thức ăn giàu tanin là Lotus corniculatus. Tương tự như vậy, 

Carulla et al. (2005) báo cáo kết quả lượng khí mê tan thải giảm 12% khi sử 

dụng cây Keo đen Acacia mearnsii ở mức 41 g/kg VCK trong khẩu phần của 

cừu mà không làm giảm tiêu hóa chất xơ.  

Lượng khí mê tan thải ra tính trên vật chất khô ăn vào biến động giảm 

với các giá trị 23,3; 22,4; 20,9 và 20,1 lít/kg vật chất khô tương ứng với các 

mức tanin bổ sung trong khẩu phần 0, 10, 20 và 30 g/kg VCK (P>0,005). Kết 

quả cho thấy lượng khí mê tan thải ra giảm 3,45; 9,91 và 13,4% so với khẩu 

phần đối chứng. Sự thải khí mê tan tính trên chất hữu cơ tiêu hóa cũng theo 

khuynh hướng trên giảm với các giá trị 37,6; 34,2; 31,0 và 29 l/kg chất hữu cơ 

tiêu hóa tương ứng với các mức tanin bổ sung trong khẩu phần 0, 10, 20 và 30 

g/kg VCK. Kết quả này cho thấy chất hữu cơ tiêu hóa càng cao thì sự thải khí 

mê tan tính theo chất hữu cơ tiêu hóa càng giảm.  

Các kết quả trên cho thấy các khẩu phần thí nghiệm đáp ứng đầy đủ nhu 

cầu dinh dưỡng cho dê tăng trưởng và rất ngon miệng, từ đó gia tăng mức ăn 

vào và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất. Theo Paustian et al. (2006) và Steinfeld et al. 

(2006) cường độ sinh khí mê tan từ dạ cỏ của gia súc nhai lại giảm khi lượng 

thức ăn ăn vào tăng lên từ đó làm cho tốc độ lưu chuyển của thức ăn tăng 

trong dạ cỏ. Thêm vào đó, các thực liệu trong khẩu phần chất lượng tốt có tỷ 

lệ tiêu hóa cao cũng làm giảm thải mê tan của dạ cỏ. Kết quả cho thấy các loại 

họ đậu giàu tanin ngăn chặn phân giải protein trong dạ cỏ và đã được bổ sung 

vào khẩu phần nhằm góp phần trong việc giảm thiểu khí mê tan từ gia súc nhai 

lại. 



4.3.4. Ảnh hƣởng của cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên các chỉ tiêu 

sinh hóa máu và hàm lƣợng proline có trong nƣớc bọt của dê thí nghiệm 

Theo Caldeira et al. (2007) các thông tin thu được từ các chỉ số sinh hóa 

máu cung cấp cơ sở về tình trạng trao đổi chất và các rối loạn cơ thể giúp điều 

chỉnh chế độ nuôi dưỡng và cải tiến năng suất sản xuất của gia súc. Các giá trị 

về các chỉ tiêu sinh hóa máu của dê thí nghiệm được thể hiện ở Bảng 4.15. Kết 

quả chỉ tiêu glucose trong máu với các giá trị 3,49; 3,52; 3,94 và 3,3 mmol/L 

tương ứng với các nghiệm thức RMD00, RMD10, RMD20 và RMD30. Sự 

khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) và nằm trong khoảng giá trị 

sinh lý bình thường của dê theo Fraser and Mays (1986); Latimer et al. (2011) 

và Kaneko et al. (2008).  

Nghiên cứu của Silanikove et al. (1996) trên 4 dê cái 2 - 3 năm tuổi 

giống địa phương sử dụng khẩu phần với mức tanin ăn vào từ 10 - 23 

g/kg/ngày từ các lá giàu tanin, dê thí nghiệm không có dấu hiệu độc hại sau 

khi tiêu thụ. Nồng độ các chất chuyển hóa trong máu không có khác biệt so 

với dê ăn rơm lúa mì và nồng độ trong phạm vi bình thường.  

Bảng 4.15. Ảnh hưởng của Mai dương trong khẩu phần lên các chỉ tiêu sinh 

hóa máu và hàm lượng proline trong nước bọt của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu Giá trị 

bình 

thường 

Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

RMD00 RMD10 RMD20 RMD30   

Glucose (mmol/L) 2,78 - 4,16 3,49 3,52 3,94 3,30 0,24 0,352 

Protein tổng số 

(g/l) 

 64 – 70 60,4
b 

64,0
ab 

67,7
ab 

70,6
a 

1,77 0,028 

Albumin (g/l)  27 – 39 29,0
c 

31,2
b 

31,2
b 

33,3
a 

0,42 0,002 

Urea N 0 giờ mmol 3,6 - 7,1 6,17 6,13 6,28 6,58 0,17 0,325 

Urea N 3 giờ mmol 3,6 - 7,1 6,68 6,43 6,70 7,05 0,19 0,244 

Hàm lượng proline trong nước bọt  

Proline (μg/g)  -  111 87,3 118 103 8,02 0,135 

Ghi chú: RMD00: đối chứng: Rau muống ăn tự do; RMD10, RMD20 và RMD30: Rau muống ăn tự 

do, bổ sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô 

 - Các chữ 
a, b, c

 khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05) theo phép thử Tukey 



Chỉ số protein toàn phần của dê thí nghiệm với các giá trị 60,4; 64,0; 

67,7 và 70,6 g/L tương ứng với các nghiệm thức RMD00, RMD10, RMD20 

và RMD30. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05), các giá trị này vẫn 

nằm trong khoảng giá trị sinh lý bình thường của dê từ 61 – 74,5 g/L theo 

Fraser and Mays (1986). Albumin là protein chính chiếm khoảng 60% protein 

toàn phần. Kết quả phân tích cho thấy albumin trong máu dê thí nghiệm ở các 

nghiệm thức có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) với các giá trị 29,0; 

31,2; 31,2 và 33,3 g/L, tương ứng với các nghiệm thức RMD00, RMD10, 

RMD20 và RMD30. Tuy nhiên các giá trị vẫn trong khoảng sinh lý bình 

thường theo Fraser and Mays (1986); Latimer et al. (2011) và Kaneko et al. 

(2008). 

Kết quả phân tích hàm lượng urê trong máu trước khi cho dê ăn với các 

giá trị 6,17; 6,13; 6,28 và 6,58 mmol/L tương ứng với các nghiệm thức 

RMD00, RMD10, RMD20 và RMD30. Sau khi ăn 3 giờ, kết quả phân tích với 

các giá trị 6,68; 6,43; 6,70 và 7,05 mmol/L tương ứng với các nghiệm thức 

RMD00, RMD10, RMD20 và RMD30. Kết quả phân tích hàm lượng urê trong 

máu sau 3 giờ tăng lên tuy nhiên, các giá trị này vẫn nằm trong khoảng sinh lý 

bình thường của dê biến động từ 3,6 – 7,1 mmol/L. Kết quả thí nghiệm tương 

tự với báo cáo của Ben Salem et al. (2003) khi bổ sung tanin vào khẩu phần 

của dê địa phương. Báo cáo cũng cho thấy, không có sự khác biệt giữa các 

khẩu phần thí nghiệm và các chỉ tiêu sinh hóa máu cũng nằm trong giới hạn 

sinh lý bình thường. Jan et al. (2015) tiến hành thí nghiệm trên dê đực có khối 

lượng 21,33 kg bổ sung 1,96% nguồn tanin từ hỗn hợp bột lá Ổi và arissa 

spinarum (tỷ lệ 65:35 tương ứng). Kết quả cho thấy có sự gia tăng protein tổng 

số, glucose và canxi.  

Khả năng thích nghi của gia súc nhai lại với khẩu phần có tanin là một số 

liên kết trong hệ thống tiêu hóa. Một trong những phản ứng sinh lý đầu tiên 

xảy ra trong khoang miệng là sự thay đổi số lượng và thành phần của nước bọt 

(Mueller - Harvey, 2006). Tanin gắn kết với protein của nước bọt như một 

hình thức để làm giảm bớt ảnh hưởng của tanin trong khẩu phần của gia súc 

nhai lại (Waghorn, 2008). Hàm lượng proline trong nước bọt của dê thí 

nghiệm không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (P>0,05) với các giá trị 

111; 87,3; 118 và 103 μg/g tương ứng với các nghiệm thức RMD00; RMD10; 

RMD20 và RMD30. Điều này có thể là do hàm lượng tanin bổ sung trong 

khẩu phần vẫn còn ở mức thấp. Trong nghiên cứu của Yisehak et al. (2012), 

bổ sung tanin trong khẩu phần của bò là ở mức thấp (CT <50 g/kg) và mức 

cao (CT >50 g/kg). Kết quả cho thấy hàm lượng proline trong nước bọt có sự 

khác biệt với các giá trị 8,1 và 10,4 mg/g tương ứng với nồng độ thấp và cao 



(P<0,01). Trong điều kiện sinh lý tiêu hóa thì dê tiết ra nhiều nước bọt hơn 

cừu (Dominigue et al., 1991), thêm vào đó, dê có thể tiết ra nồng độ mucin 

trong nước bọt cao hơn so với cừu hoặc trâu bò, vì lý do đó dê có thể sử dụng 

khẩu phần có hàm lượng tanin cao (Van Soest, 1994). Báo cáo của Gilboa et 

al. (1995) cũng cho thấy rằng nước bọt ở tuyến mang tai của dê tương đối giàu 

proline (6,5%), glutamine (16,5%) và glycine (6,1%). Đây là những axít amin 

được biết đến để tăng cường các liên kết protein và tanin (Mehansho et al., 

1987). Provenza and Malechek (1984) nghiên cứu trên dê ăn cây bụi giàu 

tanin, kết quả thu thập mẫu thức ăn từ thực quản của dê cho thấy giảm 50% 

tanin. Các tác giả cũng cho rằng mặc dù protein giàu proline không hiện diện 

trong nước bọt của dê nhưng các axít amin khác của protein nước bọt đã góp 

phần hình thành khu phức hợp với tanin để giảm tác động tiêu cực của tanin. 

Hai nhóm axít amin của protein nước bọt là proline và histatins có khả năng 

trung hòa các hợp chất polyphenolic (Costa et al., 2008). 

Nồng độ protein trong nước bọt ở tuyến mang tai của dê ăn khẩu phần có 

bổ sung tanin là 550 (μg/l) cao hơn so với dê chỉ ăn rơm lúa mì (212 μg/l). 

Điều này cho thấy khi dê sử dụng khẩu phần có tanin thì tuyến mang tai sẽ 

tăng cường sự bài tiết của các protein trong nước bọt (Gilboa et al. (1995) và 

Foley et al. (1999). Các proline này liên kết với tanin thành phức hợp tanin - 

proline và phức hợp này ổn định trong đường tiêu hóa. Cơ chế này có tác dụng 

làm giảm ảnh hưởng bởi vị chát của tanin, do đó cải thiện mức ăn vào và cải 

thiện tiêu hóa của khẩu phần giàu tanin (Narjisse et al., 1995). Các kết quả 

trên cho thấy hàm lượng tanin trong khẩu phần là 30 g/kg vật chất khô vẫn ở 

mức phù hợp và không ảnh hưởng đến sinh lý tiêu hóa của dê tăng trưởng. 

Tóm lại, bổ sung Mai dương vào khẩu phần cơ bản là Rau muống tương 

ứng với mức tanin từ 0 g/kg vật chất khô đến 30 g/kg vật chất khô đã làm tăng 

dần mức tiêu thụ thức ăn, lượng nitơ tích gia tăng từ 12,7% đến 16,9% và 

lượng khí mê tan thải ra tính trên vật chất khô ăn vào biến động giảm từ 3,45% 

đến 13,4%. Ở mức tanin trong khẩu phần là 30 g/kg vật chất khô là tối ưu, cho 

tỷ lệ tiêu hóa cao và giảm thải mê tan. 

4.4. Thí nghiệm 4: Ảnh hƣởng của Mai dƣơng lên tiêu hóa, sinh mê tan 

của dê giai đoạn sinh trƣởng đƣợc ăn khẩu phần cơ sở là cỏ Lông tây 

4.4.1. Lƣợng dƣỡng chất ăn vào của dê ở các khẩu phần thí nghiệm 

Giá trị dinh dưỡng của một loại thức ăn được thể hiện bằng hàm lượng 

chất dinh dưỡng, khả năng tiêu hoá, tính ngon miệng và ảnh hưởng của nó khi 

kết hợp với các loại thức ăn khác. Kết quả mức vật chất khô, chất hữu cơ, 



protein thô, NDF và ADF ăn vào của các khẩu phần thí nghiệm thể hiện ở 

Bảng 4.16. Kết quả vật chất khô ăn vào của dê thí nghiệm 357, 361, 379 và 

393 g/con/ngày tương ứng với các khẩu phần LMD00; LMD10; LMD20; 

LMD30. Sự khác biệt giữa các mức vật chất khô ăn vào của các khẩu phần 

trên không có ý nghĩa về mặt thống kê (P > 0,05).  

Mức vật chất khô ăn vào của dê ở các khẩu phần bổ sung Mai dương 

nhìn chung cao hơn so với khẩu phần không bổ sung Mai dương. Mức vật chất 

khô ăn vào trên khối lượng cơ thể của dê thí nghiệm có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05) với các giá trị 2,72; 2,78; 2,89 và 3,01 tương ứng với các 

khẩu phần LMD00; LMD10; LMD20; LMD30. Kết quả mức vật chất khô ăn 

vào của dê thí nghiệm phù hợp nhận định của Đinh Văn Bình (2005) rằng nhu 

cầu vật chất khô đối với dê thịt cần đáp ứng trung bình khoảng 3% khối lượng 

cơ thể. Theo Devendra (1991) vật chất khô ăn vào bị giới hạn bởi hàm lượng 

nước trong thực liệu. Hàm lượng nước của cỏ Lông tây cao hơn Mai dương vì 

vậy khi bổ sung Mai dương vào khẩu phần làm tăng mức ăn vào của vật chất 

khô so với khẩu phần đối chứng. Ngoài ra, lượng vật chất khô ăn vào của các 

khẩu phần còn phản ánh mức ngon miệng của thức ăn (Nguyễn Thiện, 2003). 

Yếu tố quan trọng trong sự chọn lựa của dê là sự sẵn có của các chủng loại 

thức ăn (Lê Đăng Đảnh, 2003) do đó với khẩu phần có nhiều thực liệu thì mức 

ăn vào sẽ cao hơn. 

Kết quả mức protein thô ăn vào vào giữa các nghiệm thức thí nghiệm có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Mức protein thô ăn vào của các 

khẩu phần có Mai dương có khuynh hướng tăng dần theo mức bổ sung trong 

khẩu phần với các giá trị 51,4; 58,1; 52,6 và 66,2 g/con/ngày tương ứng với 

lượng Mai dương trong khẩu phần đáp ứng mức bổ sung tanin 0, 10, 20 và 30 

g/kg vật chất khô. Điều này hoàn toàn phù hợp bởi vì Mai dương có hàm 

lượng protein thô cao hơn cỏ Lông tây, vì vậy, bổ sung Mai dương vào khẩu 

phần làm tăng mức protein thô ăn vào. Theo Leng (1992) khi khẩu phần cơ 

bản nghèo protein thì việc cung cấp nguồn protein sẽ nâng cao mức ăn vào của 

gia súc. Việc bổ sung cây họ đậu nhằm nâng cao lượng thức ăn ăn vào cũng 

như nâng cao chất lượng của khẩu phần được nghiên cứu với nhiều thức ăn cơ 

bản khác nhau, hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng việc bổ sung cây họ đậu 

vào khẩu phần đều cải thiện được lượng dưỡng chất ăn vào. 

 

 

 



Bảng 4.16. Mức vật chất khô, chất hữu cơ, protein thô, ADF và NDF ăn vào 

của các nghiệm thức thí nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

LMD0

0 

LMD10 LMD2

0 

LMD3

0 

Vật chất khô ăn vào, g/con/ngày 

Cỏ Lông tây, 

g/con/ngày 

288 249 227 200   

Mai dương, 

g/con/ngày 

0 42 82 123   

Thức ăn hỗn hợp, 

g/con/ngày 

70 70 70 70   

Tổng cộng, 

g/con/ngày 

357 361 379 393 11,1 0,159 

Tanin ăn vào, 

g/con/ngày 

0 3,78 7,39 11,1 0,313 0,000 

VCK/Khối lượng cơ 

thể 

2,72
c
 2,78

bc
 2,89

ab
 3,01

a
 0,03 0,001 

Protein thô ăn vào, 

g/con/ngày 

51,4
b
 58,1

ba
 62,6

a
 66,2

a
 1,9 0,002 

Protein/KL cơ thể  3,92
d
 4,49

c
 4,77

b
 5,11

a
 0,01 0,000 

CHC ăn vào, 

g/con/ngày 

322 325 344 357 10,1 0,108 

ADF ăn vào, 

g/con/ngày 

101 102 110 116 3,48 0,052 

NDF ăn vào, 

g/con/ngày 

219 217 225 228 7,31 0,666 

LMD00: đối chứng, Cỏ Lông tây ăn tự do; LMD10, LMD20 và LMD30: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ 

sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô.  
abc 

là các số cùng hàng mang chữ số phụ khác nhau thì sai số khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,05) 



Preston and Leng (1987) nhấn mạnh tầm quan trọng của lượng protein ăn 

vào của gia súc nhai lại, và có các yếu tố ảnh hưởng đến mức bổ sung protein, 

trong đó có quan hệ giữa protein ăn vào với khả năng sản xuất của gia súc. 

Các tác động sẽ khác nhau tuỳ thuộc khẩu phần cơ sở và thức ăn bổ sung 

protein.  

Chất hữu cơ là nguồn cung cấp năng lượng, vitamin, protein cho hệ vi 

sinh vật dạ cỏ hoạt động và nhu cầu của cơ thể con vật. Kết quả cho thấy chất 

hữu cơ ăn vào với các giá trị 357, 344, 325 và 322 g/con/ngày tương ứng với 

các nghiệm thức LMD00, LMD10, LMD20 và LMD30. Theo Nguyễn Thiện 

(2003) có ba nhân tố ảnh hưởng đến lượng thức ăn ăn được như: nhân tố thức 

ăn (như mùi vị, thay đổi thức ăn, hàm lượng vật chất khô, khả năng tiêu hóa, 

kích thước, loại hình), nhân tố môi trường, ngoại cảnh (thời gian cho ăn, số lần 

cho ăn, số lượng thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm không khí, phương pháp cho ăn) và 

nhân tố gia súc (tính ngon miệng, ưa thích, tầm vóc gia súc, giai đoạn sản 

xuất). Quá trình thí nghiệm cho thấy Mai dương được bổ sung trong khẩu 

phần đều được dê thí nghiệm sử dụng hết, điều này phản ánh được tính ngon 

miệng của thực liệu này. 

Mức NDF và ADF ăn vào của các khẩu phần thí nghiệm cũng gia tăng 

theo sự gia tăng mức bổ sung Mai dương trong khẩu phần, tuy nhiên sự khác 

biệt này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

4.4.2. Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến dƣỡng chất ở các khẩu phần thí nghiệm 

Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến của các khẩu phần thí nghiệm được trình bày qua 

Bảng 4.17. Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến vật chất khô và chất hữu cơ của các khẩu 

phần thí nghiệm tăng theo mức tăng của tanin trong khẩu phần với các giá trị 

70,5; 74,2; 75,2 và 77,1% cho vật chất khô và 71,4; 74,7; 75,7 và 77,6% cho 

chất hữu cơ tương ứng với các mức bổ sung tanin trong khẩu phần là 0, 10, 20 

và 30 g/kg vật chất khô. Tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Kết quả tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến vật chất khô này cao hơn so với thí 

nghiệm trên dê tăng trưởng sử dụng khẩu phần cỏ Lông tây thay thế 30% Dã 

quỳ; Chè Khổng Lồ; Đậu Rồng hoang trong khẩu phần với các giá trị 64,11; 

64,41 và 67,83% (Nguyen Thi Hong Nhan et al., 2014). Kết quả này cũng cao 

hơn so với báo cáo của Vo Lam et al. (2013) khi sử dụng khẩu phần cơ bản là 

Bìm bìm bổ sung Điên điển với các mức 0,5; 1 và 1,5% (vật chất khô) tính 

trên khối lượng cơ thể với các giá trị 64,8; 63,4 và 65,9% tương ứng. Điều này 

cho thấy bổ sung Mai dương trong khẩu phần đã cải thiện tỷ lệ tiêu hóa biểu 

kiến dưỡng chất.  



Bản chất protein của thức ăn chính là nhân tố quyết định đến khả năng 

phân giải protein trong dạ cỏ và những thức ăn tươi non là nguồn tạo nhiều 

NH3 từ đó giúp cho sự tiêu hoá nitơ tốt. Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến protein thô 

của các khẩu phần thí nghiệm có các giá trị 70,6; 75,5; 77 và 79,4% tương ứng 

với các nghiệm thức LMD00, LMD10, LMD20, và LMD30. Tỷ lệ tiêu hóa 

biểu kiến protein thô có khuynh hướng tăng theo mức bổ sung Mai dương vào 

khẩu phần, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Theo Lê Đăng 

Đảnh (2005) mức protein thô ăn vào đáp ứng mức tăng trọng 100 g/con/ngày 

theo nhu cầu dinh dưỡng cho dê đực giai đoạn tăng trưởng 67 g protein thô ăn 

vào và 33,5 g protein thô tiêu hóa thì các khẩu phần thí nghiệm này đã đáp 

ứng được.  

Bảng 4.17 Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất biểu kiến của các khẩu phần thí nghiệm (%) 

Chỉ tiêu Nghiệm thức SE P 

LMD00 LMD10 LMD20 LMD30 

Vật chất khô, % 70,5 74,2 75,2 77,1 1,51 0,070 

Protein thô, % 70,6
b
 75,5

ba
 77,0

ba
 79,4

a
 1,88 0,050 

Chất hữu cơ, % 71,4 74,7 75,7 77,6 1,64 0,120 

NDF, % 69,8 73,6 75,5 75,2 1,98 0,231 

N ăn vào, g/ngày 8,23
b
 9,30

ba
 10,01

a
 10,59

a
 0,30 0,002 

N trong phân, 

g/ngày 

2,42 2,28 2,32 2,19 0,13 0,677 

N nước tiểu, g/ngày 2,20 2,02 2,27 2,44 0,21 0,582 

N tích lũy, g/ngày 3,61
b
 5,00

ba
 5,42

a
 5,96

a 
0,37 0,009 

LMD00: đối chứng, Cỏ Lông tây ăn tự do; LMD10, LMD20 và LMD30: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ 

sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô. 
ab 

là
 
các số cùng hàng mang chữ số phụ khác nhau thì sai số khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,05) 

Mức N ăn vào của các khẩu phần thí nghiệm với các giá trị 8,23; 9,30; 

10,01 và 10,59 g/con/ngày tương ứng với các nghiệm thức LMD00, LMD10, 

LMD20 và LMD30. Tuy nhiên, lượng N thải ra qua phân và nước tiểu thì 

không có sự khác biệt (P>0,05) với các giá trị 2,42 và 2,20; 2,28 và 2,02; 2,32 

và 2,27; 2,19 và 2,44 tương ứng với các nghiệm thức LMD00, LMD10, 



LMD20 và LMD30. Kết quả mức N tích lũy của các khẩu phần thí nghiệm có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) với các giá trị gia tăng cùng với 

mức tăng của Mai dương bổ sung trong khẩu phần 3,61; 5,0; 5,42 và 5,96 

g/ngày tương ứng với các nghiệm thức LMD00, LMD10, LMD20 và LMD30.  

Ảnh hưởng của các khẩu phần thí nghiệm đến các chỉ tiêu dịch dạ cỏ của 

dê thí nghiệm thể hiện ở Bảng 4.18. Giá trị pH dịch dạ cỏ của dê thí nghiệm 

trước khi cho ăn là 7,11; 7,06; 7,0 và 7,24 (P>0,05) tương ứng với các nghiệm 

thức LMD00; LMD10; LMD20; LMD30. Dịch dạ cỏ của dê thí nghiệm sau 

khi cho ăn 3 giờ, pH giảm nhẹ với các giá trị là 6,72; 6,41; 6,49 và 6,51 

(P>0,05) tương ứng với các nghiệm thức LMD00; LMD10; LMD20; LMD30 

(Bảng 4.18). 

Bảng 4.18. Ảnh hưởng của khẩu phần đến các chỉ tiêu dịch dạ cỏ của dê thí 

nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức SE P 

LMD0

0 

LMD10 LMD20 LMD30 

pH       

Trước khi cho ăn 7,11 7,06 7,00 7,24 0,06 0,075 

Sau khi cho ăn 3 

giờ 

6,72 6,41 6,49 6,51 0,20 0,729 

NH3 (mg/l)       

Trước khi cho ăn 238 204 212 216 20,9 0,706 

Sau khi cho ăn 3 

giờ 

287 320 285 343 23,3 0,293 

LMD00: đối chứng, Cỏ Lông tây ăn tự do; LMD10, LMD20 và LMD30: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ 

sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô 

Các giá trị này vẫn nằm trong khoảng sinh lý bình thường của dê tăng 

trưởng. Kết quả này cũng phù hợp với báo cáo của Peter and Van Soest (1983) 

và Carulla et al. (2005) khi bổ sung tanin vào khẩu phần thì pH không khác 

biệt giữa các nghiệm thức. Tương tự với báo cáo của Kongvongxay et al. 

(2011) cũng có báo cáo chỉ tiêu pH dịch dạ cỏ của dê thí nghiệm bổ sung Mai 

dương trong khẩu phần với các giá trị 6,9; 6,3; 6,2 và 6,5 tương ứng với mức 



bổ sung Mai dương 0, 25, 50 và 75% trong khẩu phần. Báo cáo của Silanikove 

et al. (1996) cũng tương tự khi bổ sung tanin trong khẩu phần các giá trị pH 

vẫn ở ngưỡng sinh lý bình thường, các thông số này vẫn ở xa ngưỡng có thể 

gây tác động tiêu cực trên các chỉ tiêu cận lâm sàng của dê thí nghiệm.  

 Hàm lượng NH3 trong dịch dạ cỏ của dê thí nghiệm sau khi ăn 3 giờ với 

các kết quả 287, 320, 285 và 343 mg/l tương ứng với các nghiệm thức 

LMD00, LMD10, LMD20 và LMD30 (P>0,05). 

4.4.3. Ảnh hƣởng của cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên sinh mê tan 

Ảnh hưởng của Mai dương trong khẩu phần lên sinh khí mê tan được thể 

hiện ở Bảng 4.19. Sinh khí mê tan của dê thí nghiệm (lít/ngày) khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) biến động từ 8,19 đến 9,97 lít/ngày. Sinh khí mê tan 

của dê thí nghiệm tính trên mức vật chất khô ăn vào (l/kg vật chất khô) khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) với các giá trị 27,9; 26,0; 22,7 và 20,9 l/kg 

vật chất khô tương ứng với các nghiệm thức LMD00, LMD10, LMD20 và 

LMD30. 

Bảng 4.19. Ảnh hưởng của Mai dương trong khẩu phần đến sinh mê tan của dê  

Chỉ tiêu Nghiệm thức SEM P 

LMD00 LMD10 LMD20 LMD30 

Lít/ngày 9,97
a 

9,44
ab 

8,70
bc 

8,19
c 

0,18 0,002 

Lít/kg VCK ăn vào 27,9
a 

26,0
a 

22,7
b 

20,9
b 

0,64 0,001 

Lít/kg VCK tiêu 

hóa  

39,8
a 

35,2
ab 

30,3
bc 

27,1
c 

1,03 0,001 

Lít/kg CHC tiêu hóa 43,8
a 

38,8
ab 

33,2
bc 

29,6
c 

1,15 0,001 

LMD00: đối chứng, Cỏ Lông tây ăn tự do; LMD10, LMD20 và LMD30: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ 

sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô.  
abc

 là các số cùng hàng mang chữ số phụ khác nhau thì sai số khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,05) 

Puchala et al. (2005) sử dụng Lespedeza cuneata có chứa 17,7% tanin 

tính trên VCK cho kết quả mức ăn vào cao hơn so với dê ăn khẩu phần đối 

chứng. Báo cáo cũng cho thấy lượng khí mê tan phát thải trên ngày giảm 30%; 

khí mê tan sản sinh g/kg vật chất khô ăn vào giảm 57% và giảm 50% khí mê 

tan sinh ra tính trên vật chất khô tiêu hóa. Kết quả báo cáo của Hess et al. 

(2006) thì việc bổ sung các chiết xuất tanin giảm phát thải mê tan với mức 

13%. Woodward et al. (2001) báo cáo rằng ở cừu, phát thải mê tan tính trên 



vật chất khô tiêu hóa đã giảm từ 24 - 29% khi bổ sung Lotus pedunculatus vào 

khẩu phần. Giảm thải mê tan 15,6% khi bổ sung 27% Bình linh trong khẩu 

phần của cừu (Delgado et al., 2012). Cũng với thí nghiệm trên cừu, Tiemann 

et al. (2008) bổ sung 300 g/kg VCK từ Calliandra calothyrsus và Flemingia 

macrophylla và ghi nhận giảm thải mê tan là 21 và 17,4% tương ứng.  

Sự khác nhau về mức độ giảm thải mê tan giữa các nghiên cứu là do mức 

độ khác nhau của tanin trong khẩu phần (Puchala et al., 2012), loại thực liệu 

trong khẩu phần và mức ăn vào (Lī et al., 2010). Kết quả này cho thấy tanin từ 

cây Mai dương ngăn chặn phân giải protein trong dạ cỏ nên việc bổ sung Mai 

dương vào khẩu phần sẽ giúp giảm thiểu khí mê tan từ dê tăng trưởng. 

Có tương quan nghịch giữa mức tanin trong khẩu phần với sinh khí mê 

tan tính trên mức vật chất khô ăn vào, thể hiện qua phương trình hồi quy tuyến 

tính (y = - 0,2438x +28,05) với hệ số xác định hồi quy là R
2
 = 0,7406, hệ số 

tương quan cao r = - 0,861 và P=0,000 (Hình 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7. Tương quan giữa các mức tanin trong khẩu phần lên lượng mê tan 

Theo Hegarty (2009), sinh khí mê tan giảm khi mức ăn vào gia tăng và 

cường độ phát thải mê tan luôn luôn thấp ở các khẩu phần có tỷ lệ tiêu hóa 

cao. Tương tự như vậy, Sejian and Naqvi (2012a) cũng cho rằng loại và lượng 

thức ăn tiêu thụ là nhân tố ảnh hưởng chính đến lượng khí thải của gia súc 

nhai lại. Điều này đã được chứng minh bởi Shibata et al. (1993) qua mối 

tương quan chặt chẽ giữa lượng vật chất khô ăn và sinh khí mê tan với R
2
 = 

0,966. 

 

y = -0,2438x + 28,05 

R² = 0,7406 
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4.4.4. Ảnh hƣởng của Mai dƣơng trong khẩu phần lên các chỉ tiêu sinh 

hóa máu và hàm lƣợng proline trong nƣớc bọt của dê thí nghiệm 

Các chỉ số xét nghiệm như albumin và urê được sử dụng để đánh giá tình 

trạng sinh lý và sức khỏe của gia súc nhai lại và đánh giá tình trạng protein 

(Caldeira et al., 2007). Mbassa and Poulsen (1992) đã báo cáo sự khác biệt về 

nồng độ chất chuyển hóa trong huyết tương, nhưng Sahlu et al. (1993) nhận 

thấy rằng không có sự khác biệt đáng kể về các thông số huyết tương giữa các 

giống dê như Nubian, Alpine và Angora ăn khẩu phần với các mức độ protein 

khác nhau. Các chỉ số về glucose, protein toàn phần và urê của huyết tương có 

sự khác biệt giữa các lứa tuổi của dê, tuy nhiên các chỉ số này không có sự 

khác biệt về yếu tố giới tính của dê (Hassan et al., 2013). 

Kết quả hàm lượng glucose trong máu của dê thí nghiệm với các giá trị 

3,47; 3,53; 3,64 và 3,35 mmol/L tương ứng với các nghiệm thức LMD00, 

LMD10, LMD20 và LMD30, với P>0,05 (Bảng 4.20). Các giá trị này nằm 

trong khoảng sinh lý bình thường của dê tăng trưởng. Kết quả này cao hơn so 

với báo cáo của Nguyen Hai Quan (2014) trên dê Bách thảo khi sử dụng khẩu 

phần bổ sung với các mức thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần.  

Các chỉ số huyết tương cũng được sử dụng để kiểm tra những tác động 

tiêu cực của các yếu tố kháng dinh dưỡng như tanin hoặc mimosine trong trao 

đổi chất. Rongzhen et al. (2011) đã thử nghiệm với các mức độ khác nhau của 

tanin trong lá chè trên các chất chuyển hóa trong huyết tương và kết luận rằng 

bổ sung tanin với mức 2.000 mg/kg thức ăn là không có hại cho dê. Tương tự 

như vậy, một hỗn hợp của các loại cây đa mục đích (Leucaena leucocephala, 

Morus alba và Tectona grvàis) với tỷ lệ 2:1:1 được thay thế 50% protein 

thông thường trong khẩu phần cho dê (khẩu phần có hàm lượng tanin là 3,64% 

trên vật chất khô). Kết quả cho thấy các chỉ số sinh hóa trong phạm vi bình 

thường của dê khỏe mạnh (Anbarasu et al., 2002).  

Bảng 4.20. Ảnh hưởng của Mai dương trong khẩu phần lên các chỉ tiêu sinh 

hóa máu và hàm lượng proline trong nước bọt của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu Giá trị 

bình 

thường 

Nghiệm thức thí nghiệm SE P 

LMD00 LMD10 LMD20 LMD30   

Glucose (mmol/L) 2,78-4,16 3,47 3,53 3,64 3,35 0,08 0,171 

Protein tổng số 

(g/L) 

 64-70 67,4 63,8 66,6 66,0 1,48 0,427 



Albumin (g/L) 27-39 35,3 34,9 32,9 33,7 0,94 0,344 

Urea 0 giờ 

(mmol/L) 

3,6-7,1 5,40 5,50 5,98 5,63 0,26 0,479 

Urea 3 giờ 

(mmol/L) 

3,6-7,1 5,74 5,84 6,31 6,74 0,23 0,071 

Hàm lượng proline trong nước bọt 

Proline (μg/g)  -  87,5 106 94,3 102 14,0

6 

0,801 

LMD00: đối chứng, Cỏ Lông tây ăn tự do; LMD10, LMD20 và LMD30: Cỏ Lông tây ăn tự do, bổ 

sung tỷ lệ Mai dương đáp ứng mức tanin là 10, 20 và 30g/kg vật chất khô 

Nghiên cứu của Olafadehan (2011) sử dụng cây Pterocarpus erinaceus 

có hàm lượng tanin 60 g/kg vật chất khô bổ sung trong khẩu phần của dê tăng 

trưởng. Các mức bổ sung tanin từ Pterocarpus erinaceus 15,5; 30,8; 46 và 60 

g/kg vật chất khô, tương ứng với mức 0,2; 0,43; 0,66 và 1,4 g/kg khối lượng 

cơ thể của dê thí nghiệm. Kết quả cho thấy, nồng độ glucose trong huyết 

tương biến động từ 3,0 đến 3,81 mmol/L, với <0,05. Olafadehan et al. (2014) 

bổ sung trong khẩu phần của dê tăng trưởng các mức tanin là 27,6; 25 và 21,9 

g/ngày từ Ficus polita. Kết quả hàm lượng glucose là 1,12; 2,09 và 2,92 

mmol/L; Protein tổng số (g/L) là 68,3; 70 và 71,6. Hàm lượng urê là 4,78; 

4,91 và 5,40 mmol/L tương ứng. 

Theo Pambu - Gollah et al. (2000), nồng độ chất chuyển hóa trong huyết 

tương được sử dụng như các chỉ số tích hợp để đánh giá lượng các chất dinh 

dưỡng cung cấp cho gia súc, đặc biệt là các gia súc thuộc hệ thống chăn thả 

nơi hàm lượng chất lượng dinh dưỡng trong thức ăn phụ thuộc vào mùa, khí 

hậu. Tác giả còn nhận thấy rằng các chỉ số sinh hóa máu của dê bản địa nhạy 

cảm với sự thay đổi dinh dưỡng của nguồn thức ăn theo các mùa vụ khác 

nhau. Hàm lượng glucose trong huyết thanh của dê thí nghiệm tăng khi dê thí 

nghiệm được sử dụng nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng với nguồn thực vật ở 

thời kỳ tăng trưởng trong mùa hè và hàm lượng glucose giảm vào mùa đông, 

khi hầu hết các thực vật trong thời kỳ ngủ đông. Thêm vào đó, nồng độ 

glucose trong huyết tương cũng rất nhạy cảm với những thay đổi về nhu cầu 

dinh dưỡng của vật nuôi, thay đổi trạng thái sinh lý (Pambu - Gollah et al., 

2000). Thông qua các mối quan hệ giữa điểm thể trạng và nồng độ chất 

chuyển hóa trong huyết tương của cừu, Caldeira et al. (2007) đã kết luận rằng 

chỉ số glucose có thể được sử dụng để đánh giá những thay đổi về năng lượng 



trong dinh dưỡng vật nuôi. Giảm giá trị của globulin và glucose là một dấu 

hiệu của suy dinh dưỡng (Aderolu et al., 2007).  

Cùng quan điểm trên, báo cáo Olafadehan (2011) cho thấy các mức 

glucose huyết thanh giảm thấp ở khẩu phần ăn đơn lẻ so với các khẩu phần ăn 

gồm nhiều thực liệu, điều đó có thể phản ánh chất lượng năng lượng thấp kém 

của hai khẩu phần ăn đơn lẻ so với khẩu phần ăn gồm nhiều thực liệu.  

Kết quả nồng độ protein toàn phần không có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức thí nghiệm với các giá trị 67,4; 63,8; 66,6 và 66,0 g/Ltương ứng 

với LMD00, LMD10, LMD20 và LMD30, với P>0,05. Nồng độ urê trong 

huyết tương của dê thí nghiệm ở thời điểm trước cho ăn có các giá trị 5,4; 5,5; 

5,98 và 5,63 mmol/L (P>0,05) và kết quả nồng độ urê ở thời điểm sau ăn có 

các giá trị 5,74; 5,84; 6,31 và 6,74 mmol/L (P>0,05) tương ứng với các 

nghiệm thức LMD00, LMD10, LMD20 và LMD30. Các kết quả này đều nằm 

trong khoảng sinh lý bình thường của dê thí nghiệm.  

Theo nghiên cứu của Olafadehan (2011), nồng độ protein toàn phần có 

các giá trị từ 65,15 đến 74,42 g/L. Hàm lượng urê trong huyết tương cao nhất 

ở các nghiệm thức sử dụng 100% Andropogon gayanus và 100% Pterocarpus 

erinac với các giá trị 7,69 và 7,27 g/L. Các khẩu phần hỗn hợp giữa 

Andropogon gayanus và Pterocarpuserinac với các giá trị từ 6,16 đến 6,22 

g/L. Theo tác giả, với các khẩu phần đơn lẻ có mức protein và albumin thấp 

hơn so với các khẩu phần ăn nhiều thực liệu. Nồng độ urê trong huyết tương ở 

các khẩu phần đơn lẻ thì cao hơn đáng kể so với khẩu phần gồm nhiều thực 

liệu. Các thông số huyết học đều nằm trong giới hạn bình thường cho dê khỏe 

mạnh và không có dấu hiệu ngộ độc tanin. Theo Aderolu et al. (2007), giá trị 

sinh học của protein ở các khẩu phần đơn lẻ thấp hơn so với khẩu phần nhiều 

thực liệu. Các dị hóa axít amin tăng khi các protein có giá trị sinh học thấp do 

đó dẫn đến nồng độ urê trong huyết tương cao. 

Hàm lượng proline trong nước bọt của dê thí nghiệm có các giá trị 87,5; 

106; 94,3 và 102 μg/g tương ứng với các mức bổ sung 0, 10, 20 và 30 g/kg vật 

chất khô (P>0,05). Gia súc nhai lại sử dụng với khẩu phần giàu tanin thích 

nghi bằng nhiều cơ chế để giảm tác động có hại của các hợp chất thứ cấp 

(Papanastasis et al., 2008). Ben Salem et al. (2005) quan sát thấy một số loài 

động vật như chuột và hươu thích nghi với khẩu phần ăn chứa tanin bằng cách 

tiết nước bọt có protein giàu proline. Bò và cừu chủ yếu tiêu thụ thức ăn chứa 

tanin thường xuyên do đó, chúng không cần tiết nước bọt chứa proline để tạo 

phức hợp với tanin. Waghorn (2008) cho rằng tanin không chỉ tạo liên kết với 

các protein trong khẩu phần mà còn với các protein nước bọt, protein nội sinh.  



Lamy et al. (2011) nghiên cứu trên bò ăn khẩu phần chứa tanin, tác giả 

đã báo cáo rằng không có sự gia tăng của proline trong nước bọt. Tương tự, 

Salem et al. (2013) chỉ ra rằng dê và cừu ăn khẩu phần chứa tanin từ 

quebracho có lượng nước bọt sản xuất không khác biệt so với đối chứng với 

các giá trị 1,65; 1,79 và 1,86 L/ngày (P = 0,95) và 2,04; 2,12 và 2,27 l/ngày (P 

= 0,89), ứng cho dê và cừu. Từ đó, các tác giả kết luận rằng với mức tanin 50 

g/kg VCK trong khẩu phần thì không có sự khác biệt về lượng nước bọt ở dê 

và cừu so với khẩu phần đối chứng.  

Đối với gia súc nhai lại, Alonso - Díaz et al. (2010) tổng kết tác động của 

tanin phụ thuộc vào nhiều yếu tố; Đầu tiên là khả năng thích ứng sinh lý của 

gia súc (Austin et al., 1989), khả năng này thể hiện ở protein giàu hàm lượng 

proline trong nước bọt. Sự hiện diện của proline là kết quả về sự thích nghi 

của gia súc nhai lại với nguồn thức ăn giàu tanin (Clauss et al., 2005). Yếu tố 

kế tiếp là tình trạng dinh dưỡng, đặc biệt là protein và năng lượng. Hàm lượng 

protein trong khẩu phần tạo liên kết với tanin. Ngoài ra tanin còn bị tác động 

bởi yếu tố về nồng độ tanin trong khẩu phần (Makkar, 2003). Ảnh hưởng của 

các hợp chất thứ cấp đối với tanin có thể thấp khi các hợp chất này được cung 

cấp ở mức độ thấp (Titus et al., 2000). 

Tóm lại, bổ sung Mai dương trong khẩu phần dê giai đoạn sinh trưởng 

với khẩu phần cơ bản là cỏ Lông tây đã làm gia tăng mức ăn vào, tỷ lệ tiêu 

hoá biểu kiến vật chất khô, protein thô và mức nitơ tích lũy của các khẩu 

phần thí nghiệm. Bổ sung tanin từ cây Mai dương vào khẩu phần làm giảm 

sự phát thải mê tan. 

4.5. Thí nghiệm 5: Ảnh hƣởng của bổ sung cây Mai dƣơng trong khẩu 

phần lên mức ăn vào, khả năng tăng trọng và thành phần thân thịt của dê 

giai đoạn sinh trƣởng 

4.5.1. Ảnh hƣởng của bổ sung cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên lƣợng 

ăn vào của dê thí nghiệm 

Lượng thức ăn tiêu thụ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới tăng trọng 

của gia súc nhai lại, trong đó nhu cầu về vật chất khô, chất lượng thức ăn và 

tính ngon miệng là những yếu tố quan trọng nhất đối với lượng thức ăn tiêu 

thụ. Kết quả mức ăn vào vật chất khô, chất hữu cơ và protein thô của dê thí 

nghiệm thể hiện ở Bảng 4.21. 

 

 



Bảng 4.21. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm lên lượng vật chất khô, 

protein thô, chất hữu cơ ăn vào của dê thí nghiệm  

Chỉ tiêu theo dõi Thức ăn cơ bản  Thức ăn bổ sung   

 

Lông 

tây 

Rau 

muống 

 

P Có  Không  P SEM 

VCK ăn vào, 

g/ngày 

646
b 

711
a 

0,001 699
a 

658
b 

0,012 11,3 

VCK ăn vào, 

%/KL cơ thể 

 

3,21
b 

 

3,42
a 

0,001 3,40
a 

3,23
b 

0,001 0,02 

Protein thô, 

g/ngày 

90
b 

134
a 

0,001 121
a 

102
b 

0,001 1,84 

Chất hữu cơ, 

g/ngày 

573
b 

631
a 

0,001 

622
a 

583
b 

0,007 10,2 

Ghi chú: abc
 là các số cùng hàng mang chữ số phụ khác nhau thì sai số khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(P< 0,05) 

Lượng vật chất khô ăn vào (g/ngày) của các khẩu phần bổ sung Mai 

dương cao hơn các khẩu phần không bổ sung Mai dương (P<0,05) với các giá 

trị 699 g so với 658 g. Kết quả này là do Mai dương có hàm lượng vật chất 

khô cao hơn so với Rau muống và cỏ Lông tây nên bổ sung vào khẩu phần đã 

làm tăng lượng ăn vào. Thêm vào đó, Mai dương có hàm lượng tanin vừa phải 

9,14% cũng là yếu tố làm tăng lượng ăn vào của dê thí nghiệm.  

Lượng vật chất khô ăn vào tính trên khối lượng cơ thể cũng tăng lên khi 

bổ sung tanin trong khẩu phần. Bổ sung các thực liệu chứa tanin vào khẩu 

phần của gia súc nhai lại làm tăng mức ăn vào được báo cáo bởi rất nhiều 

nghiên cứu. Như Puchala et al. (2005) sử dụng Lespedeza cuneata trong khẩu 

phần có mức tanin là 17,7% tính trên VCK cho kết quả mức ăn vào cao hơn so 

với dê ăn khẩu phần đối chứng. Khi sử dụng tanin trong khẩu phần ở cừu hay 

bò sữa cũng cho kết quả là tăng mức vật chất khô ăn vào. Woodward et al. 

(2001) cũng cho rằng bò sữa ăn khẩu phần chứa tanin từ Lotus corniculatus 

mức ăn vào cao hơn so với đối chứng. Với thí nghiệm trên cừu, Athanasiadou 

et al. (2001) ghi nhận được mức ăn vào gia tăng ở khẩu phần giàu tanin. 

Lượng vật chất khô ăn vào của nhân tố thức ăn cơ bản cũng có khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (P<0,001) giữa các nghiệm thức của thí nghiệm. Nguyên 



nhân là do Rau muống được phơi héo đã hỗ trợ làm tăng lượng ăn vào của dê 

thí nghiệm. Thêm vào đó, Rau muống có hàm lượng protein thô cao hơn cỏ 

Lông tây cũng ảnh hưởng đến lượng vật chất khô ăn vào. Lượng vật chất khô 

ăn vào tính trên khối lượng cơ thể (%) của dê thí nghiệm cũng theo khuynh 

hướng trên. Mức vật chất khô ăn vào của dê thí nghiệm tương tự với báo cáo 

của Ngo Hong Chin and Khuc Thi Hue (2012) với các giá trị 2,9 và 3,6%. 

Theo Đinh Văn Bình (2005) nhu cầu vật chất khô đối với dê tăng trưởng 

khoảng 3% khối lượng cơ thể nên kết quả của thí nghiệm này hoàn toàn đáp 

ứng được nhu cầu vật chất khô cho dê.  

Ảnh hưởng của sự tương tác giữa các nhân tố trong thí nghiệm đến lượng 

ăn vào của dê thí nghiệm thể hiện ở Bảng 4.22. Mức vật chất khô ăn vào của 

các khẩu phần thí nghiệm cũng như % vật chất khô ăn vào tính trên khối lượng 

dê thí nghiệm không có khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Mức protein 

thô ăn vào (g/ngày) của các khẩu phần thí nghiệm có khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05), cao nhất ở khẩu phần Rau muống có bổ sung Mai dương 

(140 g) và thấp nhất ở khẩu phần có Lông tây không bổ sung Mai dương 

(77g). Điều này cũng phù hợp bởi vì Rau muống và Mai dương là 2 thực liệu 

có hàm lượng protein thô cao. 

Bảng 4.22. Ảnh hưởng của sự tương tác giữa các nhân tố trong thí nghiệm đến 

lượng ăn vào của dê thí nghiệm  

 

Mức ăn vào 

Lông tây Rau muống  

SE 

P 

Có 

Mai 

dương  

Không 

Mai 

dương 

Có 

Mai 

dương 

Không 

Mai 

dương 

BS*C

B 

Vật chất khô, g/ngày 665
 626

 
732

 
691

 
16,0 0,948 

Tanin ăn vào, g/ngày 19,16  -  19,56  -  0,26 0,437 

% VCK/KL cơ thể 3,30
 3,12

 
3,50

 
3,33

 
0,03 0,755 

Protein thô, g/ngày 103
c 

77
d 

140
a 

127
b 

2.6 0,021 

Chất hữu cơ, g/ngày 592
 

554
 

651
 

611
 

14,1 0,951 

4.5.2. Ảnh hƣởng của bổ sung cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên khả 

năng tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của dê thí nghiệm 

Theo Đinh Văn Bình (2004) mức tăng trọng của dê phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố khác nhau như giống, thức ăn, giới tính, điều kiên chăm sóc, nuôi 



dưỡng, phương thức chăn nuôi, giai đoạn sinh trưởng. Ảnh hưởng của các 

nhân tố thí nghiệm lên tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của dê thí 

nghiệm được trình bày trong Bảng 4.23. 

Bảng 4.23. Tăng trọng bình quân và hệ số chuyển hóa thức ăn của dê đối với 

các nhân tố thí nghiệm 

Chỉ tiêu theo dõi Thức ăn cơ bản  

Thức ăn bổ 

sung   

 Lông tây 

Rau 

muống P 

Có 

MD  

Không 

MD P SEM 

KL đầu kỳ (kg) 15,6 15,9 0,670 15,6 15,9 0,490 0,38 

KL cuối kỳ (kg) 24,8 25,8 0,118 25,7 24,9 0,242 0,45 

TT tích lũy (kg) 9,1
b 

10,0
a 

0,006 10,1
a 

9,0
b 

0,001 0,18 

TT tuyệt đối 

(g/con/ngày) 

86,9
b 

95,4
a 

0,007 97,6
a 

84,8
b 

0,001 1,83 

HSCH thức ăn (kg 

VCK/kg TT) 

7,46 ,49 

0,861 7,17
b 

7,78
a 

0,012 0,15 

TT tương đối, % 45,4 47,8 0,108 49,2
a 

44,0
b 

0,003 0,98 

Khối lượng bắt đầu của dê thí nghiệm không có sự khác biệt với trung 

bình khối lượng từ 15,6 đến 15,9 kg (P>0,05). Khối lượng kết thúc của dê ở 

các khẩu phần thí nghiệm từ 24,8 đến 25,7 kg, khối lượng này cũng không có 

sự khác biệt có ý thống kê với (P>0,05).  

Tăng trọng bình quân/ngày của dê thí nghiệm ở khẩu phần có bổ sung 

Mai dương cao hơn 15,1% so với khẩu phần không bổ sung (P<0,001) với các 

giá trị 97,6 so với 84,8 g/con/ngày. Báo cáo của Priolo et al. (2002) đã chứng 

minh với mức bổ sung của tanin từ 10 hoặc 40 g/kg vật chất khô cho mức tăng 

trọng ưu thế của cừu với các giá trị 116 và 172 g. Min et al. (2006) báo cáo gia 

tăng 20,8% mức tăng trọng bình quân/ngày của bê thí nghiệm khi bổ sung 2% 

tanin vào khẩu phần (P<0,05). Tương tự như vậy, Burke et al. (2014) cũng kết 

luận là mức tăng trọng bình quân trên ngày tăng 26,1% trên cừu thí nghiệm 

được chăn thả có bổ sung tanin từ Lespedeza cuneata. Với mức tanin bổ sung 

trong khẩu phần là 2,5% cho mức tăng trọng bình quân trên ngày tăng 5,5% 

trong báo cáo của Ayala - Monter (2013). Min et al. (2003) đã tổng kết rằng, 

hàm lượng tanin trong khẩu phần từ 20 đến 45 g/kg VCK, cải thiện hiệu quả 

sử dụng N và mức tăng trọng bình quân trên ngày của cừu. Tầm quan trọng 

của lượng thức ăn tiêu thụ trong dinh dưỡng gia súc nhai lại ảnh hưởng rất lớn 



đến khả năng sản xuất. Các loại thực liệu chứa tanin với một lượng vừa phải 

sẽ có tác dụng có lợi cho gia súc. Lượng dưới 50 g tanin/kg vật chất khô cải 

thiện tỷ lệ tiêu hóa thức ăn của gia súc nhai lại (Min et al., 2003).  

Ảnh hưởng của tương tác giữa các nhân tố thí nghiệm lên tăng trọng và 

hệ số chuyển hóa (HSCH) thức ăn của dê thí nghiệm được thể hiện ở Bảng 

4.24. Mức vật chất khô ăn vào của các khẩu phần có bổ sung Mai dương so 

với khẩu phần đối chứng tăng 6,2% và 5,9% tương ứng với khẩu phần cơ bản 

là cỏ Lông tây và Rau muống. Kết quả làm gia tăng mức tăng trọng bình quân 

trên ngày của dê thí nghiệm với các mức 16,7% cho khẩu phần cơ bản là cỏ 

Lông tây và 14,1% cho khẩu phần cơ bản là Rau muống. Các kết quả trên cho 

thấy việc bổ sung tanin từ cây họ đậu đều ảnh hưởng tích cực đến mức ăn vào 

và cải thiện năng suất của gia súc nhai lại. Điều này là kết quả của sự tạo phức 

hợp tanin - protein và sự gia tăng hấp thu axít amin ở ruột (Min et al., 2006). 

Do đó, sử dụng cây Mai dương trong khẩu phần của dê tăng trưởng là sự kết 

hợp của tăng lượng ăn vào và tăng lượng protein thoát tiêu dẫn đến gia tăng 

mức tăng trọng bình quân/ngày. 

Hệ số chuyển hóa thức ăn của dê lai F1 (Bách Thảo x cỏ) giai đoạn 3 - 9 

tháng tuổi là 6,15 kg vật chất khô (Lê Văn Thông, 2005). Hệ số chuyển hóa 

vật chất khô của dê thí nghiệm với khẩu phần cơ bản là cỏ Lông tây có các giá 

trị 7,12 và 7,80 tương ứng với khẩu phần có bổ sung Mai dương và không bổ 

sung Mai dương. Kết quả này cho thấy bổ sung Mai dương vào khẩu phần đã 

làm giảm hệ số chuyển hóa thức ăn.  

Hệ số chuyển hóa vật chất khô của các khẩu phần thí nghiệm thấp hơn so 

với nghiên cứu của Ngo Hong Chin và Khuc Thi Hue (2012) khi sử dụng khẩu 

phần cơ bản là cây Dã Quỳ bổ sung với các thực liệu chứa tanin như lá Khoai 

mì, lá Chuối và lá Mít cho dê lai (Bách Thảo x cỏ) với các giá trị 8,75; 8,81 và 

8,31 tương ứng. Các tác giả kết luận rằng vật chất khô ăn vào của dê thí 

nghiệm tăng lên 14% và 25%, và tỷ lệ tăng trưởng tăng từ 22% và 29%, khi dê 

được cho cây Dã Quỳ ăn tự do và bổ sung (1% tính trên vật chất khô) lá Khoai 

mì và lá Mít. Điều này có thể do sự kết hợp của nguồn protein dễ lên men của 

cây Dã Quỳ và nguồn protein thoát tiêu do sự hiện diện của nguồn tanin trong 

lá Khoai mì và lá Mít.  

 

 

 



Bảng 4.24. Ảnh hưởng của tương tác giữa các nhân tố thí nghiệm đến mức 

tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của dê thí nghiệm  

 

Chỉ tiêu theo dõi 

Cỏ Lông tây Rau muống  

SE 

P 

Có Mai 

dương  

Không 

Mai 

dương 

Có 

Mai 

dương 

Không 

Mai 

dương 

BS*CB 

Khối lượng bắt đầu thí nghiệm 

(kg) 

15,4 15,9 15,7 16 0,54 0,840 

Khối lượng kết thúc thí nghiệm 

(kg) 

25 24,5 26,3 25,3 0,63 0,736 

Tăng trọng (kg) 9,66 8,60 10,60 9,33 0,25 0,681 

Tăng trọng (g/con/ngày) 93,6 80,2 102 89,4 2,59 0,803 

HSCH thức ăn (kg VCK/kg 

tăng trọng) 

7,12 7,80 7,22 7,77 0,21 0,747 

Theo Nguyen Thi Thu Hong (2012) sử dụng khẩu phần cơ bản là cây Dã 

Quỳ cho dê ăn tự do bổ sung cây Mai dương với các mức 0; 0,5; 1; 1,5 và 2% 

trong khẩu phần. Mức tăng trọng bình quân của dê thí nghiệm đạt cao nhất ở 

khẩu phần bổ sung 2% Mai dương (87,3 g/con /ngày) và thấp nhất ở khẩu 

phần không bổ sung Mai dương (49,3 g/con/ngày). Hệ số chuyển hóa thức ăn 

giảm với sự gia tăng các mức Mai dương bổ sung trong khẩu phần. Như vậy, 

sự kết hợp của cây Dã Quỳ với cây Mai dương đã tạo ưu thế cho tốc độ tăng 

trưởng của dê. 

Solaiman et al. (2010) tiến hành thí nghiệm trên dê tăng trưởng bổ sung 

tanin từ Lespedeza cuneata thay thế cỏ Linh lăng với các mức 0; 10; 20 và 

30% trong khẩu phần. Mức vật chất khô và tanin ăn vào gia tăng với mức tăng 

của Lespedeza cuneata trong khẩu phần (P=0,04). Hệ số chuyển hóa thức ăn ở 

các khẩu phần bổ sung 10% và 20% thấp hơn so với đối chứng. Min et al. 

(2003) cũng báo cáo rằng bổ sung tanin trong khẩu phần ăn của cừu ở mức 2 - 

4% VCK cho thấy tác dụng có lợi đối với khả năng tăng trưởng.  

Theo Devendra (1991), cây thức ăn gia súc và cây thân bụi là nguồn thức 

ăn tiềm năng cho gia súc nhai lại ở vùng nhiệt đới. Nguồn thức ăn này đa dạng 

và cực kỳ hữu ích đối với gia súc nhai lại. Những lợi ích đó là cải thiện hiệu 

suất của vật nuôi và giảm chi phí thức ăn. Đây là một chiến lược quan trọng để 

phát triển chăn nuôi gia súc nhai lại.  



4.5.3. Ảnh hƣởng của bổ sung cây Mai dƣơng trong khẩu phần lên thành 

phần thân thịt của dê giai đoạn sinh trƣởng 

Tỷ lệ thịt xẻ là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá năng suất thịt. Kết 

quả nghiên cứu ảnh hưởng của các khẩu phần thí nghiệm đến năng suất và 

thành phần thân thịt của dê thí nghiệm được trình bày ở Bảng 4.25. 

Khối lượng dê thí nghiệm mổ khảo sát không có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức (P>0,05). Kết quả cho thấy chỉ tiêu tỷ lệ thịt xẻ không có sự khác 

biệt giữa các nghiệm thức thí nghiệm và biến động từ 46,2 đến 47,0%. Trong 

nghiên cứu của Lê Văn Thông (2005) tỷ lệ thịt xẻ của dê đực lai F1 (Bách 

Thảo x cỏ) đạt 48,22%, cao hơn so với kết quả của Nguyễn Bá Mùi và Đặng 

Thái Hải (2010) khi dê đực lai F1 (Bách Thảo x cỏ) có tỷ lệ thịt xẻ của là 

47,68%. Tỷ lệ thịt xẻ của dê lai (Bách Thảo x cỏ) nuôi tại Yên Bái là 46,85% 

(Nguyễn Bá Mùi, 2011). 

Ảnh hưởng của tương tác giữa các nhân tố thí nghiệm đến các chỉ tiêu 

mổ khảo sát và thành phần hóa học thân thịt của dê thí nghiệm thể hiện ở Bảng 

4.26. 

Tỷ lệ của các bộ phận của dê thí nghiệm như huyết, đầu và nội tạng đều 

không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Đối với tỷ lệ nội tạng có các kết 

quả là 30,5 và 30,3%; 30,7 và 31,0% tương ứng với các khẩu phần có bổ sung 

Mai dương và không bổ sung Mai dương. Đối với chỉ tiêu tỷ lệ nội tạng có sự 

khác biệt phần lớn là do ảnh hưởng bởi thức ăn cơ bản. Trong nghiên cứu của 

Nguyễn Bá Mùi và Đặng Thái Hải (2010) dê lai (Bách Thảo x cỏ) có tỷ lệ nội 

tạng chiếm 33,14%, tuy nhiên, kết quả này cao hơn so với 28,9% trong báo 

cáo của Lê Văn Thông (2005). 

Kết quả hàm lượng vật chất khô của thịt dê thí nghiệm biến động với các 

giá trị từ 22,2 đến 24,4% (P>0,05). Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa 2 thức ăn cơ bản trong khẩu phần (P=0,031) với các giá trị 

22,67 và 24,15 tương ứng là vật chất khô của thịt của dê ăn khẩu phần cơ bản 

là cỏ và Rau muống. Đối với hàm lượng protein thô và lipid thịt của dê ăn các 

khẩu phần thí nghiệm không có sự khác biệt (P>0,05). 

 

 

 

 



Bảng 4.25. Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm lên các chỉ tiêu mổ khảo sát 

và thành phần hóa học thân thịt của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu theo dõi 

Thức ăn cơ bản  Thức ăn bổ sung   

Lông 

tây 

Rau 

muống 

 

P 

Có 

MD 

Không 

MD P SEM 

Khối lượng 

sống, kg 

21,6 22,5 0,093 

22,4 21,8 

0,217 

0,36 

Tỷ lệ thịt xẻ, % 46,2 47,0 0,081 46,9 46,3 0,154 0,28 

Huyết, % 4,69 4,68 0,944 4,60 4,78 0,234 0,10 

Đầu, % 7,41 7,32 0,366 7,31 7,42 0,244 0,06 

Chân, % 3,53 3,46 0,539 3,53 3,46 0,583 0,08 

Da, % 6,45 6,54 0,621 6,62 6,36 0,157 0,12 

Tỷ lệ nội tạng, 

% 

30,61 30,56 0,895 

30,34 30,84 

0,177 

0,25 

Vật chất khô của 

thịt, % 

22,67
b 

24,16
a 

0,031 23,79 23,04 0,242 

0,43 

Protein thô của 

thịt, % 

19,73 19,93 0,148 19,83 19,83 0,962 

0,09 

Béo thô, % 0,99 0,95 0,526 0,96 0,98 0,849 0,05 

 

Báo cáo của Min et al.(2012) cho thấy khi bổ sung tanin từ vỏ cây Thông 

vào khẩu phần của dê tăng trưởng đã làm gia tăng lượng vật chất khô ăn vào, 

gia tăng mức tăng trọng bình quân/ngày, cải thiện độ mềm của thịt và sự chấp 

nhận của người tiêu dùng. Tương tự với bổ sung 15% và 30% vỏ cây Thông 

(10,2% tanin) trong khẩu phần tương ứng với mức tanin là 1,63% và 3,2% trên 

vật chất khô, Min et al. (2015b) cho thấy mức vật chất khô ăn vào và khối 

lượng kết thúc thí nghiệm tăng tuyến tính với mức tanin trong khẩu phần. 

 

 

 



Bảng 4.26. Ảnh hưởng của tương tác giữa các nhân tố thí nghiệm đến các chỉ 

tiêu mổ khảo sát và thành phần hóa học thân thịt của dê thí nghiệm 

  

Chỉ tiêu theo dõi 

Lông tây Rau muống  

SE 

P 

Có Mai 

dương  

Không 

Mai 

dương  

Có 

Mai 

dương  

Không 

Mai 

dương 

BS*CB 

Khối lượng 22,0 21,3 22,8 22,3 0,504 0,875 

Tỷ lệ thịt xẻ 46,6 45,8 47,2 46,7 0,391 0,646 

Huyết 4,44 4,95 4,76 4,60 0,141 0,035 

Đầu 7,28 7,54 7,34 7,30 0,091 0,132 

Chân  3,68 3,38 3,38 3,54 0,119 0,073 

Da  6,60 6,30 6,64 6,43 0,169 0,822 

Tỷ lệ nội tạng 30,5 30,7 30,3 31,0 0,350 0,430 

VCK của thịt 23,2 22,2 24,4 23,9 0,613 0,697 

Protein thô của 

thịt 

19,8 19,6 19,8 20,0 0,133 0,137 

Lipid thô 0,97 1,01 0,96 0,94 0,06 0,640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

5.1. Kết luận  

Cây Mai dương trong tự nhiên được thu cắt thường xuyên với khoảng thời 

gian 45 đến 60 ngày cho thấy hàm lượng protein thô 22% và hàm lượng tanin 

6 - 9% ở mức phù hợp cho dinh dưỡng của dê. Quan trọng hơn, với chu kỳ thu 

cắt liên tục 45 đến 60 ngày cây không thể hình thành trái và phát tán của hạt 

Mai dương vào môi trường từ đó góp phần hạn chế sự xâm lấn của cây Mai 

dương trong điều kiện tự nhiên. 

Bổ sung Mai dương vào khẩu phần cơ bản Rau muống tương ứng với 

mức tanin từ 0 đến 30 g/kg vật chất khô đã làm tăng dần mức tiêu thụ thức ăn, 

lượng nitơ tích gia tăng từ 12,7% đến 16,9% và lượng khí mê tan thải ra tính 

trên vật chất khô ăn vào biến động giảm từ 3,45% đến 13,4%. Ở mức tanin 

trong khẩu phần là 30 g/kg vật chất khô là tối ưu, cho tỷ lệ tiêu hóa cao và 

giảm thải mê tan. 

Khi bổ sung Mai dương vào khẩu phần với khẩu phần cơ bản là cỏ Lông 

tây tương ứng với mức tanin từ 0 đến 30 g/kg vật chất khô đã làm tăng mức 

protein thô ăn vào, tăng tỷ lệ tiêu hoá protein thô, tăng lượng ni tơ tích lũy và 

giảm thải mê tan của dê đực lai (Bách thảo x Cỏ) 3 - 4 tháng tuổi. Ở mức tanin 

30 g/kg vật chất khô trong khẩu phần là tối ưu, cho tỷ lệ tiêu hóa protein thô 

cao và giảm thải mê tan. 

Cây Mai dương trong khẩu phần nuôi của dê thịt đáp ứng mức tanin 30 

g/kg vật chất khô đã cải thiện mức tăng trọng của dê thịt và giảm hệ số chuyển 

hóa thức ăn. 

5.2. Kiến nghị 

Nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của nồng độ tanin cao hơn trong cây Mai 

dương trên dê vỗ béo, đực giống và cái sinh sản. 
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PHỤ CHƢƠNG THỐNG KÊ 

1. Thí nghiệm 1 

Analysis of Variance for Cao cây, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F      P 

NT       3  58704.6  58704.6  19568.2  2643.17  0.000 

LL       5     99.1     99.1     19.8     2.68  0.064 

Error   15    111.0    111.0      7.4 

Total   23  58914.8 

Analysis of Variance for Sinh truong, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS      F      P 

NT       3  0.333914  0.333914  0.111305  44.66  0.000 

LL       5  0.027635  0.027635  0.005527   2.22  0.107 

Error   15  0.037384  0.037384  0.002492 

Total   23  0.398934 

Analysis of Variance for DM, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

NT       3  20.5585  20.5585  6.8528  10.17  0.001 

LL       5   0.8288   0.8288  0.1658   0.25  0.935 

Error   15  10.1026  10.1026  0.6735 

Total   23  31.4899 

Analysis of Variance for CHC/DM, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

NT       3   1.7163  1.7163  0.5721  1.03  0.406 

LL       5   2.0453  2.0453  0.4091  0.74  0.606 

Error   15   8.2998  8.2998  0.5533 

Total   23  12.0613 

Analysis of Variance for CP/DM, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

NT       3  78.988  78.988  26.329  55.29  0.000 

LL       5   5.929   5.929   1.186   2.49  0.078 

Error   15   7.143   7.143   0.476 

Total   23  92.061 

2. Thí nghiệm 2.1. Ảnh hƣởng của bổ sung các mức độ tanin của Mai 

dƣơng trong khẩu phần lên sinh khí và vi sinh vật dạ cỏ với khẩu phần cơ 

bản là cỏ Lông tây 

Analysis of Variance for pH, using Adjusted SS for Tests 



Source  DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS     F      P 

NT       5  0.048937  0.048937  0.009787  3.57  0.025 

LL       3  0.001946  0.001946  0.000649  0.24  0.869 

Error   15  0.041079  0.041079  0.002739 

Total   23  0.091962 

Analysis of Variance for mg/lit, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

NT       5  10298.0  10298.0  2059.6  20.43  0.000 

LL       3    256.2    256.2    85.4   0.85  0.489 

Error   15   1512.4   1512.4   100.8 

Total   23  12066.7 

Analysis of Variance for Protozoa, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

NT       5  12.305  12.305   2.461  2.09  0.123 

LL       3  19.466  19.466   6.489  5.52  0.009 

Error   15  17.643  17.643   1.176 

Total   23  49.414 

Analysis of Variance for CH4%, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS       F      P 

NT       5  125.560  125.560  25.112  710.20  0.000 

LL       3    0.048    0.048   0.016    0.45  0.719 

Error   15    0.530    0.530   0.035 

Total   23  126.138 

Analysis of Variance for CO2%, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS          F      P 

NT       5  428.725  428.725  85.745  413923.85  0.000 

LL       3    0.550    0.550   0.183     884.53  0.000 

Error   15    0.003    0.003   0.000 

Total   23  429.278 

Analysis of Variance for ch4ml, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

NT       5  432.261  432.261  86.452  88.11  0.000 

LL       3    1.195    1.195   0.398   0.41  0.751 

Error   15   14.717   14.717   0.981 

Total   23  448.173 

Thí nghiệm 2.2. Ảnh hƣởng của bổ sung các mức độ tanin của Mai dƣơng 

lên sinh khí và vi sinh vật dạ cỏ với khẩu phần cơ bản là Rau muống 



Analysis of Variance for pH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF     Seq SS     Adj SS     Adj MS     F      P 

NT       5  0.0040833  0.0040833  0.0008167  2.91  0.050 

LL       3  0.0008333  0.0008333  0.0002778  0.99  0.425 

Error   15  0.0042167  0.0042167  0.0002811 

Total   23  0.0091333 

Analysis of Variance for NH3(mg/l), using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

NT       5  1396.8  1396.8   279.4  2.64  0.067 

LL       3   433.5   433.5   144.5  1.36  0.292 

Error   15  1589.5  1589.5   106.0 

Total   23  3419.8 

Analysis of Variance for Protozoaco, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

NT       5  24.544  24.544   4.909  2.46  0.081 

LL       3   3.320   3.320   1.107  0.56  0.652 

Error   15  29.883  29.883   1.992 

Total   23  57.747 

Analysis of Variance for CH4%, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

NT       5  74.5675  74.5675  14.9135  316.89  0.000 

LL       3   0.0632   0.0632   0.0211    0.45  0.722 

Error   15   0.7059   0.7059   0.0471 

Total   23  75.3367 

Analysis of Variance for CO2%, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS          F      P 

NT       5  139.974  139.974  27.995  415407.38  0.000 

LL       3    0.564    0.564   0.188    2788.39  0.000 

Error   15    0.001    0.001   0.000 

Total   23  140.539 

Analysis of Variance for Nồng độ khí mêtan, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

NT       5  294.971  294.971  58.994  67.40  0.000 

LL       3    2.460    2.460   0.820   0.94  0.447 

Error   15   13.129   13.129   0.875 

Total   23  310.560 



Thí nghiệm 3. Ảnh hƣởng của Mai dƣơng lên tiêu hóa và sinh mê tan của 

dê giai đoạn sinh trƣởng đƣợc ăn khẩu phần cơ sở Rau muống 

Analysis of Variance for DM RMAV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

GD       3   8946.6   8946.6   2982.2   4.07  0.068 

De       3   3261.1   3261.1   1087.0   1.48  0.311 

NT       3  38350.7  38350.7  12783.6  17.46  0.002 

Error    6   4393.6   4393.6    732.3 

Total   15  54952.1 

Analysis of Variance for DM MD, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

GD       3    481.8    481.8    160.6    4.12  0.066 

De       3    215.9    215.9     72.0    1.85  0.239 

NT       3  56431.0  56431.0  18810.3  483.05  0.000 

Error    6    233.6    233.6     38.9 

Total   15  57362.3 

Analysis of Variance for Tannin AV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

GD       3    3.332    3.332    1.111    4.44  0.057 

De       3    1.837    1.837    0.612    2.45  0.162 

NT       3  446.029  446.029  148.676  594.04  0.000 

Error    6    1.502    1.502    0.250 

Total   15  452.699 

Analysis of Variance for DM AV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  13213.0  13213.0  4404.3  6.41  0.027 

De       3   5061.4   5061.4  1687.1  2.45  0.161 

NT       3   1878.5   1878.5   626.2  0.91  0.490 

Error    6   4125.6   4125.6   687.6 

Total   15  24278.5 

Analysis of Variance for DM/P, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 

GD       3  0.08643  0.08643  0.02881  0.95  0.474 

De       3  0.01996  0.01996  0.00665  0.22  0.879 

NT       3  0.09644  0.09644  0.03215  1.06  0.433 

Error    6  0.18183  0.18183  0.03030 

Total   15  0.38466 



Analysis of Variance for OMAV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  10911.6  10911.6  3637.2  6.69  0.024 

De       3   3907.3   3907.3  1302.4  2.40  0.167 

NT       3   2209.2   2209.2   736.4  1.35  0.343 

Error    6   3261.9   3261.9   543.6 

Total   15  20289.9 

Analysis of Variance for CPAV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   377.64  377.64  125.88  2.95  0.120 

De       3   298.16  298.16   99.39  2.33  0.174 

NT       3   115.99  115.99   38.66  0.91  0.492 

Error    6   256.10  256.10   42.68 

Total   15  1047.88 

Analysis of Variance for NDFAV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  1535.6  1535.6   511.9  5.09  0.044 

De       3   526.1   526.1   175.4  1.74  0.257 

NT       3  1269.5  1269.5   423.2  4.21  0.064 

Error    6   603.0   603.0   100.5 

Total   15  3934.1 

Analysis of Variance for ADF, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3  2199.88  2199.88  733.29  16.26  0.003 

De       3   398.50   398.50  132.83   2.94  0.121 

NT       3   629.24   629.24  209.75   4.65  0.052 

Error    6   270.66   270.66   45.11 

Total   15  3498.28 

Analysis of Variance for DM TH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  209.71  209.71   69.90  3.72  0.080 

De       3   23.43   23.43    7.81  0.42  0.748 

NT       3   83.92   83.92   27.97  1.49  0.310 

Error    6  112.75  112.75   18.79 

Total   15  429.82 

Analysis of Variance for OMTH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 



GD       3  190.36  190.36   63.45  3.62  0.084 

De       3   28.10   28.10    9.37  0.53  0.676 

NT       3   71.60   71.60   23.87  1.36  0.341 

Error    6  105.19  105.19   17.53 

Total   15  395.25 

Analysis of Variance for CPTH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  283.88  283.88   94.63  3.98  0.071 

De       3   50.03   50.03   16.68  0.70  0.585 

NT       3   33.21   33.21   11.07  0.47  0.717 

Error    6  142.81  142.81   23.80 

Total   15  509.92 

Analysis of Variance for NDFTH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   54.19   54.19   18.06  0.70  0.586 

De       3   61.58   61.58   20.53  0.79  0.540 

NT       3   69.66   69.66   23.22  0.90  0.495 

Error    6  155.00  155.00   25.83 

Total   15  340.42 

Analysis of Variance for TH ADF, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  247.89  247.89   82.63  1.63  0.279 

De       3  110.92  110.92   36.97  0.73  0.571 

NT       3   97.95   97.95   32.65  0.64  0.614 

Error    6  304.07  304.07   50.68 

Total   15  760.84 

Analysis of Variance for N intake, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   9.668   9.668   3.223  2.95  0.120 

De       3   7.633   7.633   2.544  2.33  0.174 

NT       3   2.969   2.969   0.990  0.91  0.492 

Error    6   6.556   6.556   1.093 

Total   15  26.826 

Analysis of Variance for N tich luy, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   5.278   5.278   1.759  0.53  0.677 

De       3  14.478  14.478   4.826  1.46  0.317 



NT       3   2.778   2.778   0.926  0.28  0.838 

Error    6  19.836  19.836   3.306 

Total   15  42.370 

Analysis of Variance for pH0gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 

GD       3  0.09115  0.09115  0.03038  0.77  0.550 

De       3  0.02195  0.02195  0.00732  0.19  0.902 

NT       3  0.03435  0.03435  0.01145  0.29  0.830 

Error    6  0.23555  0.23555  0.03926 

Total   15  0.38300 

Analysis of Variance for pH3gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 

GD       3  0.04232  0.04232  0.01411  0.44  0.735 

De       3  0.05332  0.05332  0.01777  0.55  0.667 

NT       3  0.00853  0.00853  0.00284  0.09  0.964 

Error    6  0.19420  0.19420  0.03237 

Total   15  0.29837 

Analysis of Variance for NH3oh, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   198.0   198.0    66.0  0.60  0.637 

De       3   261.5   261.5    87.2  0.80  0.539 

NT       3   305.5   305.5   101.8  0.93  0.482 

Error    6   657.0   657.0   109.5 

Total   15  1422.0 

Analysis of Variance for 3 gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   710.25  710.25  236.75  4.63  0.053 

De       3    74.25   74.25   24.75  0.48  0.705 

NT       3   518.75  518.75  172.92  3.38  0.095 

Error    6   306.50  306.50   51.08 

Total   15  1609.75 

Analysis of Variance for CH4, lit/ngày, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  16.0313  16.0313  5.3438  5.57  0.036 

De       3   4.1131   4.1131  1.3710  1.43  0.324 

NT       3   2.2111   2.2111  0.7370  0.77  0.553 

Error    6   5.7610   5.7610  0.9602 



Total   15  28.1165 

Analysis of Variance for ml CH4/g DMI, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   20.300  20.300   6.767  0.81  0.535 

De       3   28.621  28.621   9.540  1.14  0.407 

NT       3   25.813  25.813   8.604  1.02  0.446 

Error    6   50.410  50.410   8.402 

Total   15  125.143 

Analysis of Variance for mlCH4/DDM, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  138.72  138.72   46.24  1.50  0.306 

De       3   81.30   81.30   27.10  0.88  0.502 

NT       3  144.57  144.57   48.19  1.57  0.292 

Error    6  184.46  184.46   30.74 

Total   15  549.05 

Analysis of Variance for mlCH4/DOM, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  153.95  153.95   51.32  1.44  0.322 

De       3  106.87  106.87   35.62  1.00  0.456 

NT       3  170.13  170.13   56.71  1.59  0.288 

Error    6  214.25  214.25   35.71 

Total   15  645.21 

Analysis of Variance for Glu mmol, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  0.9807  0.9807  0.3269  1.45  0.318 

De       3  1.1618  1.1618  0.3873  1.72  0.261 

NT       3  0.8906  0.8906  0.2969  1.32  0.352 

Error    6  1.3498  1.3498  0.2250 

Total   15  4.3829 

Analysis of Variance for Protein, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  160.79  160.79   53.60  4.28  0.062 

De       3   56.42   56.42   18.81  1.50  0.307 

NT       3  234.73  234.73   78.24  6.24  0.028 

Error    6   75.20   75.20   12.53 

Total   15  527.14 

Analysis of Variance for Albumin, using Adjusted SS for Tests 



Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3  156.889  156.889  52.296  74.62  0.000 

De       3    2.111    2.111   0.704   1.00  0.453 

NT       3   36.866   36.866  12.289  17.53  0.002 

Error    6    4.205    4.205   0.701 

Total   15  200.071 

Analysis of Variance for Urea, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  0.8525  0.8525  0.2842  2.49  0.158 

De       3  0.5325  0.5325  0.1775  1.55  0.295 

NT       3  0.4875  0.4875  0.1625  1.42  0.325 

Error    6  0.6850  0.6850  0.1142 

Total   15  2.5575 

Analysis of Variance for urea 2, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  1.0225  1.0225  0.3408  2.35  0.172 

De       3  0.6525  0.6525  0.2175  1.50  0.307 

NT       3  0.7925  0.7925  0.2642  1.82  0.244 

Error    6  0.8700  0.8700  0.1450 

Total   15  3.3375 

Analysis of Variance for Proline, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3   9050.5  9050.5  3016.8  11.72  0.006 

De       3    483.9   483.9   161.3   0.63  0.624 

NT       3   2121.4  2121.4   707.1   2.75  0.135 

Error    6   1544.9  1544.9   257.5 

Total   15  13200.7 

Thí nghiệm 4. Ảnh hƣởng của Mai dƣơng lên tiêu hóa, sinh khí mê tan 

của dê giai đoạn sinh trƣởng đƣợc ăn khẩu phần cơ sở là cỏ Lông tây 

Analysis of Variance for Dmco AV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3   9186.0   9186.0  3062.0   8.03  0.007 

NT       3  16484.6  16484.6  5494.9  14.41  0.001 

Error    9   3433.0   3433.0   381.4 

Total   15  29103.6 

Analysis of Variance for DM MD, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 



GD       3    673.2    673.2    224.4    5.01  0.026 

NT       3  33451.2  33451.2  11150.4  248.72  0.000 

Error    9    403.5    403.5     44.8 

Total   15  34527.9 

Analysis of Variance for DM AV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  14361.3  14361.3  4787.1  9.67  0.004 

NT       3   3254.3   3254.3  1084.8  2.19  0.159 

Error    9   4455.0   4455.0   495.0 

Total   15  22070.6 

Analysis of Variance for DM/P, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF    Seq SS    Adj SS    Adj MS      F      P 

GD       3  0.013799  0.013799  0.004600   0.90  0.479 

NT       3  0.203058  0.203058  0.067686  13.21  0.001 

Error    9  0.046117  0.046117  0.005124 

Total   15  0.262974 

Analysis of Variance for OMAV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3  12939.9  12939.9  4313.3  10.60  0.003 

NT       3   3297.6   3297.6  1099.2   2.70  0.108 

Error    9   3663.4   3663.4   407.0 

Total   15  19900.9 

Analysis of Variance for CPAV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3  297.11  297.11   99.04   7.27  0.009 

NT       3  486.86  486.86  162.29  11.92  0.002 

Error    9  122.57  122.57   13.62 

Total   15  906.54 

Analysis of Variance for CP/P, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

GD       3  0.88080  0.88080  0.29360   44.56  0.000 

NT       3  3.01275  3.01275  1.00425  152.40  0.000 

Error    9  0.05930  0.05930  0.00659 

Total   15  3.95285 

Analysis of Variance for NDFAV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3  11456.3  11456.3  3818.8  17.87  0.000 



NT       3    347.0    347.0   115.7   0.54  0.666 

Error    9   1922.8   1922.8   213.6 

Total   15  13726.1 

Analysis of Variance for ADF AV, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  1276.43  1276.43  425.48  8.78  0.005 

NT       3   605.71   605.71  201.90  4.17  0.042 

Error    9   436.25   436.25   48.47 

Total   15  2318.39 

Analysis of Variance for DM TH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  158.893  158.893  52.964  5.80  0.017 

NT       3   91.536   91.536  30.512  3.34  0.070 

Error    9   82.197   82.197   9.133 

Total   15  332.626 

Analysis of Variance for OMTH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  163.81  163.81   54.60  5.06  0.025 

NT       3   82.83   82.83   27.61  2.56  0.120 

Error    9   97.09   97.09   10.79 

Total   15  343.74 

Analysis of Variance for CPTH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  136.18  136.18   45.39  3.22  0.076 

NT       3  163.79  163.79   54.60  3.87  0.050 

Error    9  126.94  126.94   14.10 

Total   15  426.92 

Analysis of Variance for NDFTH, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   11.46   11.46    3.82  0.24  0.865 

NT       3   81.47   81.47   27.16  1.72  0.231 

Error    9  141.74  141.74   15.75 

Total   15  234.68 

Analysis of Variance for N Intake, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3   7.6060   7.6060  2.5353   7.27  0.009 

NT       3  12.4637  12.4637  4.1546  11.92  0.002 



Error    9   3.1377   3.1377  0.3486 

Total   15  23.2074 

Analysis of Variance for N fea, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

GD       3  2.43118  2.43118  0.81039  12.00  0.002 

NT       3  0.10589  0.10589  0.03530   0.52  0.677 

Error    9  0.60797  0.60797  0.06755 

Total   15  3.14504 

Analysis of Variance for N urin, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  3.9843  3.9843  1.3281  7.45  0.008 

NT       3  0.3681  0.3681  0.1227  0.69  0.582 

Error    9  1.6045  1.6045  0.1783 

Total   15  5.9568 

Analysis of Variance for N tich luy, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   5.5998   5.5998  1.8666  3.35  0.069 

NT       3  12.1121  12.1121  4.0374  7.26  0.009 

Error    9   5.0082   5.0082  0.5565 

Total   15  22.7201 

Analysis of Variance for pH_0gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

GD       3  0.48047  0.48047  0.16016  12.20  0.002 

NT       3  0.12717  0.12717  0.04239   3.23  0.075 

Error    9  0.11816  0.11816  0.01313 

Total   15  0.72579 

Analysis of Variance for pH3gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  1.1273  1.1273  0.3758  2.37  0.138 

NT       3  0.2099  0.2099  0.0700  0.44  0.729 

Error    9  1.4266  1.4266  0.1585 

Total   15  2.7638 

Analysis of Variance for NH3_0gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   14.99   14.99    5.00  0.29  0.835 

NT       3   25.11   25.11    8.37  0.48  0.706 

Error    9  157.69  157.69   17.52 



Total   15  197.78 

Analysis of Variance for NH3_3 gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  198.04  198.04   66.01  3.05  0.085 

NT       3   93.98   93.98   31.33  1.45  0.293 

Error    9  194.87  194.87   21.65 

Total   15  486.89 

Analysis of Variance for CH4, lit/ngày, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3  14.3762  14.3762  4.7921  38.28  0.000 

De       3   9.7101   9.7101  3.2367  25.86  0.001 

NT       3   7.4584   7.4584  2.4861  19.86  0.002 

Error    6   0.7511   0.7511  0.1252 

Total   15  32.2958 

Analysis of Variance for ml CH4/g DMI, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3    9.305    9.305   3.102   1.91  0.229 

De       3   20.814   20.814   6.938   4.27  0.062 

NT       3  120.638  120.638  40.213  24.75  0.001 

Error    6    9.749    9.749   1.625 

Total   15  160.507 

Analysis of Variance for mlCH4/DDM, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

GD       3   91.816   91.816   30.605   7.18  0.021 

De       3   12.878   12.878    4.293   1.01  0.452 

NT       3  371.665  371.665  123.888  29.05  0.001 

Error    6   25.589   25.589    4.265 

Total   15  501.947 

Analysis of Variance for mlCH4/DOM, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

GD       3   99.007   99.007   33.002   6.20  0.029 

De       3   11.354   11.354    3.785   0.71  0.580 

NT       3  465.440  465.440  155.147  29.14  0.001 

Error    6   31.949   31.949    5.325 

Total   15  607.750 

Analysis of Variance for Đường huyết, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 



GD       3  1.19695  1.19695  0.39898  16.39  0.003 

De       3  0.21185  0.21185  0.07062   2.90  0.124 

NT       3  0.17215  0.17215  0.05738   2.36  0.171 

Error    6  0.14605  0.14605  0.02434 

Total   15  1.72700 

Analysis of Variance for Protein, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3   60.308  60.308  20.103  2.30  0.177 

De       3   13.713  13.713   4.571  0.52  0.682 

NT       3   28.253  28.253   9.418  1.08  0.427 

Error    6   52.442  52.442   8.740 

Total   15  154.716 

Analysis of Variance for Albumin, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  38.526  38.526  12.842  3.62  0.084 

De       3  13.850  13.850   4.617  1.30  0.357 

NT       3  14.364  14.364   4.788  1.35  0.344 

Error    6  21.257  21.257   3.543 

Total   15  87.996 

Analysis of Variance for Urea -0gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  2.3950  2.3950  0.7983  2.98  0.119 

De       3  1.8900  1.8900  0.6300  2.35  0.172 

NT       3  0.7550  0.7550  0.2517  0.94  0.479 

Error    6  1.6100  1.6100  0.2683 

Total   15  6.6500 

Analysis of Variance for Urea- 3gio, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

GD       3   3.1869  3.1869  1.0623   4.96  0.046 

De       3   6.7719  6.7719  2.2573  10.55  0.008 

NT       3   2.5569  2.5569  0.8523   3.98  0.071 

Error    6   1.2838  1.2838  0.2140 

Total   15  13.7994 

Analysis of Variance for Proline co, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

GD       3  1620.9  1620.9   540.3  0.68  0.594 

De       3  2624.8  2624.8   874.9  1.11  0.417 



NT       3   795.8   795.8   265.3  0.34  0.801 

Error    6  4743.9  4743.9   790.7 

Total   15  9785.5 

Thí nghiệm 5. Ảnh hƣởng của bổ sung cây Mai dƣơng trong khẩu phần 

lên mức ăn vào, khả năng tăng trọng và chất lƣợng thân thịt của dê giai 

đoạn sinh trƣởng 

Analysis of Variance for DM MD, using Adjusted SS for Tests 

Source   DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F      P 

CB        1      332      332      332     0.46  0.496 

BS        1  2908941  2908941  2908941  4071.50  0.000 

CB*BS     1      332      332      332     0.46  0.496 

Error   252   180045   180045      714 

Total   255  3089650 

Analysis of Variance for DMCR an vao, using Adjusted SS for Tests 

Source   DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

CB        1   257564   257564   257564   19.68  0.000 

BS        1  1911255  1911255  1911255  146.05  0.000 

CB*BS     1       97       97       97    0.01  0.931 

Error   252  3297668  3297668    13086 

Total   255  5466584 

Analysis of Variance for DM an vao, using Adjusted SS for Tests 

Source   DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

CB        1   276387   276387  276387  16.82  0.000 

BS        1   104381   104381  104381   6.35  0.012 

CB*BS     1       70       70      70   0.00  0.948 

Error   252  4141880  4141880   16436 

Total   255  4522718 

Analysis of Variance for % LW, using Adjusted SS for Tests 

Source   DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

CB        1   2.7666   2.7666  2.7666  40.25  0.000 

BS        1   1.9570   1.9570  1.9570  28.47  0.000 

CB*BS     1   0.0067   0.0067  0.0067   0.10  0.755 

Error   252  17.3196  17.3196  0.0687 

Total   255  22.0499 

Analysis of Variance for OM an vao, using Adjusted SS for Tests 

Source   DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS      F      P 

CB        1   211475   211475  211475  15.84  0.000 



BS        1    97658    97658   97658   7.31  0.007 

CB*BS     1       50       50      50   0.00  0.951 

Error   252  3364366  3364366   13351 

Total   255  3673550 

Analysis of Variance for CP an vao, using Adjusted SS for Tests 

Source   DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS       F      P 

CB        1  121649  121649  121649  280.24  0.000 

BS        1   23733   23733   23733   54.67  0.000 

CB*BS     1    2338    2338    2338    5.39  0.021 

Error   252  109392  109392     434 

Total   255  257112 

Analysis of Variance for tannnin cho an, using Adjusted SS for Tests 

Source   DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F      P 

CB        1      2.6      2.6      2.6     0.61  0.437 

BS        1  23987.7  23987.7  23987.7  5618.37  0.000 

CB*BS     1      2.6      2.6      2.6     0.61  0.437 

Error   252   1075.9   1075.9      4.3 

Total   255  25068.7 

Analysis of Variance for KL đầu, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

CB       1   0.226   0.226   0.226  0.19  0.670 

BS       1   0.601   0.601   0.601  0.51  0.490 

CB*BS    1   0.051   0.051   0.051  0.04  0.840 

Error   12  14.182  14.182   1.182 

Total   15  15.059 

Analysis of Variance for KTTN, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

CB       1   4.569   4.569   4.569  2.83  0.118 

BS       1   2.441   2.441   2.441  1.51  0.242 

CB*BS    1   0.191   0.191   0.191  0.12  0.736 

Error   12  19.344  19.344   1.612 

Total   15  26.546 

Analysis of Variance for TT, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

CB       1   2.7639  2.7639  2.7639  10.88  0.006 

BS       1   5.4639  5.4639  5.4639  21.50  0.001 

CB*BS    1   0.0452  0.0452  0.0452   0.18  0.681 



Error   12   3.0494  3.0494  0.2541 

Total   15  11.3223 

Analysis of Variance for ADG, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS      F      P 

CB       1   288.80  288.80  288.80  10.76  0.007 

BS       1   650.55  650.55  650.55  24.25  0.000 

CB*BS    1     1.74    1.74    1.74   0.06  0.803 

Error   12   321.98  321.98   26.83 

Total   15  1263.07 

Analysis of Variance for HS, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF  Seq SS  Adj SS  Adj MS     F      P 

CB       1  0.0055  0.0055  0.0055  0.03  0.861 

BS       1  1.5092  1.5092  1.5092  8.82  0.012 

CB*BS    1  0.0186  0.0186  0.0186  0.11  0.747 

Error   12  2.0542  2.0542  0.1712 

Total   15  3.5874 

Analysis of Variance for HSCP, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

CB       1  0.56145  0.56145  0.56145  106.84  0.000 

BS       1  0.00793  0.00793  0.00793    1.51  0.243 

CB*BS    1  0.03213  0.03213  0.03213    6.11  0.029 

Error   12  0.06306  0.06306  0.00526 

Total   15  0.66457 

Analysis of Variance for TTTD, using Adjusted SS for Tests 

Source  DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 

CB       1   23.310   23.310   23.310   3.02  0.108 

BS       1  107.677  107.677  107.677  13.94  0.003 

CB*BS    1    0.038    0.038    0.038   0.00  0.945 

Error   12   92.718   92.718    7.727 

Total   15  223.743 

 

 

 


